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Danh mục các từ viết tắt 

 

ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á 

APC Kiểm soát ô nhiễm không khí 

AQM Quản lý Chất lượng Không khí 

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

CA Đánh giá năng lực 

CD Phát triển năng lực 

CEM Trung tâm quan trắc môi trường  

CEMS Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục 

CENMA Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường 

CP Đối tác 

DOH  Sở Y tế 

DOIT  Sở Công thương 

DONRE  Sở Tài nguyên và môi trường 

DOPS  Công An thành phố 

DOST  Sở Khoa học và Công nghệ 

DOT  Sở Giao thông vận tải  

DPCR Dự thảo báo cáo tổng kết 

DPI  Sở Kế hoạch và đầu tư 

GOV Chính phủ Việt Nam 

GO Văn phòng Chính Phủ 

GIZ Cơ quan hợp tác kỹ thuật Cộng hòa Liên bang Đức 

HCMC Thành phố Hồ Chí Minh 

HEPA Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh 

HUTDP Dự án Đầu tư Phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội 

ICR Báo cáo khởi động 

ISO Tổ chức tiêu chuẩn thế giới 

JCC  Ban điều phối chung 

JET Nhóm chuyên gia JICA 

JV Liên doanh 

KKPL Phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu 

LEP Luật Bảo vệ môi trường 

MP Quy hoạch 

MM Biên bản họp 

MOH  Bộ Y tế 

MOIT  Bộ Công thương 

MOJ Bộ Tư pháp 

MONRE  Bộ Tài nguyên và môi trường 

MOPS  Bộ Công An 

MOST  Bộ Khoa học và Công nghệ  

MOT  Bộ Giao thông vận tải 
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MPI  Bộ Kế hoạch và đầu tư 

NA Quốc hội 

OJT Đào tạo qua công việc 

PC Ủy Ban Nhân Dân 

PCD Cục Kiểm soát ô nhiễm 

PCR Báo cáo tổng kết 

PMU Ban Quản lý Dự án 

Dự án Dự án Tăng cường Thể chế Quản lý Chất lượng Không khí tại Việt Nam 

PRR Báo cáo tiến độ 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam  

R/D Biên bản thảo luận 

SATREPS Đối tác nghiên cứu khoa học công nghệ vì phát triển bền vững  

TB Báo cáo chuyên đề 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TSP Tổng chất rắn lơ lửng 

TWG Nhóm công tác kỹ thuật 

US EPA Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 

VAST/ 

IET 

Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam/ Viện Công nghệ môi 

trường  

VDPF Đối tác phát triển Việt Nam 

VEA  Tổng cục môi trường 
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CHƯƠNG 1  
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1 Bối cảnh và mục tiêu 

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam ngày càng trở nên rõ rệt do tác 
động của quá trình công nghiệp hóa nhanh trong những thập kỷ gần đây, trong 
đó ô nhiễm không khí tại các đô thị, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh (tp.HCM). Vấn đề này dấy lên những lo ngại đối với 
sức khỏe người dân nếu không triển khai hiệu quả các biện pháp khắc phục ô 
nhiễm.  

Theo điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) tp. HCM, nồng độ 
tổng chất rắn lơ lửng (TSP) đo được vào tháng 2 năm 2009 ở quận 7 vượt 2,5 
lần và tại quận 12 vượt 4,8 lần tiêu chuẩn môi trường quốc gia. Đối với nồng độ 
Benzen, nồng độ đo được tại quận 12 năm 2010 gấp 2,5 lần so với tiêu chuẩn 
quốc gia. Chất lượng không khí tại Hà Nội cũng tương tự, VD: i) nồng độ 
PM10 trung bình cao hơn gấp 3 lần so với tiêu chuẩn, ii) nồng độ benzen gấp 
2,5 lần so với tiêu chuẩn. Đặc biệt là nồng độ các thông số này cao hơn nhiều 
vào giờ cao điểm trên các đường vành đai của các thành phố lớn. Vì vậy, rất cần 
nhanh chóng tiến hành các biện pháp hiệu quả để làm giảm tác động của ô 
nhiễm không khí.   

Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường 2005 (trước khi sửa đổi) chưa có đủ các 
điều khoản quy định đối với công tác kiểm soát ô nhiễm không khí và quản lý 
chất lượng không khí, và điều này có thể làm cho tình hình ô nhiễm không khí 
trầm trọng hơn. So với các Bộ khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), 
cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý và cải thiện môi trường tại Việt Nam, 
mới chỉ được thành lập và tái cơ cấu gần đây. Bộ Tài nguyên và Môi trường có 
nhiều vấn đề cần phải giải quyết, ví dụ như kinh nghiệm và kiến thức quản lý 
hành chính về ô nhiễm hoặc chất lượng không khí còn hạn chế, luôn có nhu cầu 
đối với các số liệu quan trắc liên tục và tích lũy dữ liệu về chất lượng không khí 
xung quanh… Vì thế, Chính phủ Việt Nam (GOV) đề nghị Chính phủ Nhật Bản 
(GOJ) hỗ trợ một dự án hợp tác kỹ thuật bao gồm cả việc giới thiệu và áp dụng 
các kinh nghiệm hành chính mà Nhật Bản đã sử dụng để giải quyết vấn đề ô 
nhiễm trong thập niên 1960 và phù hợp với việc kiểm soát ô nhiễm không khí 
và quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam. Đáp ứng yêu cầu của phía Việt 
Nam, nghiên cứu trù bị đã được thực hiện vào tháng 3 năm 2013 và Biên bản 
thảo luận (RD) trong phần phụ lục đã được ký kết giữa Tổng cục môi trường, 
trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản 
(JICA) để xác định thiết kế Dự án hợp tác kỹ thuật về phát triển thể chế cho 
Tổng cục môi trường/ Bộ Tài nguyên và môi trường về quản lý chất lượng 
không khí và kiểm soát ô nhiễm không khí. Công tác sửa đổi Luật BVMT đã 
được Quốc hội Việt Nam cân nhắc cẩn trọng trong năm 2013. Luật BVMT sửa 
đổi đã được thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014, và có hiệu lực từ năm 2015. 
Dự án Tăng cường Thể chế về Quản lý Chất lượng không khí tại Việt Nam (Dự 
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án) đã kịp thời cân nhắc và thực thi các hoạt động của Dự án theo những thay 
đổi của Luật BVMT 

1.2 Thiết kế dự án đã được thống nhất trong biên bản thảo luận ngày 26 tháng 
3 năm 2013 

Thiết kế Dự án được tóm tắt dưới đây, biên bản thảo luận (RD) ngày 26 tháng 3 năm 
2013 và biên bản họp (M/M) ngày 9 tháng 3 năm 2012 được tổng hợp trong Phụ lục. 

   Bảng 1.2-1  Mục đích, kết quả và các hoạt động của dự án theo biên bản 
thảo luận (RD) 

Mục Mô tả 
Mục tiêu dự 
án 

Nâng cao năng lực thể chế về quản lý chất lượng không khí ở Việt 
Nam 

Kết quả  1. Luật pháp và các quy định về quản lý chất lượng không khi được 
cơ cấu để tăng cường hiệu quả  

2. Lộ trình được đề xuất để lập kế hoạch đạt được các mục 1a, điều 
122 trong Luật Bảo vệ môi trường, “Ủy ban nhân dân tỉnh chịu 
trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại 
các địa phương theo các điều khoản: a/ Ban hành theo thẩm quyền 
các quy định, cơ chế, chính sách, chương trình và kế hoạch về bảo 
vệ môi trường,” 

Hoạt động 1. Hỗ trợ việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường bằng cách bổ sung 
một chương riêng về quản lý chất lượng không khí. 

2. Xác định các lĩnh vực có thể ban hành các nghị định/ quyết định/ 
thông tư về quản lý chất lượng không khí và xây dựng lộ trình 
thực thi hiệu quả  

3. Nâng cao nhận thức và phát triển năng lực cho các hoạt động quản 
lý chất lượng không khí bao gồm cả các hội thảo chia sẻ thông tin 
giữa các bên liên quan. 

4. Xác định các lĩnh vực JICA có thể hỗ trợ và các nội dung chuẩn bị 
cần thiết, bao gồm cả việc tham vấn các bên liên quan, như là 
chính quyền tỉnh để lập (a) (các) kế hoạch đáp ứng mục 1a, điều 
122 Luật Bảo vệ môi trường. 

Lưu ý: Luật BVMT được đề cập trên đây là bản chưa sửa đổi (Luật BVMT 2005) 

Nguồn: Biên bản thảo luận Dự án Tăng cường thể chế quản lý chất lượng không khí tại Việt 
Nam, được thống nhất giữa Bộ Tài nguyên và môi trường và JICA vào ngày 26 tháng 3 năm 
2013 

Cơ quan đối tác chính của Dự án là Cục Kiểm soát ô nhiễm (Cục KSON) trực 
thuộc Tổng cục môi trường/ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, Kết quả 
1 và Kết quả 2 cũng liên quan đến các cơ quan quản lý khác. Các cơ đối tác 
chính và vai trò của các cơ quan này trong Dự án được tóm tắt trong bảng dưới 
đây 

Bảng 1.2-2  Các cơ quan liên quan đến việc thực hiện dự án 

Các cơ quan ở cấp trung ương 
Cục KSON/ Bộ 
Tài nguyên và 
môi trường 

Trong Tổng cục môi trường, Cục KSON là cơ quan chịu trách 
nhiệm chính cho việc phát triển chính sách, chiến lược, pháp luật 
về ô nhiễm môi trường ở cấp quốc gia. Cục KSON là đối tác chính 
của Dự án, và phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu 
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phế liệu (phòng KKPL) thuộc Cục KSON là đầu mối chuyển giao 
kỹ thuật và phát triển thể chế thông qua Dự án 

Tổng cục môi 
trường/ Bộ Tài 
nguyên và môi 
trường 

Tổng cục môi trường là cơ quan quản lý cấp trên của Cục KSON, 
và giám sát việc thực hiện Dự án. Tổng cục môi trường đóng vai 
trò điều phối khi tiến hành dự án với các Bộ/ các cơ quan quản lý, 
Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội/ HCM. 

Bộ Giao thông 
vận tải, Bộ 
Công thương, 
MOPS, Bộ Y tế, 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

Trong thẩm quyền của mình, các Bộ này có một số nhiệm vụ liên 
quan đến kiểm soát ô nhiễm không khí và quản lý chất lượng 
không khí. Cục KSON cần hợp tác và phối hợp với các Bộ này để 
lấy ý kiến và chia sẻ thông tin, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị 
chuyên đề (TBs) trong các hoạt động của Kết quả 1. 

Tp. Hà Nội, HCM 
Sở Tài nguyên 
và môi trường 
(DONRE) 

Các Sở TNTM Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh là các cơ quan chịu 
trách nhiệm xây dựng lộ trình theo Kết quả 2 của Dự án, thông qua 
việc phối hợp với các đơn vị khác có liên quan đến công tác quản 
lý chất lượng không khí. Ngoài ra, các Sở tài nguyên và môi 
trường này là đầu mối liên hệ chính tại Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh 
để thúc đẩy các hoạt động liên kết cần thiết với Cục KSON hoặc 
Tổng cục môi trường trong quá trình thực hiện dự án. 

Ủy ban nhân 
dân (UBND) 

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh có 
sáng kiến đối với các đơn vị trực thuộc để xây dựng lộ trình thực 
hiện, là hoạt động của Kết quả 2 

Sở Giao thông 
vận tải, Sở 
Công thương, 
Công an Thành 
phố, Sở Y tế, Sở 
Khoa học và 
Công nghệ, Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư 

Các Sở này có các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát ô nhiễm 
không khí và quản lý chất lượng không khí theo thẩm quyền. Các 
Sở tài nguyên và môi trường cần phối hợp và điều phối với các Sở 
này trong quá trình xây dựng lộ trình, là hoạt động của Kết quả 2. 
Sở Kế hoạch và đầu tư (Sở KH&ĐT) cũng là một Sở có các hoạt 
động liên quan đến Dự án vì Sở Kế hoạch đầu tư lập kế hoạch và 
phân bổ ngân sách thực hiện các hành động trong thành phố theo 
lộ trình. 

Các đơn vị khác 
Các trường đại 
học, các viện 
nghiên cứu 
VAST/ IET… 

Các trường đại học, các viện nghiên cứu… có các hoạt động liên 
quan đến ô nhiễm không khí, chất lượng không khi sẽ là các cơ 
quan cùng hợp tác với Dự án. Việc trao đổi thông tin và tham vấn 
với các đơn vị này được lên kế hoạch trong quá trình thực hiện dự 
án, nếu cần 
 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

1.3 Cách tiếp cận của Dự án 

1.3.1 Tiếp cận kỹ thuật 

(1) Cùng với Cục KSON xây dựng báo cáo tóm tắt chuyên đề về các hoạt động 
quản lý chất lượng không khí với sự tư vấn, hỗ trợ và điều phối của các cơ quan 
khác 

Trong bối cảnh Việt Nam đang phải chịu tác động của ô nhiễm môi trường do 
quá trình phát triển kinh tế và phát triển công nghiệp gây ra, Chính phủ Việt 
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Nam đã hoàn thành việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường (LEP) lần thứ hai vào 
tháng 6 năm 2014. Cùng với việc sửa đổi Luật, việc ban hành mới hoặc điều 
chỉnh một số nghị định, quyết định, thông tư là rất cần thiết. 

Cục KSON/Bộ Tài nguyên và Môi trường, là cơ quan quản lý chất lượng không 
khí ở cấp trung ương của Việt Nam cần xây dựng mới và điều chỉnh các nghị 
định/ thông tư hiện hành phù hợp với kiến thức kỹ thuật để hỗ trợ quản lý. Hơn 
nữa Cục KSON/Bộ Tài nguyên và môi trường cần hiểu rõ tính hợp lệ, hợp pháp 
của các nghị định/ thông tư để có thể giải thích nội dung cho các đơn vị khác, 
đảm bảo có được sự hợp tác và điều phối của Bộ giao thông (Bộ GTVT) và Bộ 
Công Thương (Bộ CT), là các cơ quan đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát 
ô nhiễm không khí tại Việt Nam.  

Với các nhu cầu này, Nhóm chuyên gia JICA (JET) sẽ phối hợp làm việc với 
đối tác phía Việt Nam là Cục KSON/Bộ Tài nguyên và Môi trường để chuyển 
giao công nghệ và phát triển năng lực thông qua các hoạt động và hỗ trợ dưới 
đây:  

1) Trong quá trình xây dựng báo cáo tóm tắt chuyên đề (TB), đối tác Việt Nam 
đã được giới thiệu các luật, quy định, văn bản dưới luật, các tiêu chuẩn môi 
trường để kiểm soát chất lượng không khí, và cơ sở pháp lý và kỹ thuật để 
xây dựng các văn bản này. TB là tài liệu kỹ thuật nhằm cung cấp cho đối tác 
Việt Nam những hiểu biết toàn diện về tính hiệu quả và hợp pháp của các 
quy định liên quan đến QLCLKK. Mục đích xây dựng các TB là nhằm nâng 
cao sự hiểu biết về các Nghị định/ thông tư trong lĩnh vực môi trường. Các 
báo cáo này sẽ là nguồn lưu trữ tài liệu kỹ thuật của Cục KSON. Các TB 
được xây dựng dưới dạng dự thảo văn bản pháp luật hoặc báo cáo giải thích 
các vấn đề kỹ thuật được đính kèm vào văn bản pháp luật.  

2) Cục KSON và JET đã và đang cùng thảo luận để xác định các chủ đề /vấn 
đề về quản lý chất lượng không khí cần xây dựng TB. Tiếp đó, hai bên cũng 
đã cùng đề xuất các chủ đề TB và đưa ra các chủ đề cần ưu tiên và cũng cân 
nhắc việc liên kết các hoạt động của Kết quả 1 và Kết quả 2. JET đang hỗ 
trợ các đợt công tác thực địa để tăng cường mối liên hệ giữa Cục KSON và 
các DONRE tại tp. Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh 

3) JET đóng vai trò hỗ trợ cho việc chia sẻ các thông tin liên quan và tổ chức 
các buổi thảo luận (ví dụ như các buổi hội thảo mini) với Cục KSON và các 
Bộ, các Sở có liên quan trong quá trình xây dựng các TB và dự thảo TB. 
Thông qua hoạt động này, Cục KSON, các Bộ/các Sở và JET sẽ thấu hiểu 
tầm quan trọng của i) việc điều phối giữa các cơ quan, và ii) tính thống nhất 
giữa các quyết định/ nghị định/ thông tư do các Bộ/ các Sở có liên quan ban 
hành 

Danh sách TB đã được hoàn thiện trong cuối tháng 8 năm 2014, thông qua các 
buổi thảo luận với Cục KSON. Một số sản phẩm được xây dựng trong Kết quả 
1 sẽ được tích hợp, sử dụng trong quá trình xây dựng, thể chế luật của Bộ 
TNMT. JET đã và đang hỗ trợ phía Việt Nam về mặt khoa học và kỹ thuật để 
xây dựng các văn bản này, nhưng việc triển khai các thủ tục hành chính để các 
văn bản này chính thức được phê duyệt sẽ thuộc về trách nhiệm của phía Việt 
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Nam. Vì thế, Dự án rất cần sự tham gia tích cực và cam kết mạnh mẽ của phía 
Việt Nam 

(2)  Trình bày về lộ trình lập kế hoạch và thực hiện cơ chế quản lý chất lượng 
không khí hướng tới việc thực thi các quy định và các tiêu chuẩn tại các Sở Tài 
nguyên và môi trường 

Luật Bảo vệ môi trường quy định thẩm quyền và trách nhiệm của Sở Tài 
nguyên và môi trường tại mỗi tỉnh/ thành là để thực thi các chính sách, luật 
pháp và quy đinh quốc gia về quản lý và bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và 
môi trường phải đối diện với rất nhiều vấn đề trong quá trình thực thi, đó là 1) 
tổ chức xây dựng các chính sách quản lý chất lượng không khí, 2) năng lực kỹ 
thuật, 3) lập kế hoạch và thực hiện các chương trình, 4) điều phối với các cơ 
quan liên quan, và 5) phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo đủ ngân sách cần 
thiết. Các Sở Tài nguyên và môi trường gặp nhiều khó khăn khi xây dựng các 
chương trình quản lý chất lượng không khí phù hợp với mục tiêu chung (mục 
tiêu của các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tại mỗi tỉnh/ thành) và 
mục tiêu của các chương trình có liên quan (giao thông, phát triển đô thị, xúc 
tiến công nghiệp…) Và các Sở Tài nguyên và môi trường cần điều hành các 
hoạt động quản lý chất lượng không khí một các tổng hợp và có tổ chức, phù 
hợp với các chính sách ưu tiên và dựa trên nguyên tắc phối hợp giữa các Sở 
khác trực thuộc UBND tỉnh/ thành phố.  

Xuất phát từ thực trạng đó, Dự án đề xuất Lộ trình hướng dẫn xây dựng Kế 
hoạch Quản lý Không khí tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, trong đó Sở Tài nguyên 
và môi trường của 2 thành phố là đối tác chính. Tổng quan về quá trình đề xuất 
kế hoạch QLCLKK và vị trí của sản phẩm thuộc Kết quả 2 của dự án được trình 
bày dưới đây:  

 

 

Hình 1.3-1 Tổng quan về quá trình đề xuất kế hoạch QLCLKK và vị trí 
của Kết quả 2 của dự án 

 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 
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(3) Phát triển năng lực cho Cục Kiểm soát ô nhiễm (Cục KSON) qua hoạt động 
cùng xây dựng TB 

Dự án tập trung hỗ trợ đối tác chính là Cục Kiểm soát ô nhiễm (Cục KSON) 
trực thuộc Tổng cục môi trường/Bộ Tài nguyên và môi trường và các cán bộ 
của Cục KSON trực tiếp được hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn thông qua 
các hoạt động dự án.  

Để phát triển năng lực (CD) cho Cục KSON, các chuyên gia Nhật Bản (JET) đã 
thực hiện đánh giá năng lực (CA) bằng cách phỏng vấn trực tiếp các cán bộ Cục 
KSON khi bắt đầu Dự án. JET sẽ xây dựng kế hoạch và tiến hành phỏng vấn 
các cán bộ Cục KSON để đánh giá năng lực của các cán bộ này 

Thông qua quá trình phỏng vấn các cán bộ Cục KSON, nhiều vấn đề đã được 
phát hiện, nhưng Dự án có thể sẽ không giải quyết hết được tất cả các vấn đề 
này. Vì thế, Dự án sẽ tập trung phát triển năng lực ở các lĩnh vực/ vấn đề có thể 
giải quyết được trong quá trình cùng lập kế hoạch các TB và OJT (đào tạo qua 
công việc) (trong khuôn khổ kết quả 1) và lội trình thực hiện (trong khuôn khổ 
kết quả 2). Chi tiết như sau: 

a) Cục KSON trực tiếp được chuyển giao công nghệ về mặt kỹ thuật 
trong quá trình cùng xây dựng TB, ở các nội dung xây dựng nghị 
định/thông tư về quản lý chất lượng không khí và kiểm soát ô 
nhiễm không khí ở Việt Nam, bằng cách áp dụng kinh nghiệm và 
kiến thức của Nhật Bản trong các lĩnh vực này. TB sẽ là một tài liệu 
kiến thức của cả cơ quan khi Cục KSON xây dựng kho lưu trữ kỹ 
thuật. 

b) Việc trao đổi thông tin của Cục KSON và các đơn vị khác được 
tăng cường nhằm củng cố công tác điều phối và phối hợp hoạt động 
của các cơ quan này với nhau ở giai đoạn cùng xây dựng TB và/ 
hoặc giai đoạn dự thảo TB, thông qua các hội thảo mini và các hội 
thảo tầm trung theo yêu cầu. 

c) JET hỗ trợ mối liên hệ giữa Cục KSON và các DONRE Hà Nội và 
tp. Hồ Chí Minh thông qua quá trình xây dựng lộ trình để i) tăng 
cường sự hiểu biết về các hoạt động quản lý thực tế trong lĩnh vực 
kiểm soát ô nhiễm không khí tại các DONRE, và ii) hiểu các chính 
sách/ hành động ưu tiên và các khó khăn, trở ngại chính cần giải 
quyết ở các DONRE trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí. 

(4) Hợp tác với các dự án có liên quan do JICA tài trợ, tư vấn và của các nhà tài trợ 
khác  

Gần đây, có nhiều nhà tại trợ thực hiện các hoạt động hỗ trợ và dự án có liên 
quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam. Các nhà tài trợ 
này đã tổ chức Diễn đàn quan hệ đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) để thảo 
luận các vấn đề phát triển của đất nước, bao gồm cả những vấn đề về quản lý 
chất lượng không khí.  

JICA có một chuyên gia Nhật Bản làm việc tại Bộ Tài nguyên và môi trường để 
tư vấn cho Bộ Tài nguyên và môi trường về chính sách, vì vậy, việc hợp tác 
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chặt chẽ và trao đổi thông tin với Dự án sẽ được tăng cường. Dự án có thể sẽ 
phối hợp với dự án SATREP – Việt Nam của JICA (Đối tác nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật để phát triển bền vững ở Việt Nam).  

Dự án hướng đến việc phối hợp với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật có liên quan 
của JICA và cả các dự án do các nhà tài trợ khác thực hiện để có thể hiện thực 
việc chuyển giao công nghệ và thu được nhiều kết quả khả quan. Các hoạt động 
phối hợp với các dự án khác như sau: 

   Bảng 1.3-1 Các dự án về chất lượng không khí do JICA và các nhà tài trợ 
khác thực hiện 

Nhà tài trợ/ tổ chức Hỗ trợ/ Tên dự án 
Ngân hàng thế giới Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội  
Cơ quan hợp tác kỹ thuật 
Đức (GIZ) 

Hợp tac kỹ thuật giữa Đức-ASEAN trong lĩnh 
vực Không khí sạch  

Đối tác nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật để phát triển bền 
vững (SATREPS) 

Các biện pháp đa lợi ích để giảm thiểu biến đổi 
khí hậu tại Việt Nam và các nước Đông Dương 
bằng cách phát triển năng lượng sinh khối  

Chính phủ Úc  Cung cấp máy đo lực khung gầm cho ba trường 
đại học quốc gia, cho Bộ giao thông vay lãi suất 
thấp để lắp đặt các máy đo lực khung gầm  

Bộ ngoại giao, thương mại và 
phát triển, Chính phủ Canada  

Tăng cường năng lực quản lý môi trường cấp 
tỉnh 

Ngân hàng phát triển châu Á 
và các nhà tài trợ khác 

Không khí sạch Châu Á 

Ngân hàng phát triển châu Á Dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm Hà Nội 
(Tuyến số 3) 
Dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tp. Hồ 
Chí Minh (Tuyến số 2)  

    Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

1.3.2 Tiếp cận hoạt động 

Theo Biên bản thảo luận (R/D) của Dự án, cơ quan điều hành Dự án là Cục 
kiểm soát ô nhiễm (Cục KSON), thuộc Tổng cục môi trường/Bộ Tài nguyên và 
môi trường. Để xây dựng TB (kết quả 1) và lộ trình (Kết quả 2), Tổng cục môi 
trường cần phối hợp với các cơ quan khác có liên quan đến công tác kiểm soát 
chất lượng môi trường/ không khí. Ban điều phối chung (JCC) và Ban quản lý 
dự án (PMU) sẽ đóng vai trò là cơ quan tổ chức chính để điều phối các hoạt 
động với các đơn vị có liên quan. JCC, cấp có thẩm quyền ra quyết định cao 
nhất trong phạm vi Dự án, sẽ bao gồm trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên 
và môi trường (Có thể ủy quyền cho Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục môi 
trường) và các thành viên của phía Việt Nam là Cục trưởng Cục kiểm soát ô 
nhiễm, Vụ hợp tác quốc tế, các thành viên của phía Nhật Bản là JET, văn phòng 
JICA Việt Nam. Với vai trò thực thi việc xây dựng TB, lộ trình và tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực từ phía Nhật Bản, hai loại nhóm 
công tác kỹ thuật (TWG) được đề xuất thành lập gọi là TWG chính và TWG 
mở rộng.  
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Ban quản lý dự án (PMU) bao gồm các thành viên là Phó tổng cục trưởng, Tổng 
cục môi trường (người ký Biên bản thảo luận) và Cục trưởng Cục Kiểm soát ô 
nhiễm đã quyết định thành lập nhóm TWG chính với các thành viên là trưởng 
phòng và các cán bộ của Phòng kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế 
liệu (phòng KKPL)1. TWG chính sẽ tổ chức họp định kỳ để triển khai liên tục 
các hoạt động của Dự án và để trực tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ JET. Bộ 
Công thương, Bộ Công An, Bộ Khoa học công nghệ và các Sở Tài nguyên và 
môi trường Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh cũng có thể chỉ định các cán bộ tham 
gia TWG mở rộng để làm đầu mối liên hệ về quản lý chất lượng không khí tùy 
theo các chủ đề, các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong các buổi thảo luận. Dưới sự 
giám sát của PMU, TWG mở rộng đã tổ chức các hội thảo mini với các cán bộ/ 
cơ quan liên quan để chia sẻ và thảo luận các đề xuất kỹ thuật TB và cùng xây 
dựng lộ trình. Cơ cấu tổ chức của Dự án được đề xuất theo sơ đồ dưới đây: 

 

    Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

Hình 1.3-2  Cơ cấu hoạt động của Dự án 

                                                                 
 
1 KKPL: Phòng Kiểm soát Ô nhiễm Không khí và Nhập khẩu phế liệu 
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1.4 Sơ đồ tổng quan về 

Sơ đồ tổng quan về th
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Bảng 1.4-1. 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA

Hình 1.4
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 tiến trình thực hiện và Lịch công tác th

thực hiện Dự án được trình bày tại Hình 1.4
hoạch. Lịch công tác thực tế của Dự án đư

n: Nhóm chuyên gia JICA 

1.4-1 Sơ đồ tổng quan về thực hiện Dự án

 

Báo cáo tổng kết 

 

ch công tác thực tế của Dự án  

1.4-1 do có một số 
án được trình bày tại 

 

án 
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Bảng 1.4-1 Lịch công tác thực tế của Dự án 

 
 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1.Các hoạt động chung

Xây dựng báo cáo khởi động (ICR)

Đánh giá năng lực（CA)

Xây dựng phiếu khảo sát (Questionare)

Xây dựng báo cáo tiến độ (PRR)            

Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết (DPCR)                   

Hoàn thiện Báo cáo tổng kết (PCR)

Ban Điều phối chung

Các hội thảo nhỏ, bao gồm hoạt động Tư vấn và Hướng dẫn kỹ thuật

Hội thảo tổng kết

Các khảo sát do đơn vị tư vấn thực hiện

Đấu thầu, lựa chọn và làm hợp đồng 

Giám sát khảo sát do đơn vị tư vấn thực hiện 

Xây dựng khung lộ trình

Dự thảo lộ trình

Khởi tạo lộ trình

Xúc tiến lộ trình

Mục

2013 2014 2015

Phân tích sơ bộ các thông tin hiện có 

Xây dựng báo cáo khởi động (dự thảo), và giải thích, thảo luận  

Hoàn thiện   đạt được sự nhất trí thông qua Báo cáo khởi động

Thảo luận và hoàn thiện TOR về khảo sát với PCD và Sở TNMT Hà Nội, tp Hồ Chí 

Minh do đơn vị tư vấn thực hiện 

2．Các hoạt động của Kết quả 1: Phát triển kỹ thuật và thể thế để chuẩn bị cho 

Luật BVMT sửa đổi 

Xác định hiện trạng, tiến độ và các vấn đề của Luật BVMT sửa đổi 

Khảo sát thu thập thông tin từ các cán bộ PCD( khi bắt đầu dự án) 

Khảo sát thu thập thông tin từ các cán bộ PCD( khi kết thúc dự án) 

Đánh giá hiện trạng và các vấn đề về "Sửa đổi luật BVMT" 

Xác định tiến độ của việc Sửa đổi luật BVMT" 

Xây dựng báo cáo tóm tắt chuyên đề (TB) là cơ sở của Luật BVMT sửa đổi cũng như các 

quyết đinh và thông tư liên quan d

Xác định việc sửa đổi và xây dựng các quyết định, nghị định và thông tư theo Luật 

BVMT sửa đổi 

Xây dựng danh sách TB, thảo luận với PCD và các đơn vị liên quan 

Cung cấp các khuyến nghị chính sách và đảm bảo tính hiệu quả, thực tiễn của các khuyến 

nghị trong Nghị định mới

3．Các hoạt động của Kết quả 2: Lộ trình xây dựng cơ chế quản lý chất lượng 

không khí tại Hà Nội và tp HCM 

Nghiên cứu hiện trạng cơ chế quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội và tp HCM 

Xây dựng, hoàn thiện và chia sẻ TB, nội dung thảo luận 

Hiểu được quá trình sửa đổi giữa các cơ quan liên quan 

Khảo sát các hoạt động gần đây về quản lý chất lượng không khí của các Bộ ở cấp 

trung ương (Khảo sát thuê đơn vị tư vấn thực hiện) 

Hỗ trợ việc điều phối sửa đổi Luật BVMT, các nghị định, quyết định, thông tư 

Thảo luận với Sở TNMT Hà Nội và tp HCM (Xây dựng lộ trình) 

Đánh gía năng lực giản lược (Khảo sát thuê đơn vị tư vấn thực hiện) 

Khảo sát các hoạt động đang triển khai về quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội 

và tp HCM (khảo sát thuê đơn vị tư vấn thực hiện)

Đánh giá các thách thức trong quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội và tp HCM 

Xây dựng lộ trình
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CHƯƠNG 2  
CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN 

2.1 Kết quả 1: Tăng cường Kỹ thuật và Thể chế nhằm phục vụ công tác sửa 
đổi Luật Bảo vệ môi trường  

2.1.1 Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường   

Luật Bảo vệ môi trường (LEP) đã được Chính phủ Việt Nam sửa đổi và được 
Quốc hội thông qua vào ngày 23 tháng 6 năm 2014, tại phiên họp lần thứ 7, 
Quốc hội khóa 13. Trong Luật Bảo vệ môi trường, “Phần 4: Bảo vệ môi trường 
không khí” thuộc “Chương 6 Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí” quy 
định về bảo vệ môi trường không khí và kiểm soát ô nhiễm không khí; Điều 
102 cũng quy định về việc quản lý và kiểm soát bụi, khí thải và coi đây là một 
trong những nội dung quản lý chất thải (tương tự Điều 83, Luật Bảo vệ môi 
trường 2005). Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã làm rõ và tăng 
cường công tác kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp, ví dụ, Luật Bảo vệ 
môi trường quy định rằng các nguồn khí thải công nghiệp lớn phải được đăng 
ký nguồn gây ô nhiễm, đo đạc, thống kê, kiểm kê. Ngoài ra các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ có nguồn khí thải công nghiệp lưu lượng lớn còn phải lắp 
đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục. Bảng 2.1-1 so sánh các nội dung 
liên quan đến chất lượng không khí giữa Luật Bảo vệ môi trường 2005 và Luật 
Bảo vệ môi trường 2014 (sửa đổi). Phụ lục 13 so sánh toàn bộ những thay đổi 
giữa Luật Bảo vệ môi trường 2005 và Luật Bảo vệ môi trường 2014. Trong quá 
trình Quốc hội thảo luận và xem xét sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, KKPL/ 
Cục KSON và JET đã phân tích các nội dung sửa đổi liên quan đến ô nhiễm 
không khí, xác định các vấn đề để có thể điều chỉnh các hoạt động của Dự án 
sao cho phù hợp. Những hoạt động phân tích này được trình bày cụ thể dưới 
đây: 

 Lập bảng so sánh các nội dung thay đổi giữa các bản dự thảo Luật 
Bảo vệ môi trường, kể từ thời điểm bắt đầu Dự án.  
VD: Bản dự thảo Luật Bảo vệ môi trường số 5.2 (Tháng 3 năm 2014) 
có sự khác biệt lớn với bản dự thảo Luật Bảo vệ môi trường số 5 
(tháng 9 năm 2013). Từ bản dự thảo số 5.2, Luật Bảo vệ môi trường 
đã quy định tất cả các nguồn phát thải khí công nghiệp đều phải phải 
đăng ký, đo đạc, kiểm kê về lưu lượng, tính chất và đặc điểm của khí 
thải. Bên cạnh đó, các nguồn phát sinh khí thải công nghiệp lớn cần 
phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục (CEMS); 

 Các nội dung cần được xem xét quy định chi tiết tại các văn bản pháp 
luật về kiểm soát ô nhiễm không khí và quản lý chất lượng không 
khí.   

Những phân tích này đã đóng góp vào quá trình xây dựng Danh sách dài các TB 
và xem xét các chủ đề TB ưu tiên. Ngoài ra, JET và KKPL/ Cục KSON đã cùng 
thảo luận/nghiên cứu những khuyến nghị đối với phần kiểm soát ô nhiễm không 
khí tại Nghị định về Quản lý chất thải và phế liệu, hướng dẫn việc thực hiện 
Luật Bảo vệ môi trường 2014. Nội dung góp ý này được trình bày chi tiết tại 
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mục 2.4.2 của Báo cáo này. Theo kế hoạch, bản dự thảo cuối cùng của Nghị 
định này sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ vào trung tuần tháng 11 năm 
2014. Chi tiết quá trình xây dựng các văn bản pháp luật được trình bày tại Mục 
2.6  

Bảng 2.1-1  Bảng so sánh các nội dung liên quan đến Quản lý Chất lượng 
không khí trong Luật Bảo vệ môi trường 2005 và Luật Bảo vệ môi trường sửa 

đổi 2014 

Luật Bảo vệ môi trường 2005 Luật Bảo vệ Môi trường 2014 

Không có 
CHƯƠNG VI: BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG NƯỚC, ĐẤT VÀ KHÔNG 
KHÍ  

Không có Mục 4. Bảo vệ Môi trường không khí  
Không có Mục 4 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

KHÔNG KHÍ 
Điều 68. Quy định chung về bảo vệ môi 
trường không khí 
1. Mọi nguồn phát thải khí vào môi 
trường phải được đánh giá và kiểm soát. 
2. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí 
tác động xấu đến môi trường có trách 
nhiệm giảm thiểu và xử lý bảo đảm chất 
lượng môi trường không khí. 
Điều 69. Quản lý chất lượng môi trường 
không khí xung quanh 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường có trách nhiệm theo dõi, đánh giá 
chất lượng môi trường không khí xung 
quanh và công bố thông tin cho cộng 
đồng dân cư được biết. 
2. Trong trường hợp môi trường không 
khí xung quanh bị ô nhiễm, cơ quan quản 
lý nhà nước về môi trường có trách 
nhiệm cảnh báo, xử lý kịp thời. 
 
Điều 70. Kiểm soát ô nhiễm môi 
trường không khí 
1. Mọi nguồn phát thải khí phải được xác 
định về lưu lượng, tính chất và đặc điểm 
của khí thải.  
2. Việc xem xét, phê duyệt các dự án và 
các hoạt động có phát thải khí phải căn 
cứ vào sức chịu tải của môi trường không 
khí, bảo đảm không có tác động xấu đến 
con người và môi trường.  
3. Nguồn phát thải khí công nghiệp lớn 
phải được đăng ký nguồn gây ô nhiễm, 
đo đạc, thống kê, kiểm kê và xây dựng cơ 
sở dữ liệu về lưu lượng, tính chất, đặc 
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điểm khí thải.  
4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 
nguồn phát thải khí công nghiệp lưu 
lượng lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc 
khí thải tự động, liên tục, được cơ quan 
quản lý nhà nước xem xét và cấp phép xả 
thải. 
 5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

CHƯƠNG VIII: QUẢN LÝ CHẤT   
THẢI  

CHƯƠNG IX: QUẢN LÝ CHẤT 
THẢI 

Mục 5 Quản lý và kiểm soát bụi, khí 
thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức 
xạ 

Mục 5 Quản lý và kiểm soát bụi, khí 
thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức 
xạ  

Điều 83. Quản lý và kiểm soát bụi, khí 
thải 
     1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, 
khí thải phải có trách nhiệm kiểm soát và 
xử lý bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn môi 
trường. 
     2. Hạn chế việc sử dụng nhiên liệu, 
nguyên liệu, thiết bị, phương tiện thải khí 
độc hại ra môi trường. 
     3. Phương tiện giao thông, máy 
móc, thiết bị, công trình xây dựng có phát 
tán bụi, khí thải phải có bộ phận lọc, 
giảm thiểu khí thải đạt tiêu chuẩn môi 
trường, có thiết bị che chắn hoặc biện 
pháp khác để giảm thiểu bụi bảo đảm đạt 
tiêu chuẩn môi trường. 
     4. Bụi, khí thải có yếu tố nguy hại 
phải được quản lý theo quy định về quản 
lý chất thải nguy hại. 

Điều 108. Quản lý và kiểm soát bụi, khí 
thải 
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí 
thải phải có trách nhiệm kiểm soát và xử 
lý bụi, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường. 
3. Phương tiện giao thông, máy móc, 
thiết bị, công trình xây dựng có phát tán 
bụi, khí thải phải có bộ phận lọc, giảm 
thiểu khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường, có thiết bị che chắn hoặc biện 
pháp khác để giảm thiểu bụi bảo đảm đạt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 
3. Bụi, khí thải có yếu tố nguy hại vượt 
ngưỡng quy định phải được quản lý theo 
quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

Điều 84. Quản lý khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính, phá huỷ tầng ô-zôn 
     
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách 
nhiệm thống kê khối lượng khí thải gây 
hiệu ứng nhà kính trong phạm vi cả nước 
nhằm thực hiện điều ước quốc tế mà 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. 
2. Việc chuyển nhượng, mua bán hạn 
ngạch phát thải khí gây hiệu ứng nhà 
kính của Việt Nam với nước ngoài do 
Thủ tướng Chính phủ quy định. 
3. Nhà nước khuyến khích các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ giảm thiểu khí 
thải gây hiệu ứng nhà kính. 

(Lược bỏ và chuyển nội dung sang 
Chương và Điều khác như dưới đây) 

CHƯƠNG IV: ỨNG PHÓ VỚI BIẾN  
ĐỔI KHÍ HẬU 
Điều 41. Quản lý phát thải khí nhà 
kính 
1. Nội dung quản lý phát thải khí nhà 
kính gồm: 
a) Xây dựng hệ thống quốc gia về kiểm 
kê khí nhà kính; 
b) Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí 
nhà kính phù hợp với điều kiện kinh tế, 
xã hội; 
c) Quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo 
tồn và nâng cao trữ lượng các - bon rừng, 
bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái;   
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4. Cấm sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hợp 
chất làm suy giảm tầng ô zôn theo điều 
ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên. 

d) Kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các 
quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính; 
đ) Hình thành và phát triển thị trường tín 
chỉ các - bon trong nước và tham gia thị 
trường tín chỉ các - bon thế giới; 
e) Hợp tác quốc tế về giảm nhẹ khí nhà 
kính. 
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 
phối hợp với bộ, ngành có liên quan tổ 
chức kiểm kê khí nhà kính, xây dựng báo 
cáo quốc gia về quản lý phát thải khí nhà 
kính phù hợp với điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 
 

2.1.2 Các kết quả và phát hiện chính từ đợt Khảo sát các hoạt động quản lý 
chất lượng không khí ở cấp trung ương  

(1) Mục đích của đợt Khảo sát các hoạt động quản lý chất lượng không khí ở cấp 
trung ương  

Dựa vào tình hình và tiến độ sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, đặc biệt là các 
nội dung liên quan đến nhiệm vụ quản lý chất lượng không khí ở cấp trung 
ương, phòng KKPL/ Cục KSON và JET đánh giá xem các Cục/ Vụ hoặc các Bộ 
sẽ phải đối mặt với những khó khăn nào trong quá trình sửa đổi Luật, đặc biệt là 
những khó khăn về kỹ thuật. JET đã cung cấp những đề xuất kỹ thuật và hỗ trợ 
KKPL/ Cục KSON tiến hành việc đánh giá này. Và để có thể đưa ra được 

những đánh giá và hỗ trợ đúng đắn, Dự án cần xem xét và hiểu được chức năng, 

nhiệm vụ, các hoạt động về quản lý chất lượng không khí và kiểm soát ô nhiễm 
không khí đang được triển khai, tình hình tổ chức, các kế hoạch chính sách 
trong tương lai của các Cục/ Vụ hoặc các Bộ ở cấp trung ương. Việc tìm hiểu 
này cũng giúp làm rõ vai trò của mỗi Cục/ Vụ hoặc Bộ trong việc sửa đổi Luật 
Bảo vệ môi trường, và vấn đề gì có thể nảy sinh sau khi Luật Bảo vệ môi 
trường sửa đổi có hiệu lực. Những phân tích này đòi hỏi cần có sự phối hợp, 
điều tiết giữa Cục KSON và các Cục/ Vụ hoặc Bộ khác có liên quan.  

Công tác khảo sát, thu thập thông tin của Dự án tại các Bộ và các Cục/ Vụ ở cấp 
trung ương do đơn vị tư vấn trong nước thực hiện. Các Bộ, Cục/ Vụ cần khảo 
sát và Điều khoản tham chiếu (TOR) của đợt khảo sát được thống nhất qua quá 
trình thảo luận với KKPL/ Cục KSON. Các kết quả và phát hiện chính của đợt 
khảo sát này được trình bày dưới đây.  
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(2) Các kết quả và phát hiện chính của đợt Khảo sát  

Tóm tắt công tác khảo sát  

Rất nhiều khó khăn và vấn đề bất cập trong công tác QLCLKK ở cấp trung 
ương được xác định thông qua các hoạt động của dự án. Ví dụ, các quy định về 
chức năng/nhiệm vụ không rõ ràng, có sự trùng lắp về chức năng/nhiệm vụ giữa 
các đơn vị. Đồng thời, việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan còn hạn chế. Do 
đó, việc xác định rõ thực trạng công tác QLCLKK của các cơ quan trung ương 
cũng như những nhiệm vụ bị trùng lắp là hết sức cần thiết. Giữa các Bộ là Bộ 
Tài nguyên và môi trường, Bộ giao thông, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, và Bộ Công an (Cảnh sát môi trường), có nhiều hoạt động 
QLCLKK còn bị trùng lắp. Kết quả chi tiết được trình bày trong phần sau.  

Sau khi xác định thực trạng trên, nhiều giải pháp đã được KKPL/Cục KSON, 
JET, và đơn vị tư vấn thảo luận.  

Những giải pháp này được ứng dụng trong i) Thảo luận về sửa đổi Luật Bảo vệ 
môi trường và Thông tư mới về Quản lý chất thải và phế liệu, ii) Xây dựng các 
TB và tiến hành Kiểm kê khí thải. 

Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động về quản lý chất lượng không khí của các Bộ, 
ngành liên quan 

Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động quản lý chất lượng không khí hiện nay 
của 6 Bộ được tóm tắt tại Bảng 2.1-2. Sơ đồ tổ chức của Bộ TNMT, TCMT 
được trình bày tại Hình 2.1-1, Hình 2.1-2. Sơ đồ tổ chức của các bộ khác được 
trình bày tại Phụ lục 20.  

Bảng 2.1-2  Tóm tắt chức năng nhiệm vụ của và các hoạt động về quản lý 
chất lượng không khí của các Bộ liên quan 

Bộ Mục Mô tả 

1) Bộ Tài 
nguyên và môi 
trường1,2 
(Tổng cục môi 

trường3) 

Chức 
năng 

/ Nhiệm 
vụ 

‐ Bộ Tài nguyên và môi trường là cơ quan quốc gia đầu 
ngành về quản lý môi trường trong cả nước. Điều 140, 
chương 14 của Luật Bảo vệ môi trườngnăm 2014 
(Số55/2014/QH13) đề ra ra trách nhiệm của Bộ Tài 
nguyên và môi trường trong quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường. 

‐ Tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác của 
Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường 
trong việc thực hiện bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực 
quản lý. 

                                                                 
 
1 Nghị quyết số 02/2002 / QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 về việc thành lập Bộ Tài nguyên và môi trường (MONRE), tiếp 

theo là Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 Tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và môi trường 

2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; và Nghị định số 21/2013/ NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

3 Nghị định số 21/2013/ NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; và Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (VEA)  
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Bộ Mục Mô tả 
‐ Chính phủ dành 1% chi ngân sách nhà nước cho các hoạt 

động bảo vệ môi trường 4 tuy nhiên có rất ít số liệu về 
mức độ thực thi điều luật này và bao nhiêu được sử dụng 
cho việc quản lý chất lượng không khí. 

‐ Tổng cục Môi trường (Tổng cục môi trường) là cơ quan 
trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường, thực hiện chức 
năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về 
môi trường trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các 
dịch vụ công về môi trường theo quy định của pháp luật  

‐ Trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường, 
trực thuộc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Bộ Tài 
nguyên và môi trường, đang vận hành chín (9) trạm quan 
trắc chất lượng không khí tự động trên toàn quốc. Theo 
kết quả công tác khảo sát của Dự án, việc vận hành các 
trạm quan trắc không khí tự động là thuộc trách nhiệm của 
Trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường và 
Trung tâm quan trắc môi trường (CEM). Cụ thể, Trung 
tâm mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường quản lý 
vận hành “các trạm quan trắc nền”, nghĩa là các trạm lắp 
đặt ở những nơi không chịu tác động, CEM quản lý vận 
hành các “trạm quan trắc tác động” đặt ven đường hay các 
gần các nguồn ô nhiễm.   

‐ Một số đơn vị và các cơ quan chủ chốt trong Tổng cục 
Môi trường là. 

a) Vụ Chính sách và Pháp chế (DPL) hỗ trợ Bộ Tài nguyên 
và môi trường trong hoạch định chính sách và xây dựng 
các quy định, chiến lược và kế hoạch môi trường. 

b) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường: Quản 
lý ĐTM và hệ thống thẩm định  

c) Trung tâm Quan trắc môi trường (CEM)5 chịu trách 
nhiệm tiến hành quan trắc môi trường quốc gia, bao gồm 
quan trắc chất lượng không khí. CEM cũng đã tiến hành 
xây dựng các báo cáo về chất lượng môi trường, trong 
khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục môi 
trường, ví dụ như: Báo cáo hiện trạng môi trường 2013 
với chủ đề “Môi trường không khí” 

d) Cục kiểm soát ô nhiễm (Cục KSON) tập trung vào kiểm 
soát, phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, 
nước, không khí, quản lý hóa chất nguy hiểm; phòng 
ngừa, ứng phó và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do thiên 
tai hoặc tai nạn môi trường. 

‐ Sơ đồ tổ chức của Bộ Tài nguyên và môi trường được 

                                                                 
 
4 Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 02 năm 2005 về việc ban hành chương trình hành 

động của thực hiện nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

5 Quyết định số 188/QD-TCMT ngày 23 tháng 03 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường 
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Bộ Mục Mô tả 
trình bày tại Hình 2.1-1, và Sơ đồ tổ chức của Tổng cục 
môi trường được trình bày tại Hình 2.1-2. 

Hoạt 
động 

Với tư cách là cơ quan đầu mối giúp chính phủ quản lý nhà 
nước về môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường đã triển 
khai rất nhiều hoạt động về Kiểm soát ô nhiễm gồm; 
‐ Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng 

ồn, phát thải hóa chất; kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới. 
‐ Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn; tăng cường 

quản lý mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, và các 
Bộ, ngành; 

‐ Tiến hành các nghiên cứu về kiểm soát không khí, phát 
thải hóa chất, sự cố môi trường, KCN, làng nghề và môi 
trường nông thôn, BVMT trong quản lý an toàn thực 
phẩm 

‐ Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi 
trường trong đó có các nội dung về bảo vệ môi trường 
không khí 

‐ Phối hợp chặt chẽ với các Chi cục BVMT các tỉnh trong 
kiểm soát ô nhiễm;  

‐ Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục và Bộ 
trong phân công chức năng, nhiệm vụ về kiểm soát ô 
nhiễm nói riêng và BVMT nói chung giữa các Bộ, ngành 
và cơ quan liên quan bảo đảm sự hài hòa và thống nhất. 

2) Bộ giao 
thông vận tải 

Chức 
năng 

/ Nhiệm 
vụ6 

‐ Quy định chất lượng an toàn kỹ thuật, BVMT đối với 
phương tiện giao thông cơ giới. 

‐ Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của Bộ và báo cáo đánh giá tác động môi 
trường đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
giao thông và cơ sở sản xuất công nghiệp. 

‐ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan đối với xây dựng kết 
cấu hạ tầng giao thông và hoạt động giao thông vận tải 

‐ Quy định việc cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi 
trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 
phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, 
hàng hải và hàng không.  

Vụ Môi trường có một số nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý 
môi trường ngành như sau, 
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm, các 

chương trình BVMT của Bộ. 

                                                                 
 
6 Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (MOT) – Vụ môi trường  
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Bộ Mục Mô tả 
b) Xây dựng cơ chế, chính sách về bảo vệ tài nguyên, môi 

trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến 
đổi khí hậu; chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực 
BVMT; ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, 
công nghệ mới tiết kiệm năng lượng trong ngành Giao 
thông vận tải. 

c) Quy định việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, dán nhãn năng 
lượng đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 
đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không 
dân dụng 

d) Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở kiểm định, phòng 
thử nghiệm BVMT đối với phương tiện giao thông cơ 
giới. 

e) Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến 
BVMT giao thông vận tải theo phân công của Bộ trưởng. 

‐ Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải được trình 
bày tại Phụ lục 20 

Hoạt 
động 

‐ Hiện có 105 trạm kiểm định xe ô tô trên cả nước và có. 
Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ (NETC). Giai đoạn 2008-2012, hàng năm 
Bộ giao thông vận tải đã phối hợp với các cơ quan chức 
năng của địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra, tập trung 
vào xe buýt và xe ô tô chở khách để kiểm tra và phát hiện 
các xe không đảm bảo điều kiện khí thải bằng thiết bị 
kiểm tra di động 

‐ Năm 2012, Thủ tướng chính phủ đã ban hành lộ trình áp 
dụng đối với các loại nhiên liệu sinh học, thân thiện với 
môi trường. Theo lộ trình này, từ tháng 12/2012, xăng 
được pha chế nhiên liệu sinh học E5 được sản xuất, phối 
chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới 
đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc. 

‐ Bộ giao thông vận tải đang nghiên cứu xây dựng phần 
mềm cảnh báo tự động luôn cập nhật các xe ô tô hết niên 
hạn sử dụng để tự động cảnh báo đến các đơn vị đăng 
kiểm để xử lý các phương tiện này  

3) Bộ Công 
thương 

Chức 
năng 

/ Nhiệm 
vụ7 

‐ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và 
thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện 
kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, 
hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác 
mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, chế 
biến thực phẩm, thương mại và thị trường trong nước; 
xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, 

‐ Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về an toàn kỹ thuật công nghiệp và bảo 

                                                                 
 
7 Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ Công Thương (MOIT) 
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vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ  

‐ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trườngvà các 
Bộ, ngành liên quan trong việc chỉ đạo phát triển ngành 
công nghiệp môi trường theo quy định của pháp luật. 

‐ Hướng dẫn thực hiện quan trắc môi trường, thống kê 
nguồn thải; xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu 
môi trường phục vụ công tác quản lý của Bộ  

‐ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, 
tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án liên 
quan đến BĐKH thuộc phạm vi quản lý của Bộ  

‐ Bộ đã thành lập Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công 
nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi 
pháp luật về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong 
ngành công nghiệp và thương mại.  

‐ Sơ đồ tổ chức của Bộ Công thương được trình bày tại Phụ 
lục 20. 

Hoạt 
động 

‐ Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi 
trường trong các ngành Bộ Công thương quản lý  

‐ Tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác BVMT tại các cơ sở 
sản xuất 

‐ Tập trung chủ yếu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh Nhà 
nước có nguy cơ gây ô nhiễm cao tập trung chủ yếu tại 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh Nhà nước có tiềm năng 
gây ô nhiễm cao (năm 2008 kiểm tra 35 cơ sở; năm 2009 
kiểm tra 36 cơ sở; năm 2010 kiểm tra 40 cơ sở, năm 2011 
kiểm tra 26 đơn vị, năm 2012 kiểm tra 20 đơn vị)8 

‐ Các cơ sở sản xuất công nghiệp đã quan tâm đến công 
nghệ xử lý khí thải công nghiệp, hiệu suất xử lý của các 
thiết bị lọc bụi tại các nhà máy lớn, đặc biệt là các nhà 
máy vốn FDI 

‐ Thực hiện cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước 
và Nghị định thư Montreal đến tháng 01/2010 không còn 
doanh nghiệp nào của Việt Nam sử dụng CFC trong sản 
xuất Mỹ phẩm 

4) Bộ Xây 
dựng9 

Chức 
năng 

/ Nhiệm 
vụ10 

‐ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Công 
thương trong quá trình thẩm định, ban hành giấy phép, 
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường trong xây dựng dự 
án thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.  

‐ Chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép các quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình bảo vệ môi trường vào các hoạt động 
xây dựng. 

‐ Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc lập báo cáo đánh giá 

                                                                 
 
8 Báo cáo “Điều tra khảo sát xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí”, Tổng cục Môi 
trường, năm 2013  
9 Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (MOC)  
10 Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải  
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môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
theo thẩm quyền, quan trắc các tác động tới môi trường từ 
hoạt động xây dựng, quản lý và kiểm soát chất thải, tiếng 
ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ; phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, phục hồi môi 
trường trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
theo quy định của pháp luật, ví dụ như xây dựng cơ sở hạ 
tầng. 

‐ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đóng vai trò là 
đơn vị đầu mốit trong quản lý vấn đè ô nhiễm trong ngành 
xây dựng. Các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có liên 
quan đến công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi 
trường trong các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, bao 
gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật; chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn, 
đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá; sở hữu công 
nghiệp; rào cản kỹ thuật trong thương mại; bảo vệ môi 
trường; thông tin khoa học công nghệ và môi trường trong 
các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như sau: 

a) Hướng dẫn việc lồng ghép các quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn việc 
lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh 
giá tác động môi trường  

b) Tổ chức quan trắc các tác động tới môi trường từ hoạt 
động của ngành Xây dựng, lập báo cáo tình hình tác động 
môi trường của ngành Xây dựng; quản lý và kiểm soát 
chất thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ; phòng 
ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm môi 
trường, phục hồi môi trường trong các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

c) Nghiên cứu, đề xuất việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ 
sung các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia về môi 
trường; xây dựng trình Bộ ban hành theo thẩm quyền các 
quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường, quản lý 
chất thải. 

-  Sơ đồ tổ chức của Bộ Xây dựng được trình bày tại Phụ 
lục 20 

Hoạt 
động 

Kiểm soát nguồn khí thải từ hoạt động xây dựng ở Việt Nam 
trong thời gian qua đã đạt được những tiến bộ như sau: 
‐ Giảm bụi từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, 

đất cát. 
‐ Đã giảm thiểu tình trạng phát thải bụi trong các hoạt động 

thi công xây dựng công trình, và ở các điểm khai thác, 
buôn bán vật liệu xây dựng. 

‐ Đã xây dựng “Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà 
kính trong lĩnh vực sản xuất xi măng”  
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5) Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ11 

Chức 
năng 

/ Nhiệm 
vụ 

‐ Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng quản lý nhà 
nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa 
học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công 
nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng 
lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà 
nước các dịch vụ công  

‐ Liên quan đến công tác kiểm soát ô nhiễm, Bộ có nhiệm 
vụ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy 
trình, định mức kinh tế - kỹ thuật 

‐ Các đơn vị trực thuốc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức 
năng, nhiệm vụ như: 12  xây dựng và ban hành các 
QCVN13 cho công tác kiểm soát ô nhiễm không khí; 
Quản lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của 
Việt Nam; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; 
hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, etc. 

‐ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trực thuộc Tổng 
Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng là đơn vị, chịu trách 
nhiệm thực hiện phần lớn các nhiệm vụ liên quan đến 
QCVN  

‐ Sơ đồ tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ được trình 
bày tại Phụ lục 20. Sơ đồ tổ chức của Viện Tiêu chuẩn 
chất lượng Việt Nam được trình bày tại Phụ lục 20. 

Hoạt 
động 

‐ Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo Chiến lược 
sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số. 2612/QD-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2013  

‐ Chiến lược tập trung xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về công nghệ sạch vào các ngành công 
nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, có khả năng gây ô 
nhiễm nghiêm trọng cho môi trường như dệt nhuộm; sản 
xuất phân bón, thuốc trừ sâu; luyện thép; khai thác, chế 
biến khoáng sản; nhiệt điện; sản xuất giấy; sản xuất xi 
măng; sản xuất mía đường. Những mục tiêu định hướng 
cụ thể của Chiến lược cụ thể là:   

a) Đến năm 2020, 100% dự án đầu tư mới thuộc các ngành 
trên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 
công nghệ sạch; 60-70% cơ sở sản xuất đang hoạt động 
trong các ngành công nghiệp nêu trên hoàn thành việc 
xây dựng, thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ theo 
hướng sử dụng công nghệ sạch. 

b) Đến năm 2030, 100% các cơ sở sản xuất trong toàn ngành 
công nghiệp phải áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

                                                                 
 
11 Nghị định số 20/2013/ NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) 
12 Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 
13 QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  
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thuật về công nghệ sạch. 

6) Bộ Y tế 

Chức 
năng 

/ Nhiệm 
vụ 

‐ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
Xây dựng, và các đơn vị có thẩm quyền xây dựng, ban 
hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế 

‐ Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các 
dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Bộ Y tế 
(MOH) 

‐ Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện i) quan trắc các tác 
động đối với môi trường từ hoạt động của ngành y tế và ii) 
quản lý, kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường y tế do 
chất thải y tế gây ra.  

‐ Thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin về môi trường liên 
quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ theo quy định của pháp luật, ví dụ như Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về Lò đốt chât thải rắn y tế (QCVN 02: 
2008/BTNMT) 

‐ Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp bảo 
vệ sức khỏe con người trước tác động của biến đổi khí 
hậu, ô nhiễm môi trường và các yếu tố môi trường bất lợi  

‐ Chủ trì, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về quản lý và tiêu hủy chất thải y tế và 
bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế. 

‐ Sơ đồ tổ chức của Bộ Y tế được trình bày tại Phụ lục 20. 
Hoạt 
động 

‐ Không có hoạt động nào nổi bật ngoài các hoạt động trong 
phạm vi nhiệm vụ nêu trên  

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

Trong các đơn vị trực thuộc TCMT/Bộ TNMT, hai đơn vị có chức năng/nhiệm vụ liên 
quan trực tiếp đến quản lý chất lượng không khí là: Trung tâm Quan trắc môi trường 
(CEM) và Cục Kiểm soát Ô nhiễm (bao gồm phòng Kiểm soát Ô nhiễm không khí và 
Nhập khẩu phế liệu). Bảng 2.1-3 tóm tắt chức năng/nhiệm vụ của các đơn vị này  

Bảng 2.1-3  Tóm tắt Chức năng, nhiệm vụ của CEM và Cục KSON trong 
lĩnh vực QLCLKK   

Đơn vị Giải thích 

Trung tâm Quan trắc 
Môi trường14 

- Hỗ trợ Tổng cục trưởng TCMT trong tổ chức và thực hiện quan 
trắc môi trường quốc gia, bao gồm quan trắc chất lượng không 
khí. 
- Xây dựng, quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu môi trường và kiểm kê, 
bao gồm dữ liệu từ các trạm quan trắc không khí tự động liên tục. 
- Áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quan trắc môi trường  
- Xây dựng các báo cáo về chất lượng môi trường trong khuôn 

                                                                 
 
14 Quyết định số 188/QD-TCMT ngày 23 tháng 03 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường  
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khổ chức năng, nhiệm vụ của TCMT, ví dụ như Báo cáo hiện 
trạng môi trường 2013 với chủ đề “Môi trường không khí” – Là 
đầu mối triển khai quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi 
trường quốc gia.   

Cục Kiểm soát ô 
nhiễm (Cục 
KSON)15, bao gồm 
Phòng KSONKK và 
nhập khẩu phế liệu 
(phòng KKPL)  

- Hỗ trợ Tổng cục trưởng trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về môi trường trong kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu ô 
nhiễm không khí 
- Bảo vệ môi trường trong quản lý hóa chất độc hại 
- Xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường, bao gồm ô nhiễm không 
khí do thiên tai hoặc sự cố gây ra 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA  

 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 05/2014) 

Hình 2.1-1  Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

                                                                 
 
15 Quyết định số 948/QD-TCMT ngày 18 tháng 08 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát ô nhiêm   
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Nguồn: Kết quả khảo sát của dự án (tháng 5/2014) 

Hình 2.1-2  Sơ đồ tổ chức của Tổng cục môi trường và các phòng ban trực 
thuộc Cục KSON 

 

Các vấn đề và khó khăn liên quan đến quản lý chất lượng không khí ở cấp trung ương  

Các vấn đề về quản lý chất lượng không khí ở cấp trung ương vẫn còn nhiều bất 
cập và thiếu hiệu quả. Thông qua quá trình khảo sát, các vấn đề và khó khăn 
liên quan đến quản lý ô nhiễm không khí được xác định như sau:  

 Có rất nhiều văn bản pháp luật về quản lý chất lượng không khí. Tuy 
nhiên, một số lĩnh vực chưa có cơ quan chịu trách nhiệm khiến cho việc 
điều phối và hợp tác giữa cơ quan quản lý cấp trung ương và cấp địa 
phương còn chưa được hiệu quả.  

 

Phòng 

KS  phát 
thải hóa  
chất và  

khắc 
phục 

SCMT 

Phòng 

quan trắc 

Phòng 
KSON 

không 
khí và 
nhập 

khẩu phế 

liệu 

Phòng 

KSON 
nước và 

đất 

Văn 

Phòng 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(MONRE) 

Tổng cục Môi trường  

Cục Thẩm định và Đánh giá 

tác động môi trường 

Cục kiếm soát ô nhiễm 

Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học 

Cục Quản lý chất thải và Cải 

thiện môi trường 

 

Vụ Chính sách và Pháp chế 

Vụ Kế hoạch và tài chính 

Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa 

học Công Nghệ 

Vụ Tổ chức Cán bộ 

Thanh tra Tổng cục 

Văn phòng Tổng cục 

Trung tâm quan trắc môi 
trường 

Viện Khoa học quản lý môi 

trường 

Trung tâm Đào tạo và truyền 

thông môi trường 

Trung tâm thong tin và tư liệu 

môi trường 

Trung tâm tư vấn và công 
nghệ môi trường 

Tạp chí môi trường 

Chi cục 

môi 
trường 

khu vực  
Đông 

Nam Bộ 

Chi cục 

môi 
trường 

khu vực 
Tây Nam 

Bộ 

Chi cục 

môi 
trường 

khu vực 
miền 

Trung và 
Tây 

Nguyên 
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 Các chức năng liên quan đến quản lý chất lượng không khí của các Bộ 
theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 cũng như trong nghị 
định, quyết định, thông tư, vv của chính phủ đôi khi không phù hợp với 
quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ liên quan, gây 
khó khăn trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được 
giao theo quan điểm của phân bổ nhân sự. 

 Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), quản lý hoạt động giao thông đường 
bộ 16là các hoạt động phát thải ra 70% số lượng bụi gây ô nhiễm không 
khí, được phân công kiểm soát lượng khí thải của phương tiện giao 
thông đường bộ; cũng như xây dựng, ban hành công bố quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải xe cơ giới theo tiêu chuẩn EURO 3, EURO 4 
và EURO 517. Tuy nhiên, gần đây18, nhiệm vụ này lại không nằm trong 
chức năng nhiệm vụ của Vụ Môi trường. Không dễ thấy nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường được phản ánh trong các hoạt động của Bộ giao thông vận tải. 
Đặc biệt, các công trình quản lý chất lượng không khí được đề cập rất ít 
trong các chức năng và nhiệm vụ của Bộ GTVT. 

 Việc thiếu các văn bản cụ thể quy định về quản lý chất lượng không khí, 
ví dụ như Luật không khí sạch, thiếu các quy định và tiêu chuẩn môi 
trường (bao gồm cả những quy định/ tiêu chuẩn về không khí xung 
quanh) cho các ngành công nghiệp, và chưa có quy định về cơ quan đầu 
mối chính chịu trách nhiệm điều phối tất cả các vấn đề liên quan đến 
kiểm soát ô nhiễm đã gây khó khăn cho công tác quản lý chất lượng 
không khí của Chính phủ 

 Ngoại trừ Bộ Tài nguyên và môi trường, hầu hết các Bộ đều chưa quan 
tâm đến vấn đề kiểm soát ô nhiễm không khí mà chú trọng hơn tới công 
tác quản lý chất thải rắn và chất thải cũng như hoạt động sản xuất của 
các ngành thuộc thẩm quyền quản lý. 

 Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) hiện đang tập trung chủ yếu vào việc 
kiểm tra trọng lượng và chất lượng của các phương tiện vận tải để đảm 
bảo an toàn giao thông. Bộ giao thông vận tải không tập trung đầu tư vào 
việc kiểm soát khí thải (bao gồm cả trang thiết bị và hoạt động đo lường 
khí thải của các phương tiện giao thông)  

Bộ Công Thương (Bộ CT) quản lý nhiều ngành công nghiệp có phát thải khí 
độc hại gây ô nhiễm môi trường, nhưng chức năng, nhiệm vụ của Bộ cũng như 
các đơn vị trực thuộc rõ ràng, thiếu quy định cụ thể về trách nhiệm bảo vệ môi 
trường, đặc biệt là liên quan đến ô nhiễm không khí. Hiện nay có rất nhiều 
nhiệm vụ bị trùng lắp giữa các ngành trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không 
khí. Các nhiệm vụ trung lặp giữa các cơ quan mục tiêu được trình bày tại Bảng 

                                                                 
 
16 Quyết định số 855/QD-Ttg ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Kiểm soát môi 
trường trong hoạt động giao thông vận tải” 
17 Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 Tháng 9 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí 
thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 
18 Quyết định số 1160/QD-BGTVT ngày 4 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
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2.1-4 Các nhiệm vụ trùng lắp giữa các cơ quan mục tiêu. Các điểm trùng lắp 
chính được chỉ ra sau đây: 

 Có rất nhiều văn bản pháp luật về quản lý chất lượng không khí. Tuy 
nhiên, việc phân công trách nhiệm không rõ ràng và trùng lắp giữa các 
cơ quan, đơn vị.  

 Việc phân công trách nhiệm kiểm tra, xử phạt hành chính các cơ sở gây 
ô nhiễm vẫn còn bị nhiều chồng chéo từ cấp trung ương đến địa phương. 
Do đó, có nhiều trường hợp thanh tra ở nhiều cấp khác nhau có thể đồng 
thời đến để kiểm tra và xử phạt một doanh nghiệp có hành vi vi phạm ô 
nhiễm môi trường, gây phiền toái cho các doanh nghiệp. Tình trạng này 
xảy ra là do thiếu sự hợp tác chặt chẽ và chia sẻ thông tin giữa các cơ 
quan thanh tra ở cả cấp trung ương và địa phương.  

 Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông 
vận tải (Bộ giao thông vận tải) chủ trì các hoạt động kiểm soát ô nhiễm 
không khí đô thị bao gồm cả ô nhiễm không khí giao thông; Bộ Công 
Thương (Bộ Công thương) kiểm soát ô nhiễm tại các khu công nghiệp 
-KCN (IPs) và cụm công nghiệp (ICs). Bộ Tài nguyên và môi trường 
(Bộ Tài nguyên và môi trường) quản lý chất lượng không khí xung 
quanh và khí nhà kính. Theo cách phân công quản lý theo lĩnh vực như 
trên, thì lại không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính về quản lý chất 
lượng không khí, và vì thế gây khó khăn trong việc hợp tác quản lý chất 
lượng không khí.  

 Thiếu các quy định về thu thập và chia sẻ số liệu kiểm soát ô nhiễm 
không khí giữa các Bộ và giữa cấp trung ương và cấp địa phương. Điều 
này cản trở việc hợp tác và kết nối giữa các cơ quan, gây lãng phí do tiến 
hành các hoạt động trùng lặp hoặc không có sự kế thừa.  
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Bảng 2.1-4  Các nhiệm vụ trùng lặp giữa các cơ quan mục tiêu 

T
T 

Nhiệm vụ 
(1) 
Bộ 

TNMT 

(2) 
Bộ 

giao 
thông 
vận 
tải 

(3) 
Bộ 

Công 
thươ
ng 

(4) 
Bộ 

Xây 
dựng 

(5) 
Bộ 

Khoa 
học 
công 
nghệ 

(6) 
Bộ Y tế 

(7) 
Cục 
cảnh 

sát Môi 
trường 

- Bộ 
Công 
An 

(8) 
Phòng 
Cảnh 

sát  
môi 

trường 
Công 

An tỉnh 

Văn bản liên quan 

1 
Kiểm soát ô nhiễm 
không khí môi 
trường xung quanh 

X X   
    

Luật Bảo vệ môi trường 2014, chương 4, điều 
41: Bộ Tài nguyên và môi trường được giao 
kiểm soát phát thải khí nhà kính  
Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg ngày 
12/12/2005 phê duyệt Kế hoạch kiểm soát ô 
nhiễm môi trường quốc gia đến năm 2010, Bộ 
Giao thông Vận tải được giao kiểm soát ô 
nhiễm không khí 

2 

Tổ chức rà soát, xây 
dựng và ban hành 
các Tiêu chuẩn Việt 
Nam liên quan phù 
hợp với việc triển 
khai lộ trình áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải 
đối với xe cơ giới  

X    X 
   

Quyết định số: 249/2005/QĐ-TTG ngày 
10/10/2005 Bộ Khoa học và Công nghệ: quy 
định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối 
với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  
Luật Bảo vệ môi trường 2014: chương 11, điều 
18, mục 2: Giao cho Bộ Tài nguyên và môi 
trườngban hành quy chuẩn quốc gia về môi 
trường  
 

3 
Xây dựng quy chuẩn 
môi trường 

X X   X 
   

Được nhà nước quy định trong chức năng 
nhiệm vụ của từng Bộ  
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T
T 

Nhiệm vụ 
(1) 
Bộ 

TNMT 

(2) 
Bộ 

giao 
thông 
vận 
tải 

(3) 
Bộ 

Công 
thươ
ng 

(4) 
Bộ 

Xây 
dựng 

(5) 
Bộ 

Khoa 
học 
công 
nghệ 

(6) 
Bộ Y tế 

(7) 
Cục 
cảnh 

sát Môi 
trường 

- Bộ 
Công 
An 

(8) 
Phòng 
Cảnh 

sát  
môi 

trường 
Công 

An tỉnh 

Văn bản liên quan 

4 

Kiểm soát khí thải 
phương tiện giao 
thông cơ giới đường 
bộ 

X X   
    

Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 
phê duyệt Đề án "KSON môi trường trong hoạt 
động giao thông vận tải"; Quy định nhiệm vụ 
này cho Bộ Giao thông Vận tải  
Luật Bảo vệ môi trường 2014, chương 4, điều 
41: Bộ Tài nguyên và môi trường được giao 
Kiểm soát phát thải khí nhà kính. 

5 

Quy định việc cấp 
Giấy chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn môi 
trường đối với 
phương tiện giao 
thông cơ giới đường 
bộ, phương tiện giao 
thông đường sắt, 
đường thủy nội địa, 
hàng hải và hàng 
không  

X X   
    

Nghị đinh số 1160-2013 ngày 4/5/2013 quy 
định chức năng nhiệm vụ của Bộ Giao thông 
vận tải 
Nghị đinh số: 21/2013/NĐ-CP ngày 4/3/2013 
quy định chức năng Bộ Tài nguyên và môi 
trường: Hướng dẫn, thực hiện việc đăng ký, 
công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, 
giấy chứng nhận về môi trường   

6 

Xây dựng và ban 
hành các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn về ô 
nhiễm không khí 

X    X 
   

QĐ số 25/ 2014/ TT-CP ngày 25/3/2014 Chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Tổng cục môi trường (VEA) trực thuộc Bộ 
Tài nguyên và môi trường 

7 
Quan trắc và công bố 
chất lượng môi 
trường không khí 

X X   
    

- 
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T
T 

Nhiệm vụ 
(1) 
Bộ 

TNMT 

(2) 
Bộ 

giao 
thông 
vận 
tải 

(3) 
Bộ 

Công 
thươ
ng 

(4) 
Bộ 

Xây 
dựng 

(5) 
Bộ 

Khoa 
học 
công 
nghệ 

(6) 
Bộ Y tế 

(7) 
Cục 
cảnh 

sát Môi 
trường 

- Bộ 
Công 
An 

(8) 
Phòng 
Cảnh 

sát  
môi 

trường 
Công 

An tỉnh 

Văn bản liên quan 

8 

Quản lý hoạt động 
thẩm định báo cáo 
đánh giá môi trường 
chiến lược; hoạt 
động thẩm định, phê 
duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi 
trường; đăng ký bản 
cam kết bảo vệ môi 
trường trên phạm vi 
toàn quốc theo quy 
định của pháp luật và 
xây dựng cơ sở dữ 
liệu đánh giá tác 
động môi trường 
 

X X X X X X 
  

QĐ số 25/ 2014/ TT-CP ngày 25/3/2014 Chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Tổng cục môi trường (VEA) trực thuộc Bộ 
TNMT 
Luật Bảo vệ môi trường 2014 chương II, phần 
1,2,3,4 Quy định Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ tổ chức hội đồng thẩm 
định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 
với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, 
phê duyệt của mình, trừ dự án liên ngành, liên 
tỉnh 
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T
T 

Nhiệm vụ 
(1) 
Bộ 

TNMT 

(2) 
Bộ 

giao 
thông 
vận 
tải 

(3) 
Bộ 

Công 
thươ
ng 

(4) 
Bộ 

Xây 
dựng 

(5) 
Bộ 

Khoa 
học 
công 
nghệ 

(6) 
Bộ Y tế 

(7) 
Cục 
cảnh 

sát Môi 
trường 

- Bộ 
Công 
An 

(8) 
Phòng 
Cảnh 

sát  
môi 

trường 
Công 

An tỉnh 

Văn bản liên quan 

9 

Xây dựng các quy 
định cụ thể về các 
mức tiêu chuẩn khí 
thải áp dụng đối với 
xe cơ giới 

X X   X 
   

Bộ Khoa học và công nghệ (Bộ KH&CN): 
Quyết định số: 249/2005/QĐ-TTG ngày 
10/10/2005 Quy định lộ trình áp dụng tiêu 
chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ;. 
Bộ Giao thông Vận tải: Quyết định số 
855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 phê duyệt Đề án 
"KSON môi trường trong hoạt động giao thông 
vận tải”;  
Bộ Tài nguyên và môi trường: Luật Bảo vệ 
môi trường 2014: chương 11, điều 118, mục 2: 
Giao cho Bộ Tài nguyên và môi trường ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường  

1
0 

Thanh tra và xử phạt 
cơ sở gây ô nhiễm 

X    
  

X X 

Nghị định Số: 179/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Quy 
định cho các đơn vị thanh tra các cấp xử phạt. 
Quyết định số: 5687/2007/QĐ-X11(X13) ngày 
28/9/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh 
sát môi trường thuộc Công an tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

Ghi chú: “X” nhiệm vụ được giao giao trong các văn bản quy phạm pháp luật. 
Nguồn: Kết quả khảo sát do đơn vị tư vấn thực hiện trong khuôn khổ Dự án (Tháng 5/2014)
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Đề xuất giải pháp cho các vấn đề và khó khăn trong quản lý chất lượng không khí  

Giải pháp cho các vấn đề và khó khăn trong quản lý chất lượng không khí được 
thảo luận giữa Cục KSON, JET, và tư vấn trong nước, xét từ hệ thống văn bản 
pháp luật, các cơ quan và nhân sự chịu trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm không 
khí, cơ chế chia sẻ thông tin, v.v…Những giải pháp chính cho các vấn đề khó 
khăn trong công tác QLCLKK được trình bày sau đây 

 Xây dựng và ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường không khí để thiết 
lập mối liên hệ và trách nhiệm của các cơ quan về quản lý chất lượng 
không khí; đặc biệt để hiểu rõ hiện trạng quản lý chất lượng không khí ở 
cấp trung ương và cấp tỉnh, xác định các cột mốc về quản lý chất lượng 
không khí.  

 Sau khi ban hành Luật Bảo vệ môi trường 2014, cần xác định rõ cơ quan 
đầu mối chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kiểm soát ô nhiễm 
không khí, tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ đã giao cho từng Bộ. Tất 
cả các Bộ phải có trách nhiệm hợp tác và gửi kết quả, số liệu cho Bộ Tài 
nguyên và môi trường.  

 Rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn 
môi trường liên quan đến công tác kiểm soát ô nhiễm không khí.  

 Cần có chính sách đào tạo chuyên môn và chuyên sâu về quản lý chất 
lượng không khí cho phòng KKPL/ Cục KSON (thuộc Tổng cục môi 
trường) và củng cố nhân sự để đảm bảo có đủ cán bộ phụ trách cho từng 
lĩnh vực ô nhiễm không khí như kiểm soát ô nhiễm khí thải công nghiệp, 
khí thải xây dựng, phát thải khí nhà kính và khí thải từ các hoạt động 
nông nghiệp…  

 Đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho các cán bộ lãnh đạo, 
nhà lập chính sách và cộng đồng về các vấn đề ô nhiễm không khí trên 
báo, đài, truyền hình và internet. Thường xuyên công bố hiện trạng ô 
nhiễm không khí để nâng cao ý thức của công chúng về quản lý chất 
lượng không khí  

 Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về môi trường không khí đô thị, tăng 
cường sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ môi trường 
nói chung và bảo vệ chất lượng không khí nói riêng 

 Bộ Tài nguyên và Môi trường cần công bố dữ liệu và so sánh chất lượng 
không khí hàng năm để người dân biết được rằng chất lượng không khí 
tốt lên hoặc xấu hơn.  

2.1.3 Các sản phẩm hợp tác kỹ thuật 

Trong bối cảnh sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và các kết quả thu thập được 
thông qua công tác khảo sát được trình bày trên đây, KKPL/Cục KSON và JET 
đã thảo luận, xây dựng các TB. Trong quá trình xây dựng TB, những hoạt động 
sau đã được tiến hành. Trong quá trình xây dựng và hoàn thành TB, KKPL/Cục 
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KSON và JET đã tổ chức buổi Hội thảo giữa kỳ nhằm chia sẻ tiến trình/kết quả 
xây dựng sản phẩm với các đơn vị liên quan. 

1)  Xây dựng và thảo luận Danh sách các chủ đề TB dài giữa KKPL và JET   

2)  Tổ chức các buổi Hướng dẫn và Tư vấn kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho xây 
dựn TB, dựa trên các chủ đề được liệt kê trong Danh sách dài   

3)  Thảo luận và xác định chủ đề và nội dung của các TB.   

4)  KKPL và JET cùng xây dựng các chủ đề TB được chọn và chia sẻ những 
kết quả đạt được  

Nội dung và các hoạt động cụ thể của từng bước được trình bày sau đây  

(1) Danh sách dài các chủ đề TB được phòng KKPL và JET thảo luận  

Theo tiến độ sửa đổi và phê duyệt Luật Bảo vệ môi trường 2014, và nhu cầu 
ban hành các văn bản dưới luật (quyết định, thông tư, tiêu chuẩn…), trước tiên, 
KKPL/ Cục KSON và JET lập ra một danh sách TB dài, xem Bảng 2.1- 

Bảng 2.1-5  Danh sách dài về các chủ đề TB được đề xuất trong khuôn khổ 
Dự án 

Nhiệm vụ 
của 

Bộ/ Sở 
TNMT 

Các văn bản dự 
kiến 

Chủ đề 

Quan trắc 
môi trường/ 
tiêu chuẩn 
môi trường  

Thông tư 16/2009/ 
TT-BTNMT 
QCVN 05/2013/ 
BTNMT 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng số liệu quan 
trắc -1; Tiêu chuẩn để có số liệu quan trắc hiệu 
quả đối với các trạm quan trắc chất lượng 
không khí tự động  
- Yêu cầu số liệu về quan trắc theo giờ tối 

thiểu để có thể tính được trung bình 24 giờ  
- Yêu cầu số liệu về quan trắc theo giờ tối 

thiểu để tính được trung bình năm  

Thông tư 16/2009/ 
TT-BTNMT 
QCVN 
05/2013/BTNMT 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng số liệu quan 
trắc -2; Tiêu chuẩn cho việc sàng lọc số liệu 
đối với các trạm quan trắc chất lượng không 
khí tự động liên tục  
- Cách loại bỏ số liệu bất thường  
- Cách xử lý số liệu trong quá trình hiệu chỉnh  

Thông tư 16/2009/ 
TT-BTNMT 
QCVN 
05/2013/BTNMT 

Giới thiệu tiêu chuẩn chất lượng không khí đối 
với thông số PM 2.5 
- Bụi là vấn đề lớn nhất về ô nhiễm không khí 

tại Việt Nam. 
- Trong số các loại bụi thì PM 2.5 là loại có 

kích thước nguy hiểm  nhất cho sức khỏe 
con người  

Quyết đinh 
16/2007/QD-TTg 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí phân bổ/ lắp đặt các trạm 
quan trắc chất lượng không khí tự động  
- Những chỉ số chất lượng không khí nào cần 

quan trắc?  
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Nhiệm vụ 
của 

Bộ/ Sở 
TNMT 

Các văn bản dự 
kiến 

Chủ đề 

- Mục đích quan trắc là gì?  
- Nơi nào cần quan trắc chất lượng không 

khí ? 
- Cần lắp đặt bao nhiêu trạm quan trắc chất 

lượng không khí?  
- Làm cách nào để giải quyết các sự cố mất 

điện?  
- Lắp đặt cảm ứng hướng gió và tốc độ gió ở 

đâu?  

Quyết đinh 
16/2007/QD-TTg 

Các thông tin tham khảo về chi phí bảo trì các 
trạm quan trắc chất lượng không khí tự động 
- Chi phí sửa chữa, thay thế và mua sắm thiết 

bị hàng năm  
- Ước tính chi phí theo tuổi thiết bị  

Thông tư 
16/2009/TT-BTNM
T 
QCVN06/2009/BTN
MT 

Để bắt đầu quan trắc định kỳ thực tế các chất 
độc hại trong môi trường không khí xung 
quanh, cần tiến hành một số hoạt động sau:  
- Ưu tiên các thông số ô nhiễm không khí độc 

hại trong QCVN 06/2009/BTNMT 
- Nghiên cứu về phương pháp phân tích theo 

ISO, US EPA và JIS của Nhật Bản  
- Nghiên cứu về WHO và các tiêu chuẩn đối 

với các thông số ô nhiễm không khí tại các 
quốc gia khác  

Quyết đinh 
16/2007/QD-TTg 

Giới thiệu cơ chế chia sẻ thông tin về số liệu 
quan trắc chất lượng không khí giữa các cơ 
quan liên quan đến việc quan trắc chất lượng 
không khí  
- CEM/Tổng cục môi trường/Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, NHMC (Trung tâm khí tượng 
thủy văn quốc gia) /Bộ Tài nguyên và môi 
trường, CENMA/Sở TNMT Hà Nội, Trường 
đại học xây dựng, VAST/IET, HEPA/HCMC 
Sở TNMT, Trường đại học khoa học tự nhiên 
thành phố HCM 

Thanh tra 
nguồn tĩnh/ 
Đo đạc/ 
Biện pháp 
đối với các 
nguồn ô 
nhiễm  

Thông tư 
25/2009/TT-BTNM
T 
QCVN19, 20, 21, 23 
và 30/2009/BTNMT 

Giới thiệu về nồng độ ô xy tiêu chuẩn trong 
khí thải (QCVN19, 20, 21, 23 và30） 
- Các nhà máy/ doanh nghiệp có thể không bị 

phạt do họ pha loãng khí thải  
- Nồng độ ôxy tiêu chuẩn đã được đưa vào 

QCVN 22/2009/BTNMT. 
- Khái niệm về nồng độ ô xy tiêu chuẩn rất 

phổ biến ở EU, USA và Nhật Bản. 
Sửa đổi điều 132 
Luật Bảo vệ môi 

Giới thiệu hệ thống tự quan trắc cho khối tư 
nhân 
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Nhiệm vụ 
của 

Bộ/ Sở 
TNMT 

Các văn bản dự 
kiến 

Chủ đề 

trường - Giới thiệu hệ thống tự quan trắc  
- Quy định về báo cáo định kỳ cho Sở 

TNMT/Bộ Tài nguyên và môi trường 

Thông tư 
25/2009/TT-BTNM
T 
QCVN19, 20, 21, 23 
và 30/2009/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN20/2009/BTNMT 
liệt kê hàng trăm thông số hữu cơ cần quan 
trắc. Như vậy: 
- Số lượng thông số cần quan trắc là quá nhiều 

nên việc đưa quy chuẩn này vào thực tế là 
kém khả thi  

- Cần đưa ra được danh sách các thông số 
nguy hại phải ưu tiên quan trắc thành các 
nhóm ưu tiên số 1, ưu tiên số 2, ưu tiên số 3  

- Nghiên cứ phương pháp phân tích các thông 
số ô nhiễm, tham khảo ISO,US EPA, và JIS 
của Nhật Bản  

Thông tư 
25/2009/TT-BTNM
T 
QCVN 22, 
23/2009/BTNMT 

Về tiêu chuẩn khí thải trong 
QCVN22/2009/BTNMT (ngành điện) và 
QCVN23/2009/BTNMT (ngành xi măng), cần 
điều chỉnh hệ số vùng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tư 
25/2009/TT-BTNM
T 
TCVN 5977/2005 

Phương pháp đo đạc bụi theo chuẩn thế giới  
- Giới thiệu phương pháp lấy mẫu Isokinetic 

TCVN 6750, 7172, 
7142 

Sửa đổi để kiểm soát hiêu quả nguồn ô nhiễm 
không khí  
- Giới thiệu về việc hiệu chuẩn tại chỗ khi đo 

đạc khí thải nhà máy  
- Thực hiện hiệu chuẩn thường xuyên cho thiết 

bị đo đạc khí thải cầm tay (di động)  
- Giới thiệu hệ thống quan trắc khí thải tự 

động liên tục (CEMS）tại các nguồn ô nhiễm 
lớn (nhà máy điện, xi măng, thép)  
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Nhiệm vụ 
của 

Bộ/ Sở 
TNMT 

Các văn bản dự 
kiến 

Chủ đề 

Nghị định  
80/2006/NĐ-CP;  
29/2011/NĐ-CP;  
Thông tư  
08/2009/TT-BTNMT
, etc. 

Quy định thêm để củng cố việc lắp đặt và vận 
hành hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí, 
quan trắc khí thải liên tục, tự động…  
- Rà soát và sửa đổi các quy định về xây dựng, 

đệ trình và phê duyệt các đánh giá tác động 
môi trường, đặc biệt là thời hạn xác nhận hệ 
thống xử lý ô nhiễm không khí  

- Quy định thêm về hệ thống quan trắc khí thải 
tự động liên tục đối với khí thải công nghiệp 
của một số nhà máy đặc thù (VD, nhà máy 
thuộc ngành công nghiệp cần ưu tiên kiểm 
soát hoặc nhà máy có công suất lớn…)  

- Quy định thêm về sự cố phát thải gây ô 
nhiễm không khí  

Chưa có 
Xem xét áp dụng hệ thống cán bộ quản lý kiểm 
soát ô nhiễm và thỏa thuận kiểm soát ô nhiễm  

Kiểm kê 
(nguồn tĩnh 
và nguồn di 
động)  
 

Chưa có 

Giới thiệu về kiểm kê các nguồn phát thải tĩnh 
gây ô nhiễm không khí  
- Nghiên cứu và giới thiệu phương pháp kiểm 

kê nguồn phát thải tĩnh theo “Hướng dẫn xây 
dựng kiểm kê khí thải của Việt Nam” (Tháng 
3 năm 2011, Bộ môi trường Nhật Bản)  

Chưa có 
Giới thiệu về kiểm kê các nguồn phát thải di 
động gây ô nhiễm không khí  

Kiểm soát 
chất lượng 
nhiên liệu 
ngành công 
nghiệp  

TCVN 6776:2005, 
TCVN 5689:2005 

Quy định thêm về chất lượng nhiên liệu cho 
từng ngành công nghiệp và cho các nhà máy 
để kiểm soát ô nhiễm không khí tại các nguồn 
tĩnh  
- Đánh giá TCVN hiện hành 
- Xây dựng danh sách các loại nhiên liệu sẽ 

gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng  
- Quy định về nhập khẩu, buôn bán, đăng ký… 

nhiên liệu chứa hóa chất, ví dụ lưu huỳnh  
- Cơ chế báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền 

để theo dõi (nhập khẩu, buôn bán, vận 
chuyển, tiêu thụ…)  

Nguồn di 
động/ quy 
định về khí 
thải ô tô xe 
máy  

Quyết định 
909/2010/QD-TTg 

Tăng cường các quy định để kiểm soát từng 
nguồn di động  
- Trung tâm kiểm định ô tô xe máy để tăng 

cường việc thực thi các quy định về khí thải 
ô tô, xe máy  

- Hội thảo về thiết bị và tiêu chuẩn công nghệ  

Chưa có 
Chia sẻ kết quả kiểm định hệ thống khung, 
gầm hệ số phát thải (g/km) tại Việt Nam  

Quyết định Quy định về nồng độ Benzen trong khí thải xe 
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Nhiệm vụ 
của 

Bộ/ Sở 
TNMT 

Các văn bản dự 
kiến 

Chủ đề 

49/2011/QD-TTs 
Thông tư 
30/2009/TT-BGTVT 

gắn máy (Đặc biệt là động cơ hai thì)  

Quản lý 
thông tin/ số 
liệu 

Nghị định  
29/2011/NĐ-CP; 
Thông tư 
26/2011/NĐ-CP, 
v.v... 

Xây dựng các quy định về cơ sở dữ liệu, chia 
sẻ thông tin, báo cáo có liên quan đến ô nhiễm 
không khí và không khí xung quanh:  
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về khí thải công 

nghiệp  
- Hệ thống thôn tin về chất lượng không khí 

xung quanh  
- Các quy định về báo cáo và chia sẻ thông tin 

về khí thải và chất lượng không khí xung 
quanh  

- Các quy định về cách sử dụng chỉ số chất 
lượng không khí (AQI) để cung cấp thông tin 
cho cộng đồng  

- Các quy định về cung cấp thông tin chất 
lượng môi trường không khí xung quanh  

Hợp tác 
giữa các cơ 
quan 

Chưa có 

Xúc tiến việc hợp tác giữa các Bộ liên quan: 
- Tổ chức các buổi họp liên Bộ  
- Xác định các nội dung quản lý bị trùng lặp, 

chồng chéo hoặc bỏ sót, phân công nhiệm vụ 
rõ ràng cho các Bộ có liên quan  

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 
 

(2) Giới thiệu và tư vấn kỹ thuật phục vụ quá trình xây dựng các Báo cáo chuyên 
đề (TB)  

Để hỗ trợ việc lựa chọn các chủ đề TB cần ưu tiên từ danh sách dài trên đây, 
KKPL/Cục KSON và JET đã lên chương trình cho một chuỗi các buổi tư vấn và 
giới thiệu kỹ thuật trong khuôn khổ Kết quả 1. Chuỗi các buổi tư vấn này nhằm 
i) giới thiệu kinh nghiệm, công nghệ, công cụ và hệ thống về quản lý chất lượng 
không khí và kiểm soát chất lượng không khí tại Nhật Bản, ii) làm rõ nhu cầu 
và chọn các chủ đề TB cần ưu tiên bằng cách làm giàu kiến thức kỹ thuật và 
quản lý cho các cán bộ Tổng cục môi trường, và iii) tư vấn áp dụng các hướng 
dẫn kỹ thuật cho phù hợp với tình hình Việt Nam và cách giải quyết các vấn đề 
liên quan đến quản lý chất lượng không khí và kiểm soát ô nhiễm không khí.  

Vì thế, trong khuôn khổ Kết quả 1, Dự án đã tổ chức một chuỗi các buổi họp 
giới thiệu và tư vấn kỹ thuật để phục vụ việc xây dựng TB cho các cán bộ của 
KKPL/ Cục KSON và các đơn vị khác trực thuộc Tổng cục môi trường, các đơn 
vị thuộc Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội và Sở Tài nguyên và môi trường 
tp. HCM. Kết quả của các buổi tư vấn kỹ thuật này được trình bày tại Bảng 
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dưới đây. Các tài liệu tư vấn cho từng chủ đề hội thảo được JET chuẩn bị và 
trình bày tại Phụ lục 9 của Báo cáo này.  

Bảng 2.1-6  Kết quả của các buổi họp giới thiệu và tư vấn kỹ thuật phục vụ 
xây dựng TB trong khuôn khổ Kết quả 1 của Dự án  

Chủ đề giới thiệu và tư vấn kỹ thuật  Thời gian và thành phần tham dự 
Hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí của Nhật Bản 
[Buổi 1] 
Hệ thống pháp lý về kiểm soát ô nhiễm tại 
Nhật Bản  

- Ngày 3 tháng 1 năm 2014 (Thứ Sáu) – đã 
tổ chức  
- 15 người từ Cục KSON, DPL, CEM, 
ISEM, và ISD  

[Buổi 2, Phần 1]  
Xây dựng kiểm kê khí thải các nguồn tĩnh 
tại Nhật Bản  

- Ngày 16 tháng 1 năm 2014 (Thứ Năm) 
_đã tổ chức 
- 14 người từ Cục KSON, DPL, CEM, 
ISEM và ISD 

[Buổi 2, Phần 2] 
Xây dựng kiểm kê khí thải các nguồn tĩnh, 
tập trung vào phương pháp ước tính lượng 
phát thải  

- Ngày 26 tháng 2 năm 2014 (Thứ Tư) _đã 
tổ chức 
- 19 người từ Cục KSON, DPL, CEM, 
ISEM, ISD, Dự án quản lý PCB ở Việt 
Nam và Chi cục BVMT HN (Hanoi EPA) 

Quan trắc môi trường và tiêu chuẩn chất lượng không khí  
[Buổi 3] 
Thông tư số 16/2009/ Vận hành và bảo trì 
các trạm quan trắc/ quản lý và diễn giải số 
liệu quan trắc  
[Buổi 4] 
Quyết định số 16/2007/ Tiêu chuẩn và tiêu 
chí phân bổ các trạm quan trắc chất lượng 
không khí tự động  

- Ngày 14 tháng 3 năm 2014 (Thứ Sáu)_đã 
tổ chức 
- 16 người từ Cục KSON, DPL, CEM, 
ISEM, Sở Tài nguyên và môi trường Hà 
Nộivà hội Không khí sạch Châu Á (trợ lý 
nghiên cứu về không khí sạch người 
Srilanca)  

Tiêu chuẩn phát thải và quản lý nguồn tĩnh  
[Buổi 5] 
QCVN về tiêu chuẩn phát thải: Mối liên hệ 
giữa hệ số vùng (Kv) và chiều cao ống khói  

- Ngày 28 tháng 3 năm 2014 (Thứ Sáu)_đã 
tổ chức 
- 10 người từ Cục KSON, CEM 

[Buổi 6] 
Thông tư 25/2009 và thông tư mới đang 
được xây dựng về quan trắc khí thải / Đo 
đạc khí thải/ đo đạc bụi/ nồng độ ô xy tiêu 
chuẩn trong khí thải/ giới thiệu nồng nộ ô 
xy tiêu chuẩn  

- Ngày 8 tháng 4 năm 2014 (Thứ Ba)_đã tổ 
chức 
- 22 người từ Cục KSON, DPL, ISEM, 
ISD thuộcTổng cục môi trường 
- JICA Việt Nam 

[Buổi 7]  
Các phương pháp tiếp cận mềm trong kiểm 
soát nguồn tĩnh.  
- Hệ thống cán bộ quản lý kiểm soát ô 
nhiễm  
- Thỏa thuận về kiểm soát ô nhiễm  

- Ngày 24 tháng 4 năm 2014 (Thứ Năm) 
_đã tổ chức 
- 18 người từ Cục KSON và văn phòng 
Tổng cục môi trường, CEM, Hanoi EPA, 
JICA Việt Nam, một cán bộ thực tập người 
Đức ở trường Đại học bách khoa 
Brandenburg  

[Buổi 8]  
Nghị định số 80/2006 và Thông tư 08/2009 
- Kiểm soát và đo đạc hiệu quả và thực tiễn 

- Ngày 7 tháng 5 năm 2014  (Thứ Năm) 
đã tổ chức 
- 11 người từ Cục KSON, ISD và Sở 
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Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

Thông qua chuỗi giới thiệu và tư vấn kỹ thuật này, Dự án đã xác định được 
nhiều nhu cầu của phía Việt Nam. Nội dung và các phát hiện chính từ các buổi 
tư vấn được trình bày trong Bảng 2.1-7. Từ các phát hiện này, JET đã đề xuất và 
đi tới thống nhất với phòng KKPL/Cục KSON về danh sách các chủ đề TB cần 
soạn thảo trong khuôn khổ Kết quả 1  

Bảng 2.1-7 Các phát hiện chính từ chuỗi các buổi giới thiệu và tư vấn kỹ 
thuật 

Chủ đề giới thiệu và tư vấn kỹ thuật Các phát hiện chính 
Hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí của Nhật Bản 
[Buổi 1] 
Hệ thống pháp lý về kiểm soát ô nhiễm tại 
Nhật Bản  

‐ Hiểu được cơ chế hợp tác, phân công 
nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm không khí 
tại Nhật Bản  
i) giữa các Bộ ở cấp trung ương 
ii) giữa chính quyền trung ương và chính 
quyền địa phương  

[Buổi 2, Phần 1]  
Xây dựng kiểm kê khí thải các nguồn tĩnh 
tại Nhật Bản  

‐ Thảo luận chuyên sâu về phương pháp 
ước tính lượng phát thải bằng cách sử 
dụng hệ số phát thải  

‐ Cách buộc các chủ nguồn ô nhiễm phải 
hợp tác  

‐ Tư vấn/ hướng dẫn xây dựng kiểm kê khí 
thải bằng phương pháp OJT (đào tạo qua 
công việc). Phía Việt Nam yêu cầu hỗ trợ 
các hoạt động xây dựng kiểm kê khí thải 

[Buổi 2, Phần 2] 
Xây dựng kiểm kê khí thải các nguồn tĩnh, 
tập trung vào phương pháp ước tính lượng 
phát thải 

‐ Hiểu biết về tuổi thọ của thiết bị, sự cần 
thiết phải chuẩn bị ngân sách cho việc 
vận hành, bảo trì các trạm quan trắc và 
thay thế thiết bị  

Quan trắc môi trường và tiêu chuẩn chất lượng không khí 
[Buổi 3] 
Thông tư số 16/2009/ Vận hành và bảo trì 
các trạm quan trắc/ quản lý và diễn giải số 
liệu quan trắc  
[Buổi 4] 
Quyết định số 16/2007/ Tiêu chuẩn và tiêu 
chí phân bổ các trạm quan trắc chất lượng 
không khí tự động 

‐ Chủ đề TB này chưa đem lại hiệu quả 
nhiều vì việc khó khăn về ngân sách lớn 
hơn rất nhiều so với khó khăn về mặt kỹ 
thuật để ra quyết định về việc phân bổ 
các trạm quan trắc  

‐ Tuy nhiên, các cán bộ đối tác hiểu được 
rằng tuổi thọ của thiết bị, các chương 
trình thay thế thiết bị và việc lập ngân 

tại các nguồn tĩnh 
- Quan trắc khí thải tự động, liên tục tại các 
nguồn tĩnh (CEMS)  

TNMT Hà Nội  

Hội thảo bổ sung cho CEM 
Thông tư 25/2009 và thông tư mới (đang 
trong quá trình xây dựng)về quan trắc khí 
thải / Đo đạc khí thải/ đo đạc bụi/ nồng độ ô 
xy tiêu chuẩn trong khí thải/ giới thiệu nồng 
độ ô xy tiêu chuẩn  

- Ngày 15 tháng 4 năm 2014 (Thứ Ba)_đã 
tổ chức 
- 15 người từ CEM 
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Chủ đề giới thiệu và tư vấn kỹ thuật Các phát hiện chính 
sách là rất quan trọng để việc quan trắc 
môi trường không khí được thực hiện 
bền vững.  

Tiêu chuẩn phát thải và quản lý nguồn tĩnh 
[Buổi 5] 
QCVN về tiêu chuẩn phát thải: Mối liên hệ 
giữa hệ số vùng (Kv) và chiều cao ống khói  

‐ Các cán bộ đối tác có được kiến thức 
mới về vùng chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất của ô nhiễm khí thải và chiều cao 
ống khói  

‐ Tuy nhiên, việc điều chỉnh hệ số Kv 
trong QCVN có thể đối lập với việc lựa 
chọn địa điểm các nhà máy nhiệt điện tại 
Việt Nam  

[Buổi 6] 
Thông tư 25/2009 và thông tư mới đang 
được xây dựng về quan trắc khí thải / Đo 
đạc khí thải/ đo đạc bụi/ nồng độ ô xy tiêu 
chuẩn trong khí thải/ giới thiệu nồng nộ ô xy 
tiêu chuẩn  

‐ Các tài liệu cho nội dung này được tổng 
hợp và phản ánh vào thông tư mới của 
Tổng cục môi trường về kỹ thuật lấy mẫu 
isokinetic tại nguồn thải 

‐ Các kiến thức mới về tầm quan trọng của 
nồng độ ô xy dư trong khí thải ống khói  

[Buổi 7]  
Các phương pháp tiếp cận mềm trong kiểm 
soát nguồn tĩnh.  
- Hệ thống cán bộ quản lý kiểm soát ô 
nhiễm  
- Thỏa thuận về kiểm soát ô nhiễm  

‐ Những trở ngại trong quản lý đối tượng 
gây ô nhiễm không khí (nhà máy) 

‐ Khía cạnh thể chế của Hệ thống cán bộ 
kiểm soát ô nhiễm có vẻ phù hợp với 
điều kiện Việt Nam  

[Buổi 8]  
Nghị định số 80/2006 và Thông tư 08/2009 
- Kiểm soát và đo đạc hiệu quả và thực tiễn 
tại các nguồn tĩnh 
- Quan trắc khí thải tự động, liên tục tại các 
nguồn tĩnh (CEMS)  

‐ Công tác kiểm soát quá trình đốt cháy rất 
khó khăn từ góc độ quản lý của TCMT 

‐ Cần thảo luận kỹ thêm về tính hiệu quả 
của việc kết hợp CEMS và thỏa thuận 
kiểm soát ô nhiễm  

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

 

(3) Chủ đề và nội dung của các TB chính thức 

Dựa vào kết quả của chuỗi tư vấn và giới thiệu kỹ thuật, cũng như dựa trên các 
phát hiện, các ý kiến đóng góp của các cán bộ tham dự chuỗi tư vấn, 
KKPL/Cục KSON và JET cùng nhận định chủ đề TB nào cần ưu tiên xây dựng 
trong khuôn khổ Kết quả 1 của Dự án. Và cuối cùng Cục KSON và JET đã 
chọn các chủ đề ưu tiên soạn thảo như trình bày tại Bảng 2.1-8 dựa trên các 
phân tích sau 

‐ Mặc dù tiêu chuẩn phát thải các thông số ô nhiễm không khí đã được 
quy định tại các QCVNs, việc thực thi các tiêu chuẩn này lại chưa được 
hiệu quả như mong đợi của các cơ quan quản lý ở cấp trung ương và địa 
phương. Lý do là yêu cầu của QCVN chưa phù hợp với năng lực chuyên 
môn và năng lực quản lý của các cơ quan Vì thế cần hoàn thiện thêm các 
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QCVN quy định về khí thải công nghiệp tại các nguồn tĩnh để phục vụ 
hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan có thẩm quyền. 

‐ Các nội dung của TB được xây dựng, trình bày dưới dạng hướng dẫn kỹ 
thuật dành cho các nhà máy, cơ sở trong quá trình thực hiện đăng ký 
nguồn thải (Đăng ký, tổng hợp, lưu trữ, và đánh giá dữ liệu như thế nào 
cho hợp lý, v.v…) Tại Điều 64 Kiểm soát ô nhiễm không khí, Luật Bảo 
vệ môi trường sửa đổi đã quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có nguồn phát thải khí công nghiệp lớn phải đăng ký nguồn gây ô nhiễm, 
đo đạc, thống kê, kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về lưu lượng, tính 
chất, đặc điểm khí thải.”. Ngoài ra, quy định về đăng ký nguồn thải tĩnh 
đã được bổ sung vào dự thảo Nghị định Quản lý chất thải và phế liệu. 
Tổng cục môi trường chịu trách nhiệm ban hành những quy định kỹ 
thuật này trong thời gian tới. 

‐ Luật Bảo vệ môi trường 2014 tập trung quản lý các nguồn ô nhiễm tĩnh 
thông qua sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ 
doanh nghiệp. Luật Bảo vệ môi trường cũng giới thiệu hệ thống quan 
trắc khí thải tự động liên tục (CEMS) là một trong những cách tiếp cận 
quản lý cần thiết để kiểm soát nguồn tĩnh. Cách tiếp cận này lần đầu 
được áp dụng tại Việt Nam nhằm kiểm soát ô nhiễm/ quản lý chất lượng 
không khí. Vì thế cần phải chuẩn bị kỹ khi đưa ra quy định cụ thể về 
CEMS, bao gồm cả việc xây dựng cơ chế hợp tác giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước và các doanh nghiệp. Ngoài ra, cơ chế quản lý nguồn thải 
điểm tại các nhà máy thông qua Cán bộ Kiểm soát ô nhiễm cũng là một 
hướng đi hiệu quả trong Kiểm soát ô nhiễm không khí và Quản lý chất 
lượng không khí. 

Bảng 2.1-8  Các chủ đề TB chính thức 

Loại Giải thích 

(a) Tăng cường kỹ thuật cho 
các văn bản pháp luật hiện 
hành  
 

[Cải thiện các QCVN hiện hành] 
 Áp dụng nồng độ ô xy tiêu chuẩn trong khí thải. 
 Điều chỉnh các tiêu chuẩn phát thải. 

QCVN 22/ 2009, 23/ 2009, 51/ 2013, 06/ 2009, và 
20/ 2009. 

→ thêm QCVN 19/2009, 30/2010,34/2010,02/2013 
(b) Tóm tắt chuyên đề về hệ 
thống đăng ký  

[Tóm tắt chuyên đề về hệ thống đăng ký nguồn điểm  
 Giới thiệu về hệ thống đăng ký  
 Cơ sở pháp lý về các hệ thống thông tin về khí 

thải ống khói  
 Phương pháp thu thập thông tin từ các báo bắt 

buộc hiện có về khí thải ống khói 
(c) Tóm tắt chuyên đề về 
kiểm soát hiệu quả các 
nguồn thải tĩnh 
 

[Tóm tắt chuyên đề về kiểm soát hiệu quả các nguồn tĩnh] 
 TB giới thiệu hệ thống CEMS dành cho các 

nguồn ô nhiễm lớn của một số ngành mục tiêu, 
kết hợp với cơ chế thỏa thuận về KSON, và hệ 
thống cán bộ KSON (PCM)  

Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 
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(4) Các TB được thực hiện trong khuôn khổ dự án 

Tăng cường kỹ thuật cho các văn bản pháp luật hiện hành, Cải thiện một số QCVN 
hiện hành   

Mục đích cải thiện các QCVN  

    Khí thải được thải ra từ các nhà máy phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia (QCVN) – Các quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa của nồng độ khí thải 
tại cửa ra của ống khói nhà máy. QCVN được xây dựng, tiếp nối hệ thống 
TCVN (Tiêu chuẩn quốc gia) từ năm 2009 và có giá trị pháp lý cao hơn. Cơ sở 
để điều chỉnh và xác định nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải ống khói của các 
nhà máy là các QCVN. Mặt khác, QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 
06:2009/BTNMT có nội dung quy định khá tương đồng với các tiêu chuẩn môi 
trường của các nước phát triển, ý nghĩa của Tiêu chuẩn môi trường ở Việt Nam 
có giá trị pháp lý thấp hơn, khác với các quốc gia phát triển. TB này được xây 
dựng nhằm cung cấp những thông tin và khuyến nghị chuyên môn, phục vụ 
việc sửa đổi các QCVN liên quan tới quản lý nguồn điểm trong thời gian tới, và 
QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT liên quan tới các tiêu 
chuẩn môi trường. 

Tóm tắt công tác cải thiện một số QCVN hiện hành   

    KKPL/Cục KSON và JET đã xây dựng các TB trên cơ sở nghiên cứu Luật Bảo 
vệ môi trường 2014 sửa đổi và các mục tiêu trên đây. Kết quả cải thiện các 
QCVN hiện hành được trình bày tại Phụ lục 14, với Mục lục như sau:  

Mục lục Báo cáo Chuyên đề về cải thiện một số QCVN hiện hành 
1. Góp ý cho các QCVN quy định về khí thải nhà máy  
1.1 Các góp ý chung cho QCVN quy định về khí thải nhà máy  
1.1.1 Mục tiêu cần đạt được trong năm 2020  
1.1.2 Giới thiệu thêm về nồng độ ôxy tiêu chuẩn  
1.2 Góp ý cho từng QCVN về khí thải nhà máy 
1.2.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 
bụi và các chất vô cơ (QCVN/19/2009/BTNMT)  
1.2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 
các chất hữu cơ (QCVN 20/2009/BTNMT) 
1.2.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất 
phân bón hóa chất (QCVN 21/2009/BTNMT)  
1.2.4 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt 
điện (QCVN 22/2009/BTNMT)  
1.2.5 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp xi măng 
(QCVN 23/2009/BTNMT)  
1.2.6 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lò đốt 
rác (QCVN 30/2010/BTNMT)  
1.2.7 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp của 
ngành lọc hóa dầu (QCVN 34/2010/BTNMT)  
1.2.8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất 
thép (QCVN 51/2013/BTNMT) 
1.2.9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lò đốt 
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rác thải rắn y tế (QCVN 02/2013/BTNMT)  
 
2. Đề xuất cho từng QCVN quy định về chất lượng không 
khí xung quanh  
2.1 QCVN để thảo luận  
2.1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 
quanh (QCVN 05/2013/BTNMT) 
2.1.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 
không khí xung quanh (QCVN 06/2009/BTNMT) 
  
3. Tóm tắt khuyến nghị  
3.1 Tóm tắt khuyến nghị 

 

Phụ lục 1: Dự thảo sửa đổi các QCVN  
Phụ lục 2: Nồng độ ôxy tiêu chuẩn và tiêu chuẩn khí thải theo loại ngành 
tại Nhật Bản  

Báo cáo Chuyên đề về Hệ thống Đăng ký và Quản lý dữ liệu đối với nguồn thải tĩnh  

Mục đích xây dựng TB về Hệ thống đăng ký    

Các nội dung của TB này được chuẩn bị và trình bày dưới dạng hướng dẫn kỹ 
thuật danh cho các nhà máy, cơ sở để tiến hành đăng ký nguồn thải (Đăng ký, 
thu thập, lưu trữ và đánh giá dữ liệu như thế nào cho hợp lý, v.v…). Theo Điều 
64 Kiểm soát ô nhiễm không khí, Phần 4 Bảo vệ Môi trường không khí, 
Chương VI Bảo vệ Môi trường nước, đất, và không khí, Luật Bảo vệ môi 
trường sửa đổi, quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn phát 
thải khí công nghiệp lớn phải đăng ký nguồn gây ô nhiễm, đo đạc, thống kê, 
kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về lưu lượng, tính chất, đặc điểm khí thải.”. 
Ngoài ra, quy định về đăng ký nguồn thải tĩnh đã được bổ sung vào dự thảo 
Nghị định Quản lý chất thải và phế liệu. Tổng cục môi trường chịu trách nhiệm 
ban hành những quy định kỹ thuật này trong thời gian tới. Do đó, TB này nhằm 
giới thiệu về hệ thống đăng ký nguồn thải tại Nhật Bản, Cơ sở pháp lý của hệ 
thống thông tin về khí thải ống khói, phương pháp thu thập thông tin từ các báo 
cáo sẵn có theo quy định về công tác báo cáo phát thải hiện hành. 

Tóm tắt nội dung TB về Hệ thống đăng ký   

KKPL/Cục KSON và JET đã xây dựng các TB trên cơ sở nghiên cứu Luật Bảo 
vệ môi trường 2014 sửa đổi và các mục tiêu trên đây. TB về Hệ thống đăng ký 
được trình bày tại Phụ lục 15, với Mục lục như sau:    

Mục lục của TB về Hệ thống đăng ký nguồn thải 
1. Giới thiệu về Hệ thống đăng ký nguồn thải tại Nhật Bản  
1.1 Văn bản pháp luật quy định về đăng ký nguôn thải của các 

cơ sở phát sinh khí thải tại Nhật Bản  
1.2 Hệ thống đăng ký liên quan tới QLCLKK tại Nhật Bản  
 
2. Hệ thông báo cáo hiện hành và trong tương lai của các 

cơ sở phát sinh khí thải tại Việt Nam   
2.1 Các thông tin sẵn có từ quá trình Đánh giá tác động môi 
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trường tại Việt Nam   
2.2 Thông tin thu thập được theo Các thông tư sẽ ban hành 

trong tương lai 
 
3. Khuyến nghị các nội dung liên quan đến QLCLKK 

trong Đăng ký nguồn thải  
 
4. Quản lý dữ liệu trong Hệ thống đăng ký   
4.1 Sắp xếp dữ liệu của Hệ thống đăng ký   
4.2 Tận dụng các dữ liệu tham khảo trong Quản lý dự liệu   
 
5.     Khuyến nghị  

 

Báo cáo chuyên đề về Kiểm soát hiệu quả các nguồn thải tĩnh   

Mục đích của Báo cáo chuyên đề về Kiểm soát hiệu quả các nguồn thải tĩnh   

TB này được xây dựng nhằm cung cấp các thông tin cơ bản và kỹ thuật về kiểm 
hiệu quả các nguồn thải tĩnh. TB gồm 3 phần: CEMS (hệ thống quan trắc khí 
thải tự động, liên tục), PCA (Thỏa thuận Kiếm soát Ô nhiễm), và hệ thống PCM 
(Cán bộ Kiểm soát Ô nhiễm), từ góc độ quản lý chuyên môn, sử dụng các 
phương tiện và công cụ pháp lý nhằm kiểm soát các nguồn thải tĩnh.   

Theo Điều 64 Kiểm soát ô nhiễm không khí, Phần 4 Bảo vệ Môi trường không 
khí, Chương VI Bảo vệ Môi trường nước, đất, và không khí, Luật Bảo vệ môi 
trường sửa đổi, “Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn phát thải khí 
công nghiệp lưu lượng lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên 
tục”. Thỏa thuận Kiểm soát ô nhiễm (PCA) đã giúp phát huy hiệu quả các chức 
năng của CEMS tại Nhật Bản được trình bày trong Phần B của TB này. 

Ngoài ra, Điều 68 Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 
Chương VII Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 
Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, quy định “Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 
trường phải có i) bộ phận chuyên môn hoặc nhân sự phụ trách về bảo vệ môi 
trường; và ii) phải được xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo quy định 
của Chính phủ”. Ý tưởng về hệ thông PCM của Nhật Bản có thể đóng góp vào 
việc thực hiện kiểm soát ô nhiễm từ các ngành công nghiệp.  

-CEM: “Hệ thống Quan trắc khí thải tự động liên tục (CEMS)” đóng vai trò 
quan trọng trong công tác kiểm soát ô nhiễm không khí. Cụ thể hơn, 
CEMS cung cấp thông tin đo đạc thực tế về nồng độ khí thải của nguồn 
thải lớn và giúp đánh giá nồng độ khí thải ống khói có đạt các tiêu chuẩn 
phát thải hay không. Hệ thống này cũng được sử dụng để hỗ trợ hoạt 
động của các hệ thống xử lý khí thải trong nhà máy, như: Hệ thống khử 
lưu huỳnh trong khói thải (FGD), Hệ thống khử nitơ (De-NOx) và hệ 
thống thu bụi. 
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- PCA: “Thỏa thuận Kiểm soát Ô nhiễm (PCA)” được ký kết giữa cơ quan quản 
lý môi trường tại địa phương và nhà máy. Những thỏa thuận này được 
thiết kế nhằm thực hiện các biện pháp ngăn chặn vấn đề môi trường tại 
địa phương; những biện pháp này do chính quyền địa phương xây dựng 
và đề xuất. Các doanh nghiệp tham gia ký kết Thỏa thuận này đồng ý 
tuân thủ các tiêu chuẩn đặc biệt liên quan tới hoạt động sản xuất và ứng 
dụng công nghệ, bao gồm CEMS và hoạt động quản lý. Những tiêu 
chuẩn này do cơ quan quản lý môi trường tại địa phương xây dựng PCA 
là một công cụ giao tiếp hữu ích giữa doanh nghiệp và chính quyền địa 
phương. 

-PCM: “Hệ thống cán bộ kiểm soát ô nhiễm (PCM)” nhằm mục đích thúc đẩy 
việc xây dựng hệ thống kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở bắt buộc phải 
thành lập phòng/ban kiểm soát ô nhiễm. Cán bộ kiểm soát ô nhiễm trong 
hệ thống kiếm soát ô nhiễm phải có trình độ chuyên môn, bằng cấp cấp 
quốc gia. 

Tóm tắt nội dung TB về Kiểm soát hiệu quả các nguồn thải tĩnh    

KKPL/Cục KSON và JET đã xây dựng các TB trên cơ sở nghiên cứu Luật Bảo 
vệ môi trường 2014 sửa đổi và các mục tiêu trên đây. TB về Kiểm soát hiệu quả 
các nguồn thải tĩnh được trình bày tại Phụ lục 16, với Mục lục như sau:   

Mục lục Báo cáo chuyên đề về Kiểm soát hiệu quả các 
nguồn thải tĩnh 

 
Phần A: Hệ thống Quan trắc khí thải tự động liên tục (CEMS) cho 
các nguồn thải lớn của một số ngành công nghiệp  
  A-1      Sự cần thiết và tầm quan trọng của việc lắp đặt CEMS  
A-1.1 Các quy định liên quan đến CEMS tại Nhật Bản  
A-1.2 Ứng dụng của CEMS tại Nhật Bản  
A-1.3 Các quy định liên quan tới CEMS tại Việt Nam  
A-2 Hướng dẫn kỹ thuật chung của CEMS  
A-2.1 Các bộ phận của CEM cho khí thải 
A-2.2 Các bộ phận của CEMS dành cho bụi 
A-2.3 Các loại máy phân tích quan trắc khí thải liên tục  
A-2.4 Hệ thống tiếp nhận và tự động lưu trữ thông tin  
A-3 Các ví dụ về công tác áp dụng CEMS tại Việt Nam  
A-3.1 Nhà máy sản xuất xi măng  
A-3.2 Nhà máy nhiệt điện  
A-3.3 Công nghiệp sản xuất thép  
A-4 Công tác Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Hệ thống CEM 
A-4.1 Lựa chọn máy phân tích khí thải ống khói  
A-4.2 Tính an toàn của điều kiện và địa điểm làm việc  
A-4.3 Chi phí đầu tư ban đầu của CEMS  
A-4.4 Hoạt động của CEMS  
A-4.5 Bảo dưỡng CEMS  
 
Phần B: Giới thiệu về Thỏa thuận Kiểm soát Ô nhiễm tại Nhật Bản 
và các khuyến nghị cho Việt Nam  
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B-1 Giới thiệu về Thỏa thuận Kiểm soát Ô nhiễm tại Nhật Bản  
B-1.1 Cơ sở 
B-1.2 Các bên tham gia vào PCA  
B-1.3 Phạm vi của PCA  
B-1.4 Các đặc điểm của PCAs tại Nhật Bản  
B-1.5 Các ưu điểm và nhược điểm của PCA  
B-2 Bài học từ Câu chuyện của Thỏa thuận KSON của Nhật Bản, 
Các điều kiện cần thiết để áp dụng Thỏa thuận KSON  
B-2.1 Nhu cầu cần có PCA  
B-2.2 Xây dựng PCA  
B-2.3 Thực thi PCA 
B-3 Điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay đối với các vấn đề 
liên quan 
B-3.1 Các vấn đề môi trường trong điều kiện thực tế của Việt Nam 
B-3.2 Khuyến nghị các chiến lược nhằm áp dụng hệ thống PCM vào 
điều kiện Việt Nam  
 
Phần C: Hệ thống cán bộ kiểm soát ô nhiễm tại Nhật Bản và những 
ví dụ tham khảo cho Việt Nam   
C-1 Giới thiệu về hệ thống cán bộ kiểm soát ô nhiễm ở Nhật Bản  
C-1.1 Kinh nghiệm của Nhật Bản về ô nhiễm môi trường  
C-1.2 Kỳ họp về ô nhiễm của Quốc hội vào tháng 11, kỳ họp số 64 
(1970) 
C-2 Những hạn chế về cách tiếp cận pháp lý và sự ra đời của “Luật 
về cải thiện các hệ thống phòng ngừa ô nhiễm cho một số nhà máy” tại 
Nhật Bản 
C-2.1 Các yếu tố cần thiết và đầu tư cho kiểm soát ô nhiễm 
C-2.2 Hạn chế về tiếp cận pháp lý và đột phá về kiểm soát ô nhiễm 
C-2.3 Xây dựng Luật về cải thiện hệ thống phòng ngừa ô nhiễm tại 
một số cơ sở đặc thù  
C-3 Hệ thống PCM và thẩm quyền thực hiện hệ thống PCM ở Nhật 
Bản  
C-3.1 Khái niệm về hệ thống PCM tại các cơ sở cụ thể  
C-3.2 Cơ chế cấp phép cho hoạt động hệ thống PCM  
C-3.3 Các nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát ô nhiễm  
C-3.4 Tác dụng của hệ thống PCM  
C-4 Các quy định liên quan đến hệ thống PCM ở Việt Nam  
C-4.1 Luật BVMT cũ và các quy định hiện hành  
C-4.2 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi  
C-5 Những nội dung cơ bản để xây dựng Hệ thống PCM ở Việt 
Nam  
C-5.1 Các công việc về pháp lý cần nghiên cứu  
C-5.2 Xác định các công ty/ nhà máy mục tiêu  
C-5.3 Vai trò và nhiệm vụ của các tổ chức kiểm soát ô nhiễm  
C-5.4 Trình độ chuyên môn (Kỳ thi sát hạch/Đào tạo/ Tài liệu chuẩn)
  
C-5.5 Cơ cấu quản lý để xây dựng hệ thống  
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2.2 Kết quả 2: Lộ trình xây dựng Quy hoạch Quản lý chất lượng không khí tại 
thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh   

2.2.1 Các kết quả và phát hiện chính từ đợt Khảo sát các hoạt động quản lý 
chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh  

(1) Nghiên cứu hiện trạng quản lý chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội và 
Hồ Chí Minh 

Thảo luận với Sở Tài nguyên môi trường (Sở TNMT) thành phố Hà Nội và Hồ Chí 
Minh  

KKPL/Cục KSON và JET đã tiến hành một số buổi họp với Sở TNMT thành 
phố Hà Nội và Hồ Chí Minh để thảo luận các vấn đề về quản lý chất lượng 
không khí và xây dựng lộ trình các hoạt động quản lý chất lượng không khí. Do 
lộ trình phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thành phố, nên khi xây dựng 
lộ trình, phải thu thập được số liệu từ các Sở khác nhau, ví dụ như số liệu từ Sở 
Giao thông vận tải (DOT) là Sở chịu trách nhiệm quản lý các nguồn ô nhiễm di 
dộng (quản lý khí thải phương tiện giao thông), từ Sở Công thương (DOIT) 
chịu trách nhiệm kiểm soát nguồn (ô nhiễm) tĩnh từ ngành công nghiệp và các 
cơ quan khác nữa. Để xây dựng lộ trình, cần có sự hợp tác, phối hợp và phân 
công nhiệm vụ giữa các Sở TNMT và các cơ quan khác như DOT và DOIT. 
Điều này cho thấy, tầm quan trọng của việc hợp tác giữa Sở TNMT và các Sở 
khác.   

Khảo sát các hoạt động quản lý chất lượng không khí hiện nay tại thành phố Hà Nội và 
HCM  

Các hoạt động khảo sát quản lý chất lượng không khí hiện nay tại thành phố Hà 
Nội và HCM được thực hiện bởi Dự án. Nhằm xây dựng một lộ trình quản lý 
chất lượng không khí hiệu quả, đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát cả Sở 
TNMT và các cơ quan khác có liên quan đến công tác quản lý chất lượng không 
khí như DOT, DOIT…Những nét chính của công tác khảo sát được trình bày tại 
Chương 4, Điều khoản tham chiếu (TOR) của công tác khảo sát được đính kèm 
tại Phụ lục 8.   

(2) Các kết quả và các phát hiện chính từ Khảo sát các hoạt động quản lý chất 
lượng không khí tại thành phố Hà Nội  

Tổng quan về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội (Sở TNMT Hà 
Nội) liên quan đến quản lý chất lượng không khí 

Sơ đồ tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội được trình bày tại Hình 

2.2-1. Chức năng, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Sở Tài nguyên và môi trường 
Hà Nội được quy định trong Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban 
Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 8 năm 2010 theo 
đó, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội là cơ quan chuyên môn trực thuộc 
UBND thành phố, đồng thời theo sự chỉ đạo của Bộ TNMT. Chức năng và 
nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội là tham mưu, giúp UBND 
thành phố thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường, bao gồm cả đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa 
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chất, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ; thực hiện các dịch vụ công 
trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở. Trong các phòng ban thuộc Sở Tài 
nguyên và môi trường Hà Nội, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội (Hanoi 
EPA ), Phòng Thanh tra, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn và 
Trung tâm Quan trắc Môi trường là các đơn vị có nhiệm vụ liên quan trực tiếp 
đến quản lý chất lượng không khí (xem Bảng 2.2-1). Đặc biệt, Chi cục Bảo vệ 
Môi trường Hà Nội có vai trò quan trọng trong công tác kiểm soát ô nhiễm 
không khí. Thông tin cơ bản về Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội thu thập 
được từ cuộc khảo sát phỏng vấn do đơn vị tư vấn thực hiện được thể hiện tại 
Bảng 2.2-2 và sơ đồ tổ chức của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội được thể 
hiện trong Hình 2.2-2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các cơ quan được in đậm là các cơ quan có hoạt động liên quan đối quản lý chất 
lượng không khí  

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014), theo trang web của Sở TNMT Hà Nội 

Hình 2.2-1  Sơ đồ tổ chức của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội 

 

Lãnh đạo Sở TNMT HN 
 1 Giám đốc và 5 phó GĐ 

 

Các phòng ban của Sở TNMT HN 
- Văn phòng 
- Phòng Kế hoạch tổng hợp 
- Phòng Đăng ký thống kê đất đai 
- Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn 
- Phòng Đo đạc và bản đồ 
- Phòng Tài nguyên khoáng sản 
- Phòng Thanh tra 
- Phòng Quản lý đất đai 
- Phòng Pháp chế 

Các đơn vị trực thuộc Sở TNMT  
- Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội 
 - Quỹ Bảo vệ môi trường 
- Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội 
- Trung tâm Giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội 
- Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường 
Hà Nội 
- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Hà Nội 
- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội 
- Ban Quản lý Dự án Vlap 
- Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng 
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Bảng 2.2-1  Chức năng và Cơ chế hợp tác của các cơ quan trực thuộc sở 
TNMT trong Công tác quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội 

Chi cục Bảo vệ 
môi trường Hà 
Nội (EPA) 

Chức năng19 (Xem thêm Bảng Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 
Bảng 2.2-2): 
-Tham mưu, giúp Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và 
UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về 
lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố 
- Chủ trì hoặc tham gia các dự án hợp tác trong nước và quốc tế trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc sở TNMT 
Cơ chế hợp tác với các cơ quan liên quan:20 
- Chi cục BVMT Hà Nội chịu sự lãnh đạo và điều hành toàn diện của 
Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường đồng thời chịu sự hướng dẫn, 
kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường của 
Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
- EPA làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan 
trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh bao 
gồm vấn đề ô nhiễm không khí  
- EPA làm việc với dân cư, cộng đồng nhằm tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc sở 
TNMT. 

 Thanh tra Sở21 Chức năng:  
- Giúp Giám đốc Sở TNMT Hà Nội thực hiện chức năng thanh tra hành 
chính và thanh tra chuyên ngành về môi trường.  
Cơ chế hợp tác với các cơ quan liên quan: 
- Thanh tra Sở làm việc chặt chẽ với các đơn vị, cán bộ liên quan thuộc 
sở TNMT Hà Nội nhằm kiểm tra, đảm bảo sự tuân thủ các chính sách, 
pháp luật, hướng dẫn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
- Thanh tra Sở phối hợp cùng Văn phòng Sở tổ chức các cuộc họp với 
cơ quan, cá nhân liên quan,giao thiệp với công dân, tổ chức, công động 
dân cư nhằm tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra 

Quỹ Bảo vệ môi 
trường (EPF) 

Chức năng: 
- Tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác 
nhằm cung cấp các khoản vay, hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự 
án, hoạt động phòng ngừa, phục hồi ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi 
trường trong phạm vi thành phố 
- Huy động, thu hút và thực hiên các hoạt động huy động vốn cho các 
dự án, hoạt động, nhiệm vụ liên quan tới công tác bảo vệ môi trường tại 
thành phố 
Cơ chế hợp tác với các cơ quan liên quan: 
- EPF làm việc, phối hợp chặt chẽ, trực tiếp với các tổ chức tài chính 

                                                                 
 
19 Quyết định số 816/QD-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Về việc thành lập Chi 
cục Bảo vệ môi trường Hà nội thuốc sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội 
20 Quyết định số123/QD-STNMT ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội 
về việc ban hành Quy chế làm việc của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành 
phố Hà Nội 
21 Quyết định số 358/QD-STNMT ngày 21 tháng 08 năm 2009 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và biên chế của 
Thanh tra Sở .  
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trong và ngoài nước trong huy động và phân bổ vốn cho hoạt động bảo 
vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, v.v… 
- EPF cung cấp các khoản vay cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực 
hiện các chương trình, dự án phù hợp với yêu cầu và chức năng của 
EPF 

Trung tâm Quan 
trắc và Phân 
tích Tài nguyên 
môi trường Hà 
Nội 
(CENMA)22 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chức năng 
- Giúp Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nghiên cứu, tổ 
chức xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường, bao gồm 
mạng lưới quan trắc chất lượng không khí 
- Tổ chức lập phương án và thực hiện các hoạt động, các chương trình 
quan trắc tài nuyên, môi trường  
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên, môi trường trên địa 
bàn thành phố Hà Nội 
Cơ chế hợp tác với các cơ quan liên quan: 
- CENMA hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các 
phòng, ban, đơn vị khác trực thuộc sở TNMT và các tổ chức, cá nhân 
liên quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 
- CEMA quan tâm đặc biệt tới việc hình thành mạng lưới tình nguyên 
viên và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ 
- CENMA hợp tác với các nhà tài trợ nước ngoài triển khai các chương 
trình đầu tư, hỗ trợ liên quan tới quan trắc và phân tích môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên, theo sự chỉ đạo của UBND thành phố và Giám 
đốc Sở 

Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

Bảng 2.2-2  Các thông tin về tổ chức của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội 

Mục Thông tin về tổ chức của Chi cục BMVT Hà Nội 
Chức năng và 
Nhiệm vụ (Xem 
Bảng 2.2-1) 

1) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
2) Kiểm soát ô nhiễm 
3) Thẩm định báo cáo ĐTM 
4) Quản lý dự án và truyền thông 

Nhân sự Tổng số: 54 người (50 cán bộ + 4 lãnh đạo)  
- Phòng Tổng hợp: 15 người,  
- Phòng thẩm định và ĐTM: 9 người,  
- Phòng Kiểm soát ô nhiễm: 16 người,  
- Phòng Quản lý dự án và Truyền thông: 10 người.  

Ngân sách Xem Bảng 2.2-3 

Cơ cấu tổ chức Xem Hình 2.2-2 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014) 

 

                                                                 
 
22 Quyết định số125/QD-STNMT ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy 
định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài 
nguyên môi trường Hà Nội trực thuộc sở TNMT thành phố Hà Nội 
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Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014) 

Hình 2.2-2  Sơ đồ tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2012, kinh phí sự nghiệp môi trường được 
bố trí tăng dần cho Chi cục BVMT Môi trường theo dự toán đề xuất đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao và nhiều hoạt động bảo vệ 
môi trường tại địa phương. Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan tham mưu giúp việc cho 
Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội thực hiện chức năng tham mưu cho UBND 
Thành phố về công tác quản lý nhà nước môi trường trên địa bàn Thành phố, thì việc 
bố trí kinh phí SNMT cho các hoạt động nghiệp vụ môi trường chiếm tỷ trọng quá 
thấp (mới đạt 2.56%), xem Bảng 2.2-3 

Bảng 2.2-3  Tổng chi sự nghiệp môi trường của Chi cục Bảo vệ Môi trường 
Hà Nội 

Năm 

Tổng chi sự nghiệp môi trường của Chi cục BVMT Hà Nội 
(thực chi) 

Tổng chi (triệu đồng) 
Tỷ lệ % so với Tổng chi kinh 
phí sự nghiệp môi trường của 

thành phố  
2010 10,134.290 2.14 % 
2011 17,418.607 2.77 % 
2012 19,726.975 2.78 % 
Tổng 47,279.872 2.56% 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014) Tổng hợp của Chi cục BVMT Hà Nội 
giai đoạn 2010-2012, Báo cáo hiện trạng môi trường 2012  

UBND Tp. Hà Nội 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội 

(Hà Nội DONRE) 

Phòng Kiểm 
soát Ô nhiễm 

Phòng Tổng hợp 
Phòng Thẩm 
định ĐTM 

Phòng Quản 
lý Dự án và 

Truyền thông  

Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà 
Nội (Hà Nội EPA) 

1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc 
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Chính sách, kế hoạch, chương trình liên quan đến quản lý chất lượng không khí tại 
thành phố Hà Nội   

Một số chính sách, kế hoạch, chương trình liên quan đến quản lý môi trường, 
bao gồm quản lý chất lượng không khí và kiểm soát ô nhiễm được tóm tắt sau 
đây:  

i.  Kế hoạch số 75/KH-UBND về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp 
của Thành phố đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020: Đẩy mạnh 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về quản lý ô nhiễm 
công nghiệp. Ngoài ra, thành phố Hà Nội có kế hoạch phát triển hệ thống 
quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

ii.  Quyết định số 8044/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Đề 
án các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp BVMT thành phố Hà Nội đến 
năm 2020: Việc thực hiện quyết định này là rất cần thiết nhằm i) tổng 
hợp và đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường trong các quy hoạch đã 
được phê duyệt, và ii) phòng ngừa sớm các vấn đề ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng. Các nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do 
bụi phát sinh từ các hoạt động xây dựng và giao thông cũng được trình 
bày tại Quyết định này. Để giải quyết ô nhiễm không khí tại Hà Nội, 
Quyết định cũng quy định về mạng lưới quan trắc chất lượng không khí 
của Hà Nội, tuân thủ nội dung Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 01 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về “Phê duyệt mạng 
lưới trạm giám sát chất lượng không khí cố định đến năm 2020” 

iii.  Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của 
thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:  

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 - 2015 đạt 12 - 
13%/năm, thời kỳ 2016 - 2020 đạt khoảng 11 - 12% và thời kỳ 2021 
- 2030 đạt khoảng 9,5 - 10%. 

- Đẩy mạnh, phát triển và gắn kết giữa phát triển kinh tế xã hội với sử 
dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái. Kết hợp 
chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với với tăng cường, củng cố quốc 
phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Xây dựng và phát triển Hà Nội i) giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu 
biểu cho cả nước, và ii) thực hiện chức năng là trung tâm chính trị, 
văn hóa, khoa học, công nghệ, giao thương và kinh tế lớn của cả 
nước.  

- Xây dựng thành phố Hà Nội xanh, sạch, đẹp, văn minh. Hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị được cải tạo và xây dựng đồng bộ, hiện 
đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển hệ 
thống vận tải hành khách công cộng, phấn đấu đến giai đoạn 2015 - 
2020 đưa vào vận hành ít nhất 2 tuyến đường sắt đô thị; đến năm 
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2020 vận tải hành khách công cộng đáp ứng 35 - 45% nhu cầu đi lại 
của nhân dân. 

iv.  Các văn bản khác:  

- Kế hoạch số 150/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về triển 
khai thực hiện kế hoạch số 95-KH/TU ngày 26/7/2013 của Thành ủy 
Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

- Kế hoạch số 86/KH-UBND truyền thông quản lý ô nhiễm môi 
trường công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2015 

- Quyết định số 55/2009/QD-UBND ngày 17/03/2009 của UBND 
thành phố Hà Nội ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và 
vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành 
phố Hà Nội; 

- Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg quy định về lộ trình áp dụng tiêu 
chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

- Quyết định số 02/2005/QĐ_UB ngày 10/1/2005 "Quy định về việc 
thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội" 

Chức năng của các sở, ban, ngành khác liên quan đến Quản lý chất lượng không khí 
Hiện nay nhiều sở, ban, ngành trực thuốc UBND thành phố Hà Nội có chức 
năng, nhiệm vụ liên quan đến quản lý chất lượng không khí 

i) Mặc dù không có phòng, ban cụ thể chịu trách nhiệm về QLCKK, Sở Giao 
thông vận tải (Sở GTVT) thực hiện các hoạt động quản lý hành chính có liên 
quan, đóng góp vào công tác kiểm soát ô nhiễm không khí, đặc biệt trong lĩnh 
vực giao thông, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Phòng quản lý 
giao thông đô thị trực thuộc sở GTVT thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm 
không khí một cách gián tiếp, thông qua quản lý giao thông. Trung tâm đăng 
kiểm xe cơ sở cũng tiến hành kiểm tra khí thải của các phương tiện đăng ký 
theocác tiêu chuẩn khí thải. 

ii) Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường (sở Công thương) có nhiệm vụ quản lý 
công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp nói chung, bao gồm 
kiểm soát ô nhiễm khí thải công nghiệp, mặc dù QLCLKK không được quy 
định rõ trong chức năng, nhiệm vụ của phòng này. 

iii) Hiện nay, phòng/đơn vị trực thuộc nhiều sở, ban, ngành khác cũng có chức 
năng, nhiệm vụ liên quan đến QLCLKK trong lĩnh vực, thẩm quyền quản lý của 
từng ngành, ví dụ như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, 
v.v… 

Cơ sở, trang thiết bị phục vụ công tác Quản lý chất lượng không khí  

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ có một số cơ sở, trang thiết bị phục vụ 
quản lý chất lượng không khí.  
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Bảng 2.2-4  Các cơ sở, trang thiết bị phục vụ quản lý chất lượng không khí 
thuộc các Sở tại thành phố Hà Nội  

Sở Cơ sở, trang thiết bị phục vụ quản lý chất lượng không khí 

Sở Tài 
nguyên và 
môi trường 
Hà 
Nội(CENMA 
/Hà Nội 
EPA) 

2 trạm quan trắc tự động (cả hai trạm đều bắt đầu hoạt động từ năm 
2013) do đã quá thời hạn vận hành và không có ngân sách/thay mới 
thiết bị) 

1. Trạm quan trắc chất lượng không khí Nam Thăng Long  
2. Trạm quan trắc chất lượng không khí Thượng Đình 

Các thông số đo đạc : PM10, SO2, NO2, NOx, NO, CO, O3 

Phòng phân tích  

Đo khí thải ống khói nhà máy, khu công nghiệp, hoặc trên các tuyến 
đường theo yêu cầu  

Sở CT 
Không có trạm quan trắc và phòng thí nghiệm về quản lý chất lượng 
không khí  

Sở GTVT 
Không có trạm quan trắc và phòng thí nghiệm về quản lý chất lượng 
không khí 
Trạm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S – Hà Nội, tại quận Hà Đông  

Các Sở khác 

Sở KH&CN có Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phân 
tích có phòng thí nghiệm và thiết bị phân tích, đánh giá chất lượng 
không khí, khí thải, ô nhiễm không khí như QCVN 05:2013, QCVN 
06:2009 bao gồm cả những thông số phát thải tại nguồn  

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014), tóm tắt bởi JET  
 

Hợp tác với các Bộ ở cấp trung ương, với các Sở khác trực thuộc UBND thành phố Hà 
Nội về quản lý chất lượng không khí  

Xét từ góc độ quản lý chất lượng không khí và kiểm soát ô nhiễm không khí, 
việc hợp tác với các cơ quan khác là rất quan trọng. Bảng 2.2-5 cho thấy mối 
liên hệ cần thiết giữa các Sở và các Bộ ở cấp trung ương. 

Bảng 2.2-5  Tóm tắt sự hợp tác trong quản lý chất lượng không khí giữa các 
Bộ ở cấp trung ương và các Sở thuộc UBND thành phố Hà Nội  

Sở 
Các cơ 

quan cần 
hợp tác 

Tóm tắt việc hợp tác 

Sở TNMT 
Các Bộ ở 
cấp trung 
ương 

‐ Hợp tác với các Bộ trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
không khí, bao gồm các chương trình quản lý môi 
trường thống nhất, như phòng chống biến đổi khí hậu  

‐ Tham gia điều phối các cuộc họp với bộ, ban, ngành 
liên quan như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công 
thương  

‐ Hợp tác trong các nghiên cứu, chương trình, đề án về 
quản lý chất lượng không khí với Cục KSON, Tổng 
cục môi trường/Bộ Tài nguyên và môi trường  

‐ Hợp tác với Tổng cục môi trường/Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, các Phòng tài nguyên môi trường quận, 
huyện trong tổ chức Ngày môi trường thế giới tại thành 
phố  
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Sở 
Các cơ 

quan cần 
hợp tác 

Tóm tắt việc hợp tác 

‐ Hợp tác với Tổng cục môi trường / Bộ Tài nguyên và 
Môi trường để tổ chức các đoàn thanh tra để quan trắc 
chất lượng không khí và kiểm tra các nhà máy  

‐ Quản lý các dự án về quản lý chất lượng không khí như 
Dự án Giao thông đô thị do Ngân hàng thế giới tài trợ, 
phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải (MOT)  

‐ Các dự án đầu tư vào lò đốt chất thải công nghiệp do 
NEDO tài trợ, được triển khai tại bãi rác Nam Sơn, có 
sự tham gia của Bộ Tài nguyên và môi trường. 

‐ Hợp tác với Bộ Tài nguyên và môi trường để đóng góp 
ý kiến cho các thông tư, quy định, báo cáo quốc gia về 
chất lượng không khí  

Các Sở khác 
thuộc 
UBND 
thành phố 
Hà Nội 

‐ Hợp tác trong các chương trình thanh tra quan trắc chất 
lượng không khí và thanh tra các nhà máy với Sở Công 
thương, Sở Xây dựng. 

‐ Hợp tác với Sở Giao thông vận tải để quan trắc chất 
lượng không khí các dự án giao thông tại Hà Nội  

‐ Hợp tác tổ chức Ngày môi trường thế giới với Sở Công 
thương, Sở Giao thông vận tải, Phòng Tài nguyên môi 
trường quận, huyện tại Hà Nội  

‐ Hợp tác với các đơn vị khác để giải quyết các vấn đề về 
thiệt hại môi trường 

Sở Công 
thương 

Các Bộ ở 
cấp trung 
ương 

‐ Hợp tác với Bộ Công thương để triển khai chương trình 
tiết kiệm năng lượng và tăng trưởng xanh trong các 
hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, v.v... có liên quan 
trực tiếp tới công tác quản lý ô nhiễm không khí, góp 
phần giảm khí thải  

Các Sở khác 
trực thuộc 
UBND 
thành phố 
Hà Nội 

‐ Điều phối các cuộc họp với Sở Tài nguyên và môi 
trường, cùng tổ chức Ngày môi trường thế giới, chương 
trình thanh tra hàng năm …  

Sở Giao 
thông vận 
tải 

Các Bộ ở 
cấp trung 
ương 

‐ Hợp tác với Bộ giao thông vận tải về quản lý chất 
lượng không khí như tham gia các buổi họp, nghiên 
cứu giảm thiểu ách tắc giao thông tại thành phố Hà Nội  

‐ Hợp tác với Bộ giao thông vận tải trong lập quy hoạch 
và phát triển hạ tầng đường bộ như lập kế hoạch và xây 
dựng hệ thống đường cao tốc, nút giao thông, góp phần 
giảm tắc nghẽn giao thông, giảm lượng khí thải.  

‐ Tổ chức Ngày môi trường thế giới, chương trình thanh 
tra hàng năm 

Các Sở khác 
trực thuộc 
UBND 
thành phố 
Hà Nội 

‐ Hợp tác với các Sở khác để giáo dục, tuyên truyền và 
công bố thông tin về các quy tắc, quy định về giao 
thông tại Hà Nội  

‐ Hợp tác với Sở Tài nguyên và môi trường về quản lý 
chất lượng không khí như tham gia các buổi họp, 
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Sở 
Các cơ 

quan cần 
hợp tác 

Tóm tắt việc hợp tác 

nghiên cứu về giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông tại 
Hà Nội, tổ chức Ngày môi trường thế giới, các chương 
trình thanh tra, và trong thực hiện Dự án Giao thông đô 
thị do Ngân hàng thế giới tài trợ  

Các Sở 
khác 

Các Bộ ở 
cấp trung 
ương 

<Sở Xây dựng> 
‐ Điều phối các buổi họp và nghiên cứu khoa học về sản 

xuất và ứng dụng các vật liệu xây dựng mới với Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng. 

<Sở Khoa học và Công nghệ> 
‐ Điều phối các buổi họp và nghiên cứu khoa học, tổ 

chức Ngày môi trường thế giới, chương trình thanh tra, 
v.v... 

Các Sở khác 
trực thuộc 
UBND 
thành phố 
Hà Nội 

< Sở Khoa học và Công nghệ > 
‐ Phối hợp với Sở TNMT và Sở Xây dựng trong việc 

nghiên cứu các công nghệ mới và quy định về tiêu 
chuẩn. 

‐ Phổ biến thông tin về các công nghệ mới,v.v... 
<Sở Xây dựng> 
‐ Điều phối các cuộc họp và nghiên cứu khoa học về sản 

xuất và áp dụng các vật liệu xây dựng mới với Sở Khoa 
hoạc và công nghệ, Sở Tài nguyên và môi trường 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014), tóm tắt bởi JET 
 

Thông tin về các nguồn ô nhiễm tĩnh tại thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận  

Khu vực Hà Nội  

Danh sách và thông tin cụ thể về các nhà máy sản xuất xi măng và phân bón 
hóa học tại Hà Nội được trình bày tại Bảng 2.2-6. Hà Nội không có nhà máy 
sản xuất thép hoặc nhà máy nhiệt điện.  

Bảng 2.2-6  Danh sách nhà máy sản xuất xi măng, phân bón hóa học tại Hà 
Nội 

TT Tên nhà máy Sản phẩm chính Địa điểm 
I Sản xuất phân bón hóa học  

1 
Công ty Trách Nhiệm Hữu 
Hạn Phân Bón Bảo Lâm 

Sản Xuất Phân Bón Và 
Các Hợp Chất Nitơ 

Dương Liễu, Hoài Đức, 
Hà Nội 

2 

Công ty Cổ Phần Sản Xuất 
Thương Mại và Dịch Vụ 
Tân Trường Sinh 

Sản Xuất Phân Bón Và 
Các Hợp Chất Nitơ Xóm Đồng 

3 

Công ty Trách Nhiệm Hữu 
Hạn Thương Mại Hương 
Tùng 

Sản Xuất Phân Bón Và 
Hợp Chất Ni Tơ Thôn Đặng Xá 

4 

Công ty Trách Nhiệm Hữu 
Hạn Sản Xuất và Thương 
Mại Cánh Đồng Vàng Sản Xuất Phân Bón Ngõ 3 Cầu Bươu 
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TT Tên nhà máy Sản phẩm chính Địa điểm 

5 
Công ty Cổ Phần Bảo Vệ 
Thực Vật Đa Quốc Gia Sản Xuất Phân Bón Lá An Lạc 

6 
Công ty Cổ phần Phân lân 
Nung chảy Văn Điển 

300.000 tấn phân lân 
nung chảy và 150.000 
tấn phân NPK/năm 

Đường Phan Trọng Tuệ, 
thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

II Sản xuất xi măng 

1 

Công ty cổ phần Xi Măng 
Giấy Văn Miếu Sơn Tây 
 

Sản Xuất Xi Măng 
 

Phố Hàng, phường Phú 
Thịnh, Sơn Tây 
 

2 
Công ty cổ phần Bê tông và 
xây dựng Vinaconex 

Sản Xuất Xi Măng 
100.000 tấn/năm 

H. Chương Mỹ - TP. Hà 
Nội 

3 
Nam Sơn Sản Xuất Xi Măng 

350.000 tấn/năm 
H. Chương Mỹ - TP. Hà 
Nội 

4 
Công ty cổ phần Xi măng 
Tiên Sơn – Hà Tây  

400 tấn clinker/ngày Hồng Quang - Ứng Hòa- 
Hà Nội 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014) 
 

Các tỉnh tiếp giáp Hà Nội (trong phạm vi 30 km từ ranh giới Hà Nội)  

Thành phố Hà Nội tiếp giáp với 8 tỉnh: Thái Nguyên ở phía Bắc; Bắc Giang - 
phía Đông Bắc; Bắc Ninh, Hưng Yên - phía Đông; Hà Nam ở phía Nam, Hòa 
Bình - Tây Nam, Phú Thọ - phía Tây; Vĩnh Phúc - phía Tây Bắc. Trong phạm vi 
30km từ ranh giới Hà Nội thì không có nhà máy điện nào. Gần nhất là có Công 
ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội 
khoảng 56 km.  

Danh sách các nhà máy sản xuất xi măng, thép và phân bón hóa chất (tên, vị trí, 
công suất, hoạt động chính…) trong phạm vi 30 km ngoài địa giới hành chính 
của Hà Nội được mô tả tại Bảng 2.2-7 

Bảng 2.2-7  Danh sách các nhà máy sản xuất xi măng, thép và phân bón hóa 
học trong phạm vi 30km ngoài địa giới hành chính của Hà Nội  

TT Tên nhà máy 
Ngành kinh doanh/ 

sản phẩm chính 
Địa điểm 

I Sản xuất xi măng 

1 Hữu Nghị 1 250.000 tấn/năm Thành phốViệt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

2 Hữu Nghị 2 350.000 tấn/năm Thành phốViệt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

3 Hữu Nghị 3 450.000 tấn/năm Thành phốViệt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

4 Sông Thao 910.000 tấn/năm Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ 

5 Thanh Ba 350.000 tấn/năm Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ 

6 Hoà Bình 350.000 tấn/năm 

Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà 

Bình 

7 Bút Sơn 1.400.000 tấn/năm Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
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TT Tên nhà máy 
Ngành kinh doanh/ 

sản phẩm chính 
Địa điểm 

8 Bút Sơn II 1.600.000 tấn/năm Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 

9 X 77 120.000 tấn/năm Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
II Sản xuất thép 

1 

Công ty cổ phần 
Gang thép Thái 
Nguyên (TISCO) 

sản xuất phôi thép và 
thép cán: 1.000.000 
tấn/năm 

Phường Cam Giá, Thành phố 
Thái Nguyên 

2 

Công Ty TNHH 
Xây Dựng Đức 
Phát 

 

Thép - Sản xuất Và 
Gia Công Sản Phẩm 
Thép 

 

Khu Công Nghiệp Đình Trám, 
Lô B1-B2,Huyện Việt Yên, Bắc 
Giang 

 

3 
Công Ty TNHH 
Hoàng Lộc 

Thép - Sản xuất Và 
Gia Công Sản Phẩm 
Thép 

Đa Hội, P. Châu Khê, TX. Từ 
Sơn, Bắc Ninh 

4 
Công Ty Ching 
Hua Kết Cấu Thép 

Thép - Sản xuất Và 
Gia Công Sản Phẩm 
Thép 

Khu Công Nghiệp Quế Võ 
Khu Sentec, Huyện Quế Võ, Bắc 
Ninh 

5 

Nhà máy của 
Công ty cổ phần 
Austnam. 

Thép - Sản xuất Và 
Gia Công Sản Phẩm 
Thép 

Nhà máy Quang Minh Lô 43 - 
Khu Công nghiệp Quang Minh - 
Vĩnh Phúc 

III Sản xuất phân bón hóa học 

1 

Công ty Supe Phốt 
phát và Hóa chất 
Lâm Thao 

Phân Lân, Phân NPK: 
800.000 tấn/năm 

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014) 

Các vấn đề và khó khăn liên về quản lý chất lượng không khí  

Qua khảo sát, các vấn đề, khó khăn về quản lý chất lượng không khi của các Sở 
trực thuộc UBND thành phố Hà Nội đã được xác định và tóm tắt trong Bảng 
2.2-8. 

Bảng 2.2-8  Tóm tắt các vấn đề và khó khăn về quản lý chất lượng không khí 
của các Sở trực thuộc UBND thành phố Hà Nội  

Sở Tóm tắt các vấn đề, khó khăn 

Sở TNMT 

‐ Phân công trách nhiệm của từng đơn vị chung chung, chưa rõ 
ràng, nhiệm vụ có chồng chéo. Cụ thể là, Trong Quyết định số 
36/2010/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 08 
năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
(Sở TNMT Hà Nội) không có một từ nào nhắc đến việc quản lý 
chất lượng không khí. 

‐ Chính sách, kế hoạch, chương trình, báo cáo liên quan đến quản lý 
chất lượng môi trường tại Hà Nội vẫn chưa hoàn hảo. Phân công 
trách nhiệm chưa rõ ràng đối với từng đơn vị, nhiệm vụ còn chồng 
chéo nên khó có được cách giải quyết cụ thể cho từng đơn vị  

‐ Thiếu về quy mô nhân viên và trình độ chuyên môn: Sở Tài 
nguyên và môi trường Hà Nội và Chi cục Bảo vệ môi trường Hà 
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Sở Tóm tắt các vấn đề, khó khăn 
Nội cần tăng cường 10 cán bộ có trình độ kỹ sư hoặc cử nhân 
được đào tạo chuyên ngành liên quan đến quản lý chất lượng 
không khí (Theo kết quả khảo sát phỏng vấn do tư vấn trong nước 
thực hiện). 

‐ Thiếu kinh phí ngân sách để thực hiện: Do ngân sách hạn hẹp nên 
nhiều nhiệm vụ phải giảm bớt khối lượng. Như vậy, sự thiếu hụt 
về ngân sách làm cho Sở Tài nguyên và môi trường thiếu nguồn 
lực để hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý chất lượng không khí. Cần 
cải thiện tình hình thiếu hụt ngân sách trong nhiều nhiệm vụ hiện 
nay.  

‐ Thiếu các thông tư quy định cụ thể về quản lý chất lượng không 
khí  

Sở Công 
thương 

‐ Phân công trách nhiệm về quản lý chất lượng không khí chưa rõ 
ràng đối với từng đơn vị / bộ phận. Cho đến nay, có duy nhất văn 
bản về quản lý môi trường thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công 
Thương có hiệu lực là Thông tư liên tịch số 
31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 4/11/2009  

‐ Cần xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, đề 
án về sản xuất sạch hơn tại thành phố 

‐ Thiếu ngân sách chi tiết để giải quyết và triển khai các hoạt động 
quản lý chất lượng không khí  

‐ Sở Công thương cần xây dựng cơ sở dữ liệu để nắm được tình 
hình quản lý chất lượng không khí và đánh giá các giải pháp phù 
hợp với Sở Công thương và các Sở khác. Sự phối hợp giữa các Sở 
cũng rất cần thiết. Sở Công thương có thể chia sẻ dữ liệu của Sở 
Tài nguyên và môi trường.  

‐ Việc giáo dục nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng không 
khí chưa được đẩy mạnh, mặc dù giáo dục để nâng cao nhận thức 
môi trường cũng là một trong những nghiệm vụ của Sở Công 
thương.  

Sở Giao 
thông vận tải 

‐ Phân công trách nhiệm của từng đơn vị chung chung, chưa rõ 
ràng, nhiệm vụ có chồng chéo, giống như chức năng của Sở Giao 
thông vận tải về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông 
vận tải được quy định theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 09 năm 2008 

‐ Quy định về công tác quản lý chất lượng không khí của Sở Giao 
thông vận tải cần thêm chi tiết về năng lực của cán bộ thực thi pháp 
luật, thiết lập cơ chế lương, thưởng tốt hơn  

‐ Nhìn chung, quy mô và trình độ chuyên môn của nhân viên còn 
chưa đủ. Số lượng cụ thể cần bổ sung ở Sở Giao thông vận tải chưa 
xác định được vì còn phụ thuộc vào các nhiệm vụ cụ thể được giao 
tại từng thời kỳ và khi được cấp ngân sách. 

‐ Nhưng Sở Giao thông vận tải hợp tác với Bộ giao thông vận tải để 
tìm giải pháp cho giảm ách tắc giao thông, ví dụ, để thay đổi nhiên 
liệu, tiêu chuẩn mới về khí thải xe hơi và xe gắn máy. 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014), tóm tắt bởi JET  

(3) Các kết quả và các phát hiện chính từ Khảo sát các hoạt động quản lý chất 
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lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh 

Tổng quan về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường Hồ Chí Minh (Sở 
TNMT tp. HCM) liên quan đến quản lý chất lượng không khí 

Sơ đồ tổ chức của Sở TNMT tp. HCM được thể hiện trong Hình 2.2-3. Chức 
năng, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Sở TNMT tp. HCM được quy định tại 
quyết định số 121/2003 /QĐ- UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban Nhân 
dân (UBND) tp. Hồ Chí Minh . Sở TNMT tp. HCM có chức năng tham mưu, 
giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường, bao gồm cả tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên 
khoáng sản, địa chất, môi trường bao gồm cả chất lượng không khí, khí tượng 
thủy văn, đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp biển và hải đảo, thực hiện các 
dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Trong các đơn vị trực thuộc 
Sở TNMT tp. HCM, Chi cục Bảo vệ môi trường tp. HCM (HEPA), bao gồm cả 
Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường; Thanh tra Sở và Quỹ Bảo vệ môi 
trường tp. HCM có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác quản 
lý chất lượng không khí – trình bày tại Bảng 2.2-9. HEPA có chức năng tham 
mưu cho Giám đốc Sở TNMT tp. HCM xây dựng, ban hành và phê duyệt các 
văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các dự án liên quan đến 
bảo vệ môi trường của thành phố. HEPA tổ chức thực thi pháp luật, thực hiện 
các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường được phê duyệt 
và ban hành bởi chính phủ, UBND tp. Hồ Chí Minh và Giám đốc Sở TNMT tp. 
HCM. HEPA có nhiệm vụ quan trọng trong công tác kiểm soát ô nhiễm không 
khí. Thông tin cơ bản thu thập được từ đợt khảo sát phỏng vấn tại HEPA được 
thể hiện trong Bảng 2.2-10 và sơ đồ tổ chức của cơ quan này được thể hiện 
trong Hình 2.2-4. 

 
Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 8/2014) 

Hình 2.2-3 Sơ đồ tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tp. Hồ Chí Minh 
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Bảng 2.2-9 Chức năng và Cơ chế hợp tác của các cơ quan trực thuộc Sở Tài 
nguyên và môi trường trong công tác quản lý chất lượng không khí tại Hồ 

Chí Minh 

Chi cục Bảo vệ 
Môi trường 
(HEPA), bao 
gồm cả Trung 
tâm Quan trắc 
và Phân tích môi 
trường23 

Chức năng (Xem thêm Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 
 

Bảng 2.2-10):  

- Tham mưu, giúp Giám đốc sở TNMT Hồ Chí Minh thực hiện 
các nhiệm vụ quản lý và bảo vệ môi trường, bao gồm kiểm soát ô 
nhiễm, tăng cường nhận thức của cộng đồng, quan trắc môi 
trường, v.v… 
- Làm đầu mối hoặc tham gia với các cơ quan liên quan trong việc 
giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh. 
Cơ chế hợp tác với các cơ quan liên quan 
- HEPA hỗ trợ, tham mưu cho Giám đốc Sở trong các lĩnh vực: 
xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương 
trình, dự án, đề án về bảo vệ môi trường ở cấp địa phương; thẩm 
định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; giám sát, kiểm tra, 
xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các nhiệm 
vụ được phân công khác 
- HEPA làm việc và cung cấp hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý 
môi trường cho các sở, ban ngành, phòng TNMT quận, huyện 
- HEPA phối hợp với thanh tra sở trong việc thanh tra, xử lý các 
trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn 
thành phố 
- HEPA làm việc, giao thiệp với công dân, cộng đồng dân cư 
nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết và nhận thức về 
bảo vệ môi trường 
- HEPA phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tiến hành dự 
án, chương trình hợp tác theo phân công  

Thanh tra Sở Chức năng 
- Hỗ trợ, tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra 
hành chính và thanh tra chuyên ngành về môi trường. 
- Đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  
Cơ chế hợp tác với các cơ quan liên quan 
- Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở trong tiến hành thanh tra, 
giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường 
- Thanh tra sở phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan 
nhằm giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh. 
- Thanh tra Sở tăng cường giao thiệp với công dân, tổ chức, cộng 
đồng dân cư nhằm tiếp nhận, xử lý và giải quyết các khiếu nại, tổ 
cáo theo thẩm quyền được giao. 

Quỹ Bảo vệ môi 
trường tp. Hồ 

Chức năng 
- HEPF là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và 

                                                                 
 
23 Quyết định số 04/2012/QD-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Mình về Chuyển 
đổi mô hình tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Chí Minh 
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Chí Minh 
HEPF24 

Môi trường Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý của nhà nước về tài 
chính của sở Tài chính 
- Hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự án, hoạt động bảo 
vệ môi trường, xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm nghiêm trọng, 
v.v… 
- Đồng tài trợ, cho vay vốn các dự án bảo vê môi trường phù hợp 
với các tiêu chí, chức năng của Quỹ với cá tổ chức tài chính trong 
và ngoài nước phục vụ cho các hoạt động bảo vệ môi trường theo 
quy định của pháp luật.  
 Cơ chế hợp tác với các cơ quan liên quan 
- HEPF điều phối, hợp tác với các tổ chức tài chính, nhà tài trợ 
trong và ngoài nước huy động, phân bổ vốn cho hoạt động bảo vệ 
môi trường, kiểm soát ô nhiễm, v.v… 
- HEPF cung cấp các khoản vay cho các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp có dự án, chương trình phù hợp với yêu cầu và chức năng 
của Quỹ. 

Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 
 

Bảng 2.2-10  Thông tin về tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tp. HCM 

Mục Thông tin chính 
Chức năng, 
nhiệm vụ (xem 
Bảng 2.2-9) 

1) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, 
thanh tra kiểm tra môi trường tại tp. Hồ Chí Minh  
2) Kiểm soát Ô nhiễm 
3) Thẩm định báo cáo ĐTM  
4) Quản lý dự án và Truyền thông  
5) Quan trắc chất lượng nước mặt, Điều tra thống kê nguồn thải từ 
hoạt động giao thông v.v.. (Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi 
trường là đơn vị trực thuộc HEPA) 

Công chức, viên 
chức 

Tổng số 106 người (Trong đó có 74 công chức, 1 giám đốc và 2 phó 
giám đốc):  
- Phòng Kiểm soát ô nhiễm: 1 trưởng phòng, 3 phó phòng, 13 nhân 
viên 
- Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường: 1 Trưởng 
phòng, 3 phó phòng , 8 nhân viên 
- Phòng Thu phí Bảo vệ Môi trường:1 Trưởng phòng, 2 phó phòng, và 
9 chuyên viên 
- Phòng Kế hoạch tổng hợp : 18 nhân viên 
- Phòng Thông tin và Truyền thông môi trường: 12 nhân viên 
- Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường: 32 viên chức, gồm 1 
giám đốc và 31 nhân viên (viên chức) 

Ngân sách Xem Ngân sách cho hoạt động quản lý chất lượng không khí 
trong 5 năm qua được thu thập từ Phòng Kế hoạch Tổng hợp 
của HEPA thể hiện trong Bảng 2.2-11 

                                                                 
 
24 Website của Sở Tài nguyên và môi trường tp HCM 
http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&Category=%C4%90%C6%A1n+v
%E1%BB%8B+tr%E1%BB%B1c+thu%E1%BB%99c+&ItemID=46&Mode=1 
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Mục Thông tin chính 

Bảng 2.2-11  
Sơ đồ tổ chức Xem Hình 2.2-4 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 7/2014) 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 7/2014) 

Hình 2.2-4  Sơ đồ tổ chức của CC BVMT tp. Hồ Chí Minh (HEPA) 

Ngân sách cho hoạt động quản lý chất lượng không khí trong 5 năm qua được thu 
thập từ Phòng Kế hoạch Tổng hợp của HEPA thể hiện trong Bảng 2.2-11 

Bảng 2.2-11  Ngân sách liên quan đến quản lý chất lượng không khí trong 5 
năm qua của Chi cục Bảo vệ Môi trường tp. Hồ Chí Minh (HEPA) 

(Đơn vị: Triệu đồng)  

STT 
NỘI DUNG CÔNG 

VIỆC 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Quan trắc chất lượng 
ô nhiễm không khí 

677.9 789.7 788.3 835.8 1,156.7 1,766.0 3,848.7 
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STT 
NỘI DUNG CÔNG 

VIỆC 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

do giao thông tại tp. 
HCM 

2 
Giám sát ô nhiễm 
không khí do phóng 
xạ tại tp. HCM 

39.1 54.2 57.3 57.6 60.1 71.6 68.7 

3 

Quan trắc hàm 
lượng BTX (Benzen, 
Toluen, Xylene) 
trong không khí 
TP.HCM 

93.4 116.4 129.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 

Vận hành, bảo trì, 
mua phụ tùng thay 
thế các trạm QTKK 
tự động 

538.0 570.0 2,518.6 1,340.4 95.6 85.3 71.0 

5 

Sử dụng phương 
thức đo đạc không 
khí bán tự động tại 
các vị trí đặt trạm 
không khí tự động 
(đã hỏng)  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,246.8 0.0 

6 
Điều tra thống kê 
nguồn thải giao 
thông (nguồn động)  

65.4 64.2 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 
Điều tra thống kê 
nguồn thải công 
nghiệp (nguồn tĩnh) 

125.3 0.0 0.0 200.0 300.0 200.0 200.0 

Tổng 1,539.1 1,594.5 3,558.4 2,433.8 1,612.4 3,369.6 4,188.4 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án, doPhòng Kế hoạch Tổng hợp cung cấp, Tháng 07/ 2014  

Chính sách, kế hoạch, chương trình liên quan đến quản lý chất lượng không khí tại tp. 
HCM  

Một số chính sách, kế hoạch, chương trình liên quan đến quản lý môi trường, 
bao gồm công tác quản lý chất lượng không khí và kiểm soát ô nhiễm được 
trình bày sau đây: 

i.  Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân thành phố HCM về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ô 
nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015. Mục tiêu của giai đoạn 2011 - 
2015: ngăn chặn, hạn chế, ô nhiễm, cải thiện và phục hồi chất lượng môi 
trường. Phấn đấu đến cuối năm 2015 phải đạt được một số chỉ tiêu như 
sau: giảm 50% mức độ ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ các phương 
tiện giao thông… 

ii.  Kế hoạch hành động số 34-CTrHD/TU ngày 27/11/2013 của Uỷ ban 
thường vụ Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW 
“Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương XI về ứng phó biến đổi 
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khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Trong đó 
có mục tiêu quan trọng liên quan đến ô nhiễm không khí: "Đến năm 
2020, đảm bảo 90% khí thải trong khu/cụm công nghiệp trên toàn thành 
phố được xử lý đạt quy chuẩn môi trường 

iii.  Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 
2025 

- Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị 
đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng 
góp ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước.  

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt từ 10% 
- 10,5%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt từ 9,5% - 10%/năm và giai 
đoạn 2021 - 2025 đạt từ 8,5% - 9%/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp 

- Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh, hiện đại hóa mạng lưới giao thông 
đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.  

- Từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng điện, đảm bảo duy trì hệ số đàn 
hồi (tỷ lệ giữa tốc độ tăng điện thương phẩm và tăng GDP) ở mức dưới 
1 và phấn đấu giảm xuống dưới 0,8. Tỉ lệ công suất điện từ năng lượng 
mới, năng lượng tái tạo từ 2 - 3%. 

iv.  Các văn bản khác:  

- Quyết định số 188/2004 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
1/11/2004 phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố HCM 
đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020  

- Quyết định số 2426/QĐ-UBND của UBND thành phố HCM ngày 
18/8/2004 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất 
tại thành phố HCM đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 

- Quyết định số 2013/QĐ-UBND của UBND thành phố HCM ngày 
21/4/2011 phê duyệt danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2025  

Chức năng, nhiện vụ của các sở ban ngành khác liên quan tới Quản lý chất lượng 
không khí 
Có nhiều sở ban ngành, trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh,có chức năng, 
nhiệm vụ liên quan tới công tác quản lý chất lượng không khí 

i) Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) có nhiều phòng ban liên quan tới QLCLKK. 
Phòng Kế hoạch và đầu từ và 2 trung tâm đăng kiểm phương tiện trực thuộc sở 
GTVT có một số hoạt động liên quan đến QLCLKK. Phòng Kế hoạch và Đầu 
tư chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch liên quan tới ngành giao thông. Ba trung 
tâm đăng kiểm bao gồm: (1) Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S; (2) Trung 
tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-02S; và (3) Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 
50-03S. Các trung tâm đăng kiểm này đang áp dụng các tiêu chuẩn môi trường 



Dự án Tăng cường Thể chế về Quản lý Chất lượng Không khí tại Việt Nam Báo cáo tổng kết 

 
 
 

2-55   

trong kiểm tra phát thải của phương tiện do Chính phủ quy định. 
ii) Phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường, Sở Công thương chịu trách nhiệm quản 

lý công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp nói chung, bao gồm 
kiểm soát ô nhiễm khí thải công nghiệp, mặc dù công tác QLCLKK không 
được đề cập một cách cụ thể trong chức năng, nhiệm vụ của phòng. 

iii) Hiện nay, phòng/đơn vị trực thuộc nhiều sở, ban, ngành khác cũng có chức 
năng, nhiệm vụ liên quan đến QLCLKK trong lĩnh vực, thẩm quyền quản lý của 
từng ngành, ví dụ như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, 
v.v… 

Cơ sở, trang thiết bị phục vụ công tác Quản lý chất lượng không khí  

Ủy ban nhân dân thành phố HCM chỉ có một số cơ sở, trang thiết bị phục vụ 
quản lý chất lượng không khí.  

Bảng 2.2-12  Các cơ sở, trang thiết bị phục vụ quản lý chất lượng không khí 
thuộc các Sở tại thành phố Hồ Chí Minh  

Sở Cơ sở, trang thiết bị phục vụ quản lý chất lượng không khí 

Sở Tài 
nguyên và 
môi 
trường 
(CENMA 
/HEPA) 

9 trạm quan trắc chất lượng không khí tính đến năm 2009. Tuy nhiên, 
không trạm quan trắc nào còn hoạt động do đã quá thời hạn vận hành và 
không có ngân sách/thay mới thiết bị 

TT Tên trạm Địa chỉ Mục đích 
1 Quang Trung (QT) Quận 12 Nền đô thị 

2 
Thảo cầm viên 
(ZO) 

Quận 1 Nền đô thị 

3 Quận 2 (D2) Quận 2 Khu dân cư 
4 Tân Sơn Hòa (TS) Quận Phú Nhuận  Khu dân cư 
5 Thống Nhất (TN) Quận Tân Bình  Đô thị/giao thông 
6 Bình Chánh (BC) Quận Bình Tân  Đô thị/ giao thông 

7 
Sở KH&CNE 
(DO) 

Quận 3 Đô thị/ giao thông 

8 Hồng Bàng (HB) Quận 5 Đô thị/ giao thông 
9 Thủ Đức (TD) Quận Thủ Đức Đô thị/ công nghiệp 

 
Gần đây, có 6 trạm quan trắc bán tự động  

TT Tên trạm Địa chỉ Mục đích 

1 
Hàng Xanh (HX) Quận Bình 

Thạnh  
Đô thị/ giao thông 

2 Phú Lâm (PL) Quận 6 Đô thị/ giao thông 

3 
Đinh Tiên Hoàng – 
Điện Biên Phủ 
(DTH) 

Quận 1 Đô thị/ giao thông 

4 Gò Vấp (GV) Quân Vò Gấp Đô thị/ giao thông 
5 An Sương (AS) Quận 12 Đô thị/ giao thông 

6 
Nguyễn Văn Linh – 
Huỳnh Tấn Phát 
(TT) 

Quận 7 Đô thị/ giao thông 

 

Đo khí thải ống khói nhà máy, khu công nghiệp, hoặc trên các tuyến đường 
theo yêu cầu 
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Sở Cơ sở, trang thiết bị phục vụ quản lý chất lượng không khí 

Không có phòng thí nghiệm 

Sở Công 
thương  

Không có trạm quan trắc và phòng thí nghiệm về quản lý chất lượng không 
khí  

Sở Giao 
thông vận 
tải 

Không có trạm quan trắc và phòng thí nghiệm về quản lý chất lượng không 
khí  
3 trạm đăng kiểm xe cơ giới là (1) Trạm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S; (2) 
50-02S; và (3) 50-03S. 

Các Sở 
khác 

Sở KH&CN: Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí 
Minh (CASE) có thể phân tích và đánh giá chất lượng không khí, khí thải, 
ô nhiễm không khí theo  QCVN 05:2013, QCVN 06:2009 các thông số 
phát thải tại nguồn gồm bụi; O2; CO2; CO; SO2; NOx; NO; NO2; H2S; 
CxHy… Trung tâm cũng có thể quan trắc chất lượng không khí xung quan 
và môi trường làm việc gồm: bui; O2; CO2; CO; SO2; NOx; NO; NO2; H2S; 
NH3; O3; CxHy; hợp chất hữu cơ (THC; VOC), tiếng ồn… Phân tích các 
dấu hiệu của kim loại nặng (As, Hg, Cd, Pb, Cr, Zn, Mn, Fe, v.v...). 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 7 2014), Tổng hợp bởi JET 

Hợp tác với các Bộ ở cấp trung ương, với các Sở khác trực thuộc UBND thành phố 
HCM về quản lý chất lượng không khí 

Xét từ góc độ quản lý chất lượng không khí và kiểm soát ô nhiễm không khí, 
việc hợp tác với các cơ quan khác là rất quan trọng Bảng 2.2-13 cho thấy mối 
liên hệ cần thiết giữa các Sở và các Bộ ở cấp trung ương 

Bảng 2.2-13  Tóm tắt sự hợp tác trong quản lý chất lượng không khí giữa 
các Bộ ở cấp trung ương và các Sở thuộc UBND thành phố HCM 

Sở 
Các cơ 

quan cần 
hợp tác 

Tóm tắt nội dung hợp tác 

Sở Tài 
nguyên và 
môi 
trường 

Các Bộ ở 
cấp trung 
ương 

‐ Để tổ chức các đoàn kiểm tra và giám sát ô nhiễm môi 
trường tại các khu công nghiệp và các nhà máy phát 
thải khí thải trên địa bàn thành phố HCM  

‐ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường để tham gia 
đóng góp ý kiến về các thông tư, QCVN, báo cáo Quốc 
gia về chất lượng không khí, vv trước khi ban hành các 
văn bản và báo cáo này.  

‐ Phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về 
môi trường, Bộ Công An để kiểm tra và giám sát ô 
nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp và các nhà 
máy phát thải khí thải trên địa bàn thành phố HCM  

‐ Phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên (là cơ 
quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng tham gia các 
đoàn kiểm tra và giám sát ô nhiễm môi trường tại các 
khu công nghiệp và các nhà máy phát thải khí thải trên 
địa bàn thành phố.  

‐ Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế 
xuất thành phố HCM (HEPZA) vì HEPZA chịu trách 
nhiệm về các nguồn phát thải khí tại các khu công 



Dự án Tăng cường Thể chế về Quản lý Chất lượng Không khí tại Việt Nam Báo cáo tổng kết 

 
 
 

2-57   

Sở 
Các cơ 

quan cần 
hợp tác 

Tóm tắt nội dung hợp tác 

nghiệp và khu chế xuất. 

Các Sở khác 
trực thuộc 
UBND 
thành phố 
HCM 

‐ Sở TNMT phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống 
tội phạm về môi trường (thuộc công an thành phố Hồ 
Chí Minh) để thanh tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật 
về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trong thành phố.  

‐ HEPA phối hợp với các cơ quan liên quan như Sở Công 
thương, Sở GTVT trong công tác bảo vệ môi trường 

‐ Sở TNMT phối hợp với Sở Y tế thành phố HCM để 
nghiên cứu tác động của ô nhiễm không khí lên sức 
khỏe con người tại thành phố Hồ Chí Minh  

‐ HEPZA phối hợp với các cơ quan khác trực thuộc 
UBND thành phố HCM, đặc biệt là Sở TNMT để đánh 
giá tác động môi trường và các dự án bảo vệ môi 
trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuất  

Sở Công 
thương 

Các Bộ ở 
cấp trung 
ương 

‐ Phối hợp với Bộ Công thương thực hiện chương trình 
tiết kiệm năng và tăng trưởng xanh trong hoạt động 
công nghiệp, sinh hoạt, vv. Hoạt động này có mối liên 
hệ gián tiếp với quản lý ô nhiễm không khí đó là sử 
dụng ít năng lượng sẽ giảm lượng phát thải khí thải. 

Các Sở khác 
trực thuộc 
UBND 
thành phố 
HCM 

‐ Phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường thuộc Sở Công 
thương Phối hợp cùng Thanh tra sở Công Thương và 
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các cơ quan trung 
ương thực hiện thanh tra hoặc kiểm tra các hoạt động 
liên quan An toàn – Môi trường được phân công theo 
quy định của pháp luật  

‐ Sở Công thương hợp tác với các Sở khác đánh giá các 
phương pháp ứng phó với các sự cố cháy, rò rỉ hóa 
chất…  

‐ Sở Công thương hợp tác với HEPA thuộc Sở TNMT để 
giám sát các hoạt động liên quan đến việc đo đạc các 
thông số khi sự cố hóa chất xảy ra. Một năm hợp tác 
khoảng từ 1 đến 2 lần. 

‐ Sở Công thương tham mưu và đề xuất về việc thành lập 
các khu công nghiệp, khu chế xuất, vv. trên phương 
diện bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường không 
khí nói chung. 

‐ Hợp tác và yêu cầu Sở TNMT xây dựng báo cáo về 
công tác liên quan đến bảo vệ môi trường nói chung và 
quản lý chất lượng không khí nói riêng  

Sở Giao 
thông vận 
tải 

Các Bộ ở 
cấp trung 
ương 

‐ Phối hợp với Bộ Xây dựng trong phát triển cơ sở hạ 
tầng đường giao thông như quy hoạch và xây dựng hệ 
thống đường cao tốc, xây dựng các cầu vượt các ngã tư 
và bùng binh góp phần giảm thiểu ngẽn giao thông, 
giảm thiểu phát thải các chất ô nhiễm không khí.  

‐ Hợp tác với Cục đăng kiểm trực thuộc Bộ giao thông 
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Sở 
Các cơ 

quan cần 
hợp tác 

Tóm tắt nội dung hợp tác 

vận tải để tổ chức đăng ký và kiểm định cho các 
phương tiện giao thông và thiết bị xây dựng trong thành 
phố  

Các Sở khác 
trực thuộc 
UBND 
thành phố  

‐ Phối hợp với các Sở liên quan để giáo dục, tuyên 
truyền và phổ biến thông tin về các quy tắc, quy định 
giao thông trong thành phố  

Các Sở 
khác 

Các Bộ ở 
cấp trung 
ương 

<Sở Xây dựng> 
‐ Phối hợp với Bộ Xây dựng để triển khai chương trình 

tiết kiệm năng lượng trong ngành xây dựng  
‐ Phối hợp với Bộ Xây dựng để triển khai chương trình 

xử lý chất thải nhằm giảm phát thải khí  
‐ Phối hợp với Thanh tra Bộ xây dựng và Thanh tra 

thành phố HCM thực hiện các chương trình, kế hoạch 
thanh tra trên địa bàn thành phố theo sự phân công của 
UBND thành phố. 

<Sở KH&CN> 
‐ Phối hợp với Bộ KH&CN thực hiện các chương trình 

sản xuất sạch hơn cho ngành sản xuất và công nghiệp  
Các Sở khác 
trực thuộc 
UBND 
thành phố 
HCM 

<Sở Xây dựng> 
‐ Phối hợp với Sở TNMT để kiểm tra các hoạt động về 

bảo vệ  môi trường, ví dụ như phát thải khí, nước thải 
và chất thải rắn. Định kỳ hợp tác là 1-2 lần/ năm  

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án(Tháng 7/2014), tóm tắt bởi JET 

Thông tin về các nguồn ô nhiễm tĩnh tại thành phố HCM và các tỉnh lân cận 

Danh sách và thông tin cụ thể về các nguồn ô nhiễm tĩnh dưới đây được thu 
thập từ Sở TNMT và Sở Công thương và các Sở khác tại thành phố HCM, tại 
các ngành nhiệt điện, phân bón hóa học, xi măng và thép. Dữ liệu được thu thập 
từ các nhà máy trên địa bàn thành phố và trong phạm vi 30km ngoài địa giới 
hành chính của thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin thu thập được tổng hợp 
trong các bảng sau: Bảng 2.2-14, 15, 16, và 17). 

Bảng 2.2-14  Các nhà máy điện trên địa bàn thành phố HCM và trong phạm 
vi 30km ngoài địa giới hành chính của thành phố HCM  

TT Địa điểm Số lượng 
1 Thành phố Hồ Chí Minh  02 nhà máy 
2 Tỉnh Bình Dương  - 
3 Tỉnh Đồng Nai  10 nhà máy 
4 Tỉnh Long An  - 
5 Tỉnh Tây Ninh  - 
6 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  04 nhà máy 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 7/2014) 
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Bảng 2.2-15 Các nhà máy sản xuất phân bón hóa chất trên địa bàn thành phố 
HCM và trong phạm vi 30 km ngoài địa giới hành chính của thành phố HCM 

TT Địa điểm Số lượng 
1 Thành phố Hồ Chí Minh  22 nhà máy và công ty 
2 Tỉnh Bình Dương  15 nhà máy và công ty 
3 Tỉnh Đồng Nai  21 nhà máy và công ty 
4 Tỉnh Long An  04 nhà máy và công ty 
5 Tỉnh Tây Ninh  04 nhà máy và công ty 
6 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  02 nhà máy và công ty 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 7/2014) 

Bảng 2.2-16 Các nhà máy sản xuất xi măng trên địa bàn thành phố HCM và 
trong phạm vi 30 km ngoài địa giới hành chính của thành phố HCM 

TT Địa điểm Số lượng 
1 Thành phố Hồ Chí Minh  51 công ty 
2 Tỉnh Bình Dương  02 công ty 
3 Tỉnh Đồng Nai  01 công ty 
4 Tỉnh Long An  01 công ty 
5 Tỉnh Tây Ninh  01 công ty 
6 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  01 công ty 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 7/2014) 

Bảng 2.2-17  Các nhà máy sản xuất thép trên địa bàn thành phố HCM và 
trong phạm vi 30 km ngoài địa giới hành chính của thành phố HCM 

TT Địa điểm Số lượng 
1 Thành phố Hồ Chí Minh  375 công ty và nhà máy 
2 Tỉnh Bình Dương  248 công ty và nhà máy 
3 Tỉnh Đồng Nai  26 công ty và nhà máy 
4 Tỉnh Long An  22 công ty và nhà máy 
5 Tỉnh Tây Ninh  12 công ty và nhà máy 
6 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  10 công ty và nhà máy 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 7/2014) 

Các vấn đề và khó khăn liên về quản lý chất lượng không khí 

Qua khảo sát, các vấn đề, khó khăn về quản lý chất lượng không khí của các Sở 
trực thuộc UBND thành phố HCM đã được xác định và tóm tắt trong Bảng 
2.2-18. 

Bảng 2.2-18  Tóm tắt các vấn đề và khó khăn về quản lý chất lượng không 
khí của các Sở trực thuộc UBND thành phố HCM 

Sở Tóm tắt các vấn đề, khó khăn 

Sở Tài 
nguyên và 
môi trường 

‐ Bảo vệ môi trường là một vấn đề lớn, được lồng ghép vào các chương 
trình hành động cấp trung ương. Do đó, cần thiết phải xây dựng kế 
hoạch, chương trình hành động, phương án phối hợp thực hiện và phân 
công vụ thể giữa các sở, ngành liên quan. 
 Phân công trách nhiệm của từng đơn vị trong lĩnh vực quản lý chất 

lượng không khí trên địa bàn thành phố còn chung chung, chưa rõ 
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Sở Tóm tắt các vấn đề, khó khăn 
ràng, nhiệm vụ có chồng chéo. Theo Quyết định số 121/2003/ 
QD-UB ngày 18/07/2003 của UBND thành phố HCM về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân sự của Sở Tài 
nguyên và môi trường tp. HCM, không có nội dung nào đề cập đến 
QLCLKK.  

 Chính sách, kế hoạch, chương trình, báo cáo liên quan đến quản lý 
chất lượng môi trường tại thành phố HCM rất chung chung, tổng 
quan Phân công trách nhiệm chưa rõ ràng đối với từng đơn vị, 
nhiệm vụ còn chồng chéo nên khó có được cách giải quyết cụ thể 
cho từng đơn vị 

 Các phòng ban đều chưa có đủ nguồn nhân lực cả về số lượng và 
trình độ để thực hiện chức năng quản lý chất lượng không khí. Tuy 
vậy, Sở Tài nguyên và môi trường tp. HCM chưa có kế hoạch đào 
tạo nghiệp vụ cho nhân viên của phòng để quản lý chất lượng 
không khí. 

 Sở Tài nguyên và môi trường tp. HCM Chưa có dữ liệu về quản lý 
chất lượng không khí của các Bộ có liên quan và các tỉnh lân cận. 
Vì thế cần hợp tác với các cơ quan có liên quan khác.  

‐ Do hiện trạng các trạm quan trắc hư hỏng, công tác thu thập thông tin, 
số liệu chưa đạt được yêu cầu đặt ra. 
 Đến năm 2009, mới có 9 trạm quan trắc chất lượng không khí tự 

động tại thành phố HCM. Tuy nhiên, các trạm này đều đã hỏng từ 
vài năm trước. Gần đây thì cũng không có trạm quan trắc không 
khí di động tự động nào, còn các số liệu thì chỉ được tổng hợp từ 6 
trạm quan trắc bán tự động.  

Sở Công 
thương 

‐ Phân công trách nhiệm về quản lý chất lượng không khí chưa rõ ràng 
đối với từng đơn vị / bộ phận.  

‐ Các phòng ban đều chưa có đủ nguồn nhân lực cả về số lượng và trình 
độ để thực hiện chức năng quản lý chất lượng không khí. 

‐ Sở Công thương chưa có kế hoạch rõ ràng để quản lý chất lượng chưa 
khí trong 5 hoặc 10 năm tới. 

‐ Sở Công thương chưa có chức năng rõ ràng trong việc phối hợp  với các 
cơ quan quản lý về môi trường ở tp, Hồ Chí Minh 

‐ Sở Công thương chưa có dữ liệu về quản lý chất lượng không khí từ Bộ 
cũng như các tỉnh lân cận.  

‐ Sở Công thương chưa có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên của 
phòng để quản lý chất lượng không khí 

‐ Chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các Sở ngành liên quan 
trong công tác kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Sở Giao 
thông vận 
tải 

‐ Phân công trách nhiệm của từng đơn vị chung chung, chưa rõ ràng, 
nhiệm vụ có chồng chéo, giống như chức năng của Sở Giao thông vận 
tải về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải  

‐ Quy định về công tác quản lý chất lượng không khí của Sở Giao thông 
vận tải cần thêm chi tiết về năng lực của cán bộ thực thi pháp luật, thiết 
lập cơ chế lương, thưởng tốt hơn  

‐ Các phòng ban đều chưa có đủ nguồn nhân lực cả về số lượng và trình 
độ để thực hiện chức năng quản lý chất lượng không khí. 

‐ Sở Giao thông vận tải chưa có kế hoạch/mục tiêu rõ ràng về quản lý 
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Sở Tóm tắt các vấn đề, khó khăn 
chất lượng không khí. 

‐ Sở Giao thông vận tải hợp tác với Bộ giao thông vận tải nhằm xác định 
các giải pháp làm giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, ví dụ chuyển 
đổi năng lượng, đưa ra tiêu chuẩn mới về khí thải và phát thải của xe ô 
tô. 

‐ Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại tp. HCM chủ yếu từ hai hoạt 
động chính là hoạt động giao thông vận tải và sản xuất công nghiệp. 
Trong khu vực nội thành, ô nhiễm không khí chủ yếu do hoạt động giao 
thông. Do đó, để bảo vệ sức khỏe người dân, trả lại môi trường không 
khí trong lành cho thành phố thì phải bắt đầu từ việc quy hoạch lại hoạt 
động giao thông 

‐ Về cơ chế chính sách, hiện vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ 
giữa các Sở ngành liên quan trong công tác kiểm soát, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, ví dụ như triển khai thi công các công trình nâng cấp 
đô thị, cải thiện môi trường kênh rạch chưa có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các đơn vị liên quan 

‐ Công tác nâng cao nhận thức i) của người dân trong tham gia giao 
thông và ii) của doanh nghiệp trong chấp hành Luật bảo vệ môi trường 
vẫn còn hạn chế. 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án (Tháng 7/2014), tóm tắt bởi JET 

2.2.2 Chia sẻ các chủ đề kỹ thuật của Kết quả 1 có liên quan đến việc lập Lộ 
trình Quản lý chất lượng không khí của Kết quả 2 cho hai thành phố Hà Nội và 
HCM  

KKPL/Cục KSON và JET đã tổ chức một chuỗi các buổi Giới thiệu và tư vấn 
kỹ thuật trong phạm vi Kết quả 1 của Dự án để phục vụ việc xây dựng TBs. 
KKPL/Cục KSON và JET đã tổ chức tổng cộng 8 chủ đề từ tháng Một tới tháng 
Năm 2014, được trình bày tại phần sau. Dự án cũng tổ chức hai buổi Hội thảo 
Mini, một buổi vào tháng 4 cho Sở Tài nguyên và môi trường tp. HCM và một 
buổi vào tháng 9 cho Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội để i) chia sẻ các chủ 
đề kỹ thuật của Kết quả 1 với hai thành phố, phục vụ cho việc xây dựng lộ trình 
của Kết quả 2, và ii) tăng cường việc hợp tác và trao đổi ý kiến kịp thời giữa Sở 
Tài nguyên và môi trường, Cục KSON/ Bộ Tài nguyên và môi trường và JET. 
Nội dung chi tiết của từng buổi Hội thảo mini bao gồm các chủ đề kỹ thuật, 
chương trình, thành phần tham dự… đã được Sở Tài nguyên và môi trường, 
KKPL/ Cục KSON và JET thảo luận để thiết kế phù hợp với tiến độ Dự án và 
nhu cầu của từng Sở. Kết quả của hai Hội thảo Mini này được trình bày Bảng 
2.2-19 và các tài liệu hội thảo được đính kèm tại Phụ lục 10 của Báo cáo này.  

Bảng 2.2-19  Kết quả của hai buổi Hội thảo Mini 

T
T 

Thời gian 
và địa 
điểm 

Chủ đề Thành phần tham dự 

1 

Hội thảo 
Mini tại tp 
HCM 
 

1) Xây dựng kiểm kê khí thải cho các 
nguồn thải tĩnh tại Nhật Bản  

2) Phương pháp ước tính lượng phát 
thải (1. Kiểm tra nguồn thải, 2. 

41 người tham dự 
- KKPL, Cục KSON 
- Thanh tra Sở (Sở Tài 

nguyên và môi trường 
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T
T 

Thời gian 
và địa 
điểm 

Chủ đề Thành phần tham dự 

Ngày 
11/04/2014 

Nhân tố phát thải, 3. Cân bằng khối 
lượng)  

3) Đo đạc khí thải ống khói và nồng 
độ Ôxy tiêu chuẩn (1. Đo đạc khí 
thải ống khói tại thành phố Hồ Chí 
Minh, 2. Các vấn đề/ khó khăn 
trong việc xây dựng kiểm kê nguồn 
khí thải, 3. Các vấn đề khác)  

4) QCVN về tiêu chuẩn phát thải (Mối 
liên hệ giữa hệ số phát thải vùng 
(Kv) và ống khói (Chiều cao)  

5) Tiêu chuẩn môi trường và trạm 
quan trắc chất lượng không khí tự 
động (tiêu chí phân bổ, Vận hành và 
bảo trì, quản lý dữ liệu)  

6) Thảo luận 

tp. HCM) 
- Trung tâm quan trắc và 

phân tích môi trường 
(HEPA) 

- Phòng Kiểm soát ô 
nhiễm (HEPA) 

- Phòng đánh giá và 
thẩm định ĐTM 
(HEPA) 

- 3 Phòng tài nguyên môi 
trường quận/ huyện  

2 

Hội thảo 
Mini tại tp 
Hà Nội 
 
Ngày 
8/09/2014 

1) Cơ cấu luật pháp về Kiểm soát ô 
nhiễm không khí tại Nhật Bản  

2) Kiểm kê khí thải: Phương pháp xây 
dựng kiểm kê khí thải  

3) Quan trắc không khí tự động  
4) Ứng dụng của hệ thống quan trắc 

khí thải liên tục tự động  
5) Thảo luận 

30 người tham dự  
- KKPL, Cục KSON 
- Chi cục BVMT Hà Nội 
- Ban Quản lý Dự án/ Sở 

Tài nguyên và  môi 
trường Hà Nội 

- Thanh Tra Sở/ Sở Tài 
nguyên và  môi 
trường Hà Nội  

- Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích  Tài nguyên 
Môi trường Hà Nội 
(CENMA) 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

2.2.3 Kết quả xây dựng Lộ trình  

(1) Tiền đề, cơ sở của lộ trình 

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam ngày càng trở nên rõ rệt do tác 
động của quá trình công nghiệp hóa nhanh trong những thập kỷ gần đây, trong 
đó ô nhiễm không khí tại các đô thị, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh (tp.HCM). Vấn đề này dấy lên những lo ngại đối với 
sức khỏe người dân nếu không triển khai hiệu quả các biện pháp khắc phục ô 
nhiễm.  

Chính phủ Việt Nam đã sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường (Luật Bảo vệ môi 
trường) vào tháng Sáu năm 2014 nhằm giải quyết và kiểm soát ô nhiễm môi 
trường, bao gồm ô nhiễm không khí, thông qua giới thiệu và áp dụng một góc 
tiếp cận quản lý hành chính mới, hiệu quả hơn.. 
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Luật BVMT sửa đổi quy định thầm quyền và trách nhiệm của các Sở TNMT 
trong thực thi các chính sách, luật, quy định quốc gia liên quan tới quản lý và 
bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Luật này cũng quy định nhiệm vụ xây dựng quy 
hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh, bao gồm nội dung về quản lý ô nhiễm không 
khí và QLCLKK. Tuy nhiên hướng dẫn cụ thể về quy hoạch bảo vệ môi trường 
chưa được ban hành tính tới thời điểm kết thúc Dự án, do vậy, công tác chuẩn bị 
cho xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường, tập trung vào kiểm soát ô nhiễm 
không khí và QLCLKK tại hai thành phồ, Hà Nội và Hồ Chí Minh, thông qua 
các hoạt động của dự án, là rất hữu ích và cần thiết.   

Dựa trên những cơ sở trên, Dự án đã đề xuất Lộ trình để xây dựng kế hoạch 
QLCLKK tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp tác với hai Sở Tài nguyên 
và môi trường – đối tác chính của Dự án. Hình 2.2-5 trình bày vai trò của Lộ 
trình này trong Kết quả 2 của dự án cũng như tổng quan quá trình lên kế hoạch 
và thực hiện kế hoạch QLCLKK 

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng lộ trình, những phát hiện chính từ quá 
trình khảo sát tại hai thành phố đã được cân nhắc cẩn trọng, đặc biệt là 

Tầm quan trọng của việc hợp tác, điều phối giữa các đơn vị trực thuộc UBND 
cấp tỉnh trong lĩnh vực QLCLKK hoặc kiểm soát ô nhiễm không khí, tác động 
đến cấu trúc của kế hoạch QLCLKK tại các thành phố 

Tầm quan trọng của việc nắm rõ thực trạng chất lượng không khí xung quanh 
và các nguồn ô nhiễm không khí chính trong xây dựng kế hoạch QLCLKK, tác 
động đến sắp xếp lịch trình, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đo đạc khí thải.  

 

Hình 2.2-5  Tổng quan về quá trình đề xuất kế hoạch QLCLKK và vị trí 
của Kết quả 2 của dự án 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 
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(2) Xây dựng Lộ trình trong khuôn khổ Kết quả 2   

Sau khi cùng chia sẻ và đánh giá các phát hiện chính từ quá trình khảo sát, Cục 
KSON/Bộ Tài nguyên và môi trường, Sở TNMT tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, 
và JET đã cùng xây dựng lộ trình cho Kế hoạch Quản lý chất lượng không khí 
(AQM), trên cơ sở nghiên cứu Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Báo cáo 
“Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Quản lý Chất lượng Không khí tại Hà Nội/Hồ 
Chí Minh” là một trong các sản phẩm hợp tác kỹ thuật trong khuôn khổ các 
hoạt động của Dự án, được đính kèm tại Phụ lục 13 và 14, với Mục lục như sau. 
Nội dung lộ trình cũng được tóm tắt tại Bảng 2.2-20 sau 

 

Mục lục Lộ trình xây dựng Quy hoạch quản lý chất lượng 
không khí tại hai thành phố 

Chương 1. Giới thiệu 

1.1 Tổng quan 

1.2. Các mục tiêu của Báo cáo 

Chương 2. Tổng quan về thành phố Hà Nội, chất lượng không khí 
và tình hình quản lý chất lượng không khí  

2.1. Tổng quan về thành phố Hà Nội 

2.2. Các nguồn gây ô nhiễm không khí và chất lượng không khí 
hiện nay 

2.3. Khung pháp lý về quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội 

Chương 3. Lộ trình xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng không 
khí tại thành phố Hà Nội  

3.1. Những nội dung đề xuất cho Kế hoạch quản lý chất lượng 
không khí (AQMP) 

3.2. Đề xuất cơ cấu tổ chức để xây dựng Kế hoạch quản lý chất 
lượng không khí (AQMP) tại Hà Nội 

3.3 Các bên liên quan trong quá trình xây dựng AQMP 

3.4 Các hoạt động chính để xây dựng AQMP 

3.5 Lộ trình xây dựng AQMP 
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Bảng 2.2-20  Lộ trình xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng không khí 
(AQMP) cho thành phố Hà Nội/Hồ Chí Minh 

 

 

*: Giả thuyết về các nguồn lực được huy động và phân bổ được xây dựng dựa trên kinh 
nghiệm và phán đoán của các tư vấn và chỉ huy động nguồn lực trong nước. Trong trường 
hợp đó, ngân sách UBND tỉnh cần phân bổ dao động từ 250.000- 300.000 đô-la Mỹ. 

Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

2.3 Các hoạt động khác  

2.3.1 Hỗ trợ Cục KSON xây dựng kiểm kê khí thải cho một số ngành công 
nghiệp  
(1) Bối cảnh hoạt động tư vấn/ hỗ trợ kỹ thuật Cục KSON để tiến hành kiểm kê khí 
thải cho một số ngành công nghiệp  

Giai đoạn 1 Giai đoạn 3

(3 tháng) (3 tháng)

1st Quarter 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8th Quarter 9th Q 10th Q

Giai đoạn 1: Tổ chức hành chính

Giai đoạn 2: Thu thập số liệu nền

Giai đoạn 3: Phân tích tình hình

Giai đoạn 4: Xây dựng AQMP

Lựa chọn các biện pháp ưu tiên 

Xây dựng  AQMP và kế hoạch thực hiện 

AQMP 

Gửi AQMP cho các bên liên quan để lấy ý kiến, 

tổ chức các buổi hội thảo để thảo luận 

Lập các kịch bản kinh tế - xã hội và năm mục 

Phân tích thải lượng ô nhiễm và hiện trạng 

không khí xung quanh ở hiện tại và ở năm mục 

tiêu 

Ước tính khí thải nhà kính: hiện trạng và xu 

hướng trong tương lai 

Xác định tầm nhìn và mục đích thông qua các 

buổi họp với những bên liên quan 

Đề xuất các biện pháp và các chương trình 

Đề xuất các biện pháp quản lý và kế hoạch 

ngân sách 

Xây dựng Kế hoạch làm việc và lịch trình công 

tác (nhóm nghiên cứu thực hiện) 

Thực hiện kiểm kê khí thải các nguồn ô nhiễm 

không khí chính 

Phân tích hệ thống giao thông 

Phân tích chương trình quản lý chất thải rắn 

Phân tích các nguồn diện 

Quan trắc chất lượng không khí 

Các giai đoạn và hoạt động xây dựng AQMP
Giai đoạn 2 (18 tháng)

Giai đoạn 4

(6 tháng)

Thành lập PMU và nhóm nghiên cứu 

Lập tầm nhìn và mục đích ban đầu thông qua 

các buổi họp giữa các bên liên quan và nhóm 

nghiên cứu 
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Dưới sự hỗ trợ trực tiếp của lãnh đạo Tổng cục môi trường, KKPL/Cục KSON 
đã và đang tiến hành kiểm kê khí thải nhà máy từ tháng 11 năm 2013 cho một 
số ngành công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, thép. Đây là lần đầu tiên Việt 
Nam tự tiến hành kiểm kê khí thải nhà máy nên cần có sự hỗ trợ và tư vấn kỹ 
thuật từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhóm chuyên gia JICA của Dự án 
(JET) có kinh nghiệm về xây dựng kiểm kê khí thải ở các nước châu Á (kể cả 
Việt Nam), để đánh giá và kiểm tra độ tin cậy của các thông tin thu thập được 
trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không khí. Vì thế, hỗ trợ qua phương thức 
OJT (đào tạo qua công việc). Mục tiêu của đợt khảo sát kiểm kê khí thải lần này 
là:  

 Tiến hành khảo sát, xây dựng Phiếu thông tin cho một số ngành công 
nghiệp như: thép, xi măng, nhiệt điện. 

 Thực hiện thanh tra, khảo sát thực địa tại một số nguồn thải thuộc các 
ngành công nghiệp sản xuất thép, xi măng, và nhiệt điện. 

 Xác định mức tiêu thụ nhiên liệu, loại công nghệ sản xuất làm phát sinh 
khí thải  

 Xác định các nguồn khí thải công nghiệp  

 Hiểu được hiện trạng kiểm soát ô nhiễm không khí, quan trắc khí thải  

 Tổng hợp các thông tin thu thập được, xem xét, và đánh giá độ tin cậy 
của dữ liệu 

 Xây dựng kiểm kê khí thải tại một số ngành công nghiệp 

 Nghiên cứu các thách thức và khó khăn về kiểm soát ô nhiễm không khí.  
(2) Tóm tắt các hoạt động hỗ trợ  

(1) Các cơ sở công nghiệp mục tiêu và phương pháp thu thập thông tin 

Các lĩnh vực công nghiệp mục tiêu là: nhà máy nhiệt điện, công nghiệp sản xuất 
xi măng và thép, còn được gọi là những nguồn ô nhiễm không khí lớn tại Việt 
Nam. Các cơ sở công nghiệp được Cục KSON lựa chọn tham gia khảo sát này 
bao gồm: 24 nhà máy nhiệt điện, 48 nhà máy xi măng, và 26 nhà máy sản xuất 
thép. 

KKPL/Cục KSON đã xây dựng Phiếu thông tin nhằm phục vụ công tác kiểm kê 
và gửi tới các cơ sở mục tiêu trong năm 2013. JET đã đưa ra những tư vấn cần 
thiết kể từ Tháng Sáu 2014. KKPL/Cục KSON và các chuyên gia trong nước 
của JET đã tiến hành thu thập những thông tin bị bỏ sót thông qua việc tiếp cận 
trực tiếp với các nhà máy, thăm trực tiếp các cơ sở và tiến hành phỏng vấn, bổ 
sung thông tin gián tiếp, và gọi điện tới các cơ sở để xác nhận thông tin.  

(2) Hỗ trợ xây dựng Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm kê khí thải công 
nghiệp  

KKPL/Cục KSON đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm kê khí 
thải công nghiệp. Việc xây dựng thông tư này cần nhiều kinh nghiệm và kiến 
thức kỹ thuật. KKPL/ Cục KSON mong đợi sẽ có được nhiều kiến thức cần 
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thiết thông qua việc triển khai các hoạt động về xây dựng kiểm kê khí thải công 
nghiệp do JET hỗ trợ. Bên cạnh đó, JET và Cục KSON đã cùng tổ chức một hội 
thảo để thu thập ý kiến về bản Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm kê 
khí thải công nghiệp ngày 11/11/2014. 

(3) Các hoạt động hỗ trợ chính 

Từ tháng 6 năm 2014 tới khi kết thúc dự án, JET tiến hành tư vấn cho KKPL/ 
Cục KSON về các công việc cần thiết để kiểm kê khí thải một số ngành công 
nghiệp mục tiêu. Các hoạt động hỗ trợ chính bao gồm:  

 Tư vấn kỹ thuật và nhận xét về Phiếu thông tin về nguồn khí thải cho 3 
ngành công nghiệp mục tiêu (do KKPL/Cục KSON xây dựng) 

 Tư vấn kỹ thuật và nhận xét về Phiếu thông tin phản hồi từ các ngành 
công nghiệp   

 Tư vấn kỹ thuật về khảo sát thực địa cho một số nguồn khí thải của 
ngành thép, xi măng, nhiệt điện  

 Tư vấn kỹ thuật và nhận xét về Báo cáo kiểm kê khí thải công nghiệp do 
3 chuyên gia Việt Nam được thuê để hỗ trợ KKPL/ Cục KSON.  

 Tư vấn kỹ thuật trong xây dựng kiểm kê khí thải của một số ngành công 
nghiệp mục tiêu, và   

 Đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng của các đợt kiểm kê khí thải trong 
tương lai  

Các hoạt động hỗ trợ chính của JET được trình bày trong Bảng 2.3-1 

Bảng 2.3-1  Các hoạt động hỗ trợ chính của JET 

Ngày Nội dung hoạt động Thành phần tham dự 

26/06/2014 Thảo luận về các thuật ngữ tham khảo, bao gồm 
cả kế hoạch, Phiếu thông tin  

KKPL/Cục KSON và JET 

04/07/2014 Thảo luận kỹ thuật theo nội dung Phiếu thông 
tin  

KKPL/Cục KSON và JET 

15/07/2014 Thảo luận về chuyên gia VN và kế hoạch tổng 
quan  

KKPL/Cục KSON và JET 

22/07/2014 Thảo luận kỹ thuật về Phiếu thông tin của ngành 
nhiệt điện và ngành thép  

KKPL/Cục KSON, chuyên 
gia VN và JET 

23/07/2014 Thảo luận kỹ thuật về Phiếu thông tin của ngành 
xi măng 

KKPL/Cục KSON, chuyên 
gia VN và JET 

29/07/2014 Khảo sát thực địa tại nhà máy xi măng Xuân 
Thành (tỉnh Hà Nam) theo Phiếu thông tin  

KKPL/Cục KSON, Sở 
TNMT Hà Nam, chuyên 
gia VN và JET 

04/08/2014 Thảo luận về báo cáo hoạt động và kế hoạch thu 
thập Phiếu thông tin  

KKPL/Cục KSON và JET 

07/08/2014 Thảo luân kỹ thuật đánh giá, kiểm tra độ tin cậy 
của Phiếu thông tin cho ngành thép  

KKPL/Cục KSON, chuyên 
gia VN và JET 
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Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

(3) Tóm tắt về quá trình xây dựng Kiểm kê khí thải 

1) Phương pháp xây dựng kiểm kê khí thải   

Công tác kiểm kê khí thải tại một số ngành công nghiệp được lựa chọn được 
thực hiện theo những phương pháp sau: 

 Thu thập thông tin và dữ liệu từ các văn bản pháp luật hiện hành (Luật, 
Nghị định, Thông tư, v.v…), các báo cáo môi trường, kết quả các nghiên 
cứu trước đó và thông tin, dữ liệu thu thập từ mạng Internet.  

 Thu thập thông tin và dữ liệu thông qua Phiếu thông tin  
 Khảo sát bổ sung tại hiện trường, phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện 

thoại đối với cán bộ chịu trách nhiệm quản lý môi trường của nhà máy 
nhiệt điện sẽ được tiến hành nếu thông tin trong Phiếu câu hỏi không đầy 
đủ hoặc bị bỏ sót. 

08/08/2014 Thảo luân kỹ thuật đánh giá, kiểm tra độ tin cậy 
của Phiếu thông tin cho ngành xi măng 

KKPL/Cục KSON, chuyên 
gia VN và JET 

11/08/2014 Thảo luân kỹ thuật đánh giá, kiểm tra độ tin cậy 
của Phiếu thông tin cho ngành nhiệt điện 

KKPL/Cục KSON, chuyên 
gia VN và JET 

04/09/2014 Khảo sát thực địa tại nhà máy xi măng Quán 
Triều (tỉnh Thái Nguyên) theo Phiếu thông tin  

KKPL/Cục KSON, Ha 
Nam Sở TNMT, Chuyên 
gia VN và JET 

04/09/2014 Khảo sát thực địa tại Công ty Gang thép Thái 
Nguyên (TISCO) (tỉnh Thái Nguyên) theo Phiếu 
thông tin  

KKPL/Cục KSON, Sở 
TNMT Hà Nam, chuyên 
gia VN và JET 

19/09/2014 Khảo sát thực địa tại Công ty CP Nhiệt điện 
Quảng Ninh (tỉnh Quảng Ninh) theo Phiếu 
thông tin 

KKPL/Cục KSON, Sở 
TNMT Hà Nam, chuyên 
gia VN và JET 

11/11/2014 Hội thảo KKPL/Cục KSON, JET 

15/11/2014 Nhận xét và tư vấn kỹ thuật về Dự thảo báo cáo 
tổng kết kiểm kê khí thải ngành xi măng  

JET 

20/11/2014 Nhận xét và tư vấn kỹ thuật về Dự thảo báo cáo 
tổng kết kiểm kê khí thải ngành nhiệt điện 

JET 

25/11/2014 Nhận xét và tư vấn kỹ thuật về Dự thảo báo cáo 
tổng kết kiểm kê khí thải ngành thép 

JET 

6/01/2015 Nhận xét kỹ thuật về Báo cáo tổng kết ngành xi 
măng  

JET 

22/01/2015 Tư vấn kỹ thuật về xây dựng kiểm kê khí thải tại 
Việt nam  

KKPL/Cục KSON và JET 

27/01/2015 Tư vấn kỹ thuật, đề xuất nội dung Phiếu thông 
tin 

KKPL/Cục KSON và JET 

30/01/2015 Tư vấn kỹ thuật về cải thiện chất lượng Phiếu 
thông tin 

KKPL/Cục KSON và JET 
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 Xây dựng kiểm kê khí thải bằng văn bản dạng Microsoft Excel. Cục 
KSON và JET đã thảo luận kỹ càng về cấu trúc của văn bản một cách 
hiệu quả.   

 Sử dụng chuyên gia tư vấn trong nước: Các chuyên gia tư vấn trong 
nước đóng góp ý kiến vào quá trình thực hiện công tác kiểm kê và mời 
JET tham gia các cuộc khảo sát cũng như góp ý vào Báo cáo khảo sát và 
Kết quả phỏng vấn. 

 Tích hợp kết quả cả quá trình thực hiện và xây dựng Báo cáo kiểm kê 
khí thải 

 Ước tính lượng khí thải để áp dụng hệ số phát thải và các dữ liệu đáng 
tin cậy 

Công thức cơ bản để ước tính lượng phát thải dựa trên hệ số phát thải, 

E = A×EF(1-ER/100) 

Trong đó:        E : Lượng phát thải (kg/năm) 

     A : Dữ liệu hoạt động (tấn nhiên liệu hoặc tấn sản phẩm/ năm) 

     EF : Hệ số phát thải (kg/ tấn nhiên liệu hoặc kg/ tấn sản phẩm))  

    ER: Hiệu suất giảm phát thải (%) 

Số lượng các nhà máy mục tiêu trong khảo sát được trình bày trong Bảng 2.3-2. 

Bảng 2.3-2  Số lượng các nhà máy mục tiêu trong mỗi ngành công nghiệp  

Ngành 
Số lượng nhà máy 

mục tiêu (nhà máy) 
Nhiệt điện 24 
Xi măng 48 

Thép 26 

                    Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

(4) Tóm tắt Kết quả kiểm kê khí thải 

Số lượng các Phiếu thông tin phản hồi 

Trong quá trình tiến hành khảo sát, khoảng 80% các nhà máy mục tiêu đã gửi 
phản hồi Phiếu thông tin. Số lượng cụ thể các nhà máy trả lời Phiếu thông tin ở 
từng ngành công nghiệp được trình bày ở Bảng 2.3-3. 

Bảng 2.3-3  Số lượng các nhà máy mục tiêu phản hồi Phiếu thông tin   

Ngành 
Số lượng nhà 
máy mục tiêu 

Số lượng nhà 
máy phản hồi 

Phần trăm 
phản hồi (%) 

Nhiệt điện 24 22 91.7 
Xi măng 47 38 80.9 

Thép 26 19 73.1 

             Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 
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Ví dụ về thông tin thu thập được 

Cục KSON và JET đã nhận được phản hồi từ các nhà máy thông qua Phiếu 
thông tin. Kết quả khảo sát tại ngành xi măng được trình bày tại Bảng 2.3-4 để 
minh họa. Tất cả kết quả khảo sát được tổng hợp vào Phụ lục 17. Trong khảo 
sát này, Phiếu thông tin được gửi tới 44 cơ sở sản xuất xi măng và có 35 đơn vị 
trả lời. Cùng với 3 phiếu thông tin thu thập trong quá trình khảo sát thực địa, 
tổng số lượng phiếu thông tin thu thập được là 38, tỷ lệ trả lời đạt 38/47 
(80.9%). Tỷ lệ trả lời cho từng câu hỏi được trình bày tại Bảng 2.3-4. 

Bảng 2.3-4  Tóm tắt Kết quả khảo sát bằng Phiếu thông tin đối với các nhà 
máy xi măng 

STT Thông tin yêu cầu cung cấp Tóm tắt câu hỏi 

1 Năm thành lập (lưu ý: Một số dữ 
liệu do Cục KSON cung cấp) 

- Trước 1975: 2/44  (4.5%) 
- Từ năm 1976 tới 1990: 4/44    (9.1%) 
- Từ năm 1991 tới 2000: 10/44  (22.7%)  
- Từ năm 2001 tới 2010:12/44 (27.3%) 
- Từ năm 2011 tới nay: 2/44  (4.5%) 
- Không có thông tin: 14/44  (31.8%) 

2 Sản lượng clinke trong năm 2012 
(Triệu tấn)  

- Dưới 0.5: 11/44  (25.0%) 
- Từ năm 0.5 tới 1.0: 4/44  (9.1%) 
- Từ năm 1.0 tới 1.5: 5/44  (11.4%) 
- Từ năm 1.5 tới 2.0: 5/44  (11.4%) 
- Từ năm 2.0 tới 2.5: 1/44  (2.3%) 
- Từ năm 2.5 tới 3.0: 2/44  (4.5%) 
- Trên 3.0: 5/44 (11.4%) 
- Không có thông tin: 11/44  (25.0%) 

3 Loại nhiên liệu - Chỉ dùng than: 22 
- Than + FO: 8 
- Than + nhiên liệu khác: 5 
- Than + FO + nhiên liệu khác: 5 

6 Đặc tính của nhiên liệu - Độ tro: Phần lớn dao động từ 15 tới 24%, 
riêng nhà máy xi măng Nghi Sơn cao hơn 
hẳn - từ 29 tới 32%    

- Chất bốc: Phần lớn đạt 7-8%, nhà máy xi 
măng Hoàng Thạch đạt giá trị thấp nhất với 
5% trong khi nhà máy xi măng Holcim và 
Thành Công đạt giá trị cao nhất, lần lượt là 
38% và 41.2%   

7 Công nghệ sản xuất - Lò quay và khô: 43 
- Lò đứng và bán khô: 01 

8 Thông số kỹ thuật của lò - Chiều dài từ 11 m tới 85 m, hầu hết nằm 
trong khoảng từ 50m-70 m 

- Đường kính: từ 3.2 m tới 5.3 m, trung bình 
đạt 4.2 m 

- RPM: Từ 0.36 tới 4.8 rpm  
- Độ nghiêng: Từ năm 3 tới 4% 
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STT Thông tin yêu cầu cung cấp Tóm tắt câu hỏi 

- Nhiệt độ nung: Từ 1250 tới 1500 oC, hầu hết 
đạt khoảng 1450 oC 

- Nước xuất xứ: Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, 
Đan Mạch, phần lớn là từ Trung Quốc 
(24/44 cơ sở) 

9 Cơ chế vận hành Hầu hết các cơ sở vận hành 24 giờ/ngày, 7 
ngày/tuần, 10 tháng/năm (2 tháng tiến hành bảo 
dưỡng). Tuy nhiên, một số nhà máy chỉ vận 
hành từ 18-21 giờ/ngày. 

10 Cơ sở xử lý khí thải ESP:  
- 17/44 cơ sở báo cáo có lắp đặt (22 cơ sở 

không trả lời) 
- Hiệu suất: hầu hết >99%, một số khác thấp 

hơn (95-98%) 
- Nhiệt độ biến thiên từ 60 tới 400 oC 
- Tốc độ dòng khí: Hầu hết từ 0.66 tới 1 m/s, 

một số cơ sở đạt >1.2 m/s 
Lọc bụi tay áo: không thể tóm tắt nội dung vì 
các thông tin thu thập được không thống nhất   

11 Thông tin về ống khói Chiều cao ống khói, số lượng cơ sở trả lời: 66 
- Cao hơn hoặc bằng 50 m: 33 
- Cao hơn 50 m và dưới 100 m: 14 
- Cao hơn 100 m: 19 

Đường kính ống khói, số lượng cơ sở trả lời: 66 
- Nhỏ hơn hoặc bằng 2 m: 15 
- Trên 2 m nhưng dưới 4 m: 41 
- Trên 4 m: 10 

Nhiệt độ ống khói: 
- Thấp hơn hoặc bằng 100 oC : 21  
- Trên 100 oC, dưới 200: 25 
- Trên  200 oC: 4 
(Lưu ý: Một số nhà máy báo cáo nhiệt độ ống 
khói theo khoảng, như 100-150 oC hay 150-200 
oC, v.v...) 

12 Quan trắc khí thải – CEMS - Số đơn vị báo cáo "Có" sàn công tác quan 
trắc khí thải: 36 

- Số đơn vị báo cáo hệ thống CEMS "đang 
hoạt động"”: 17 

- Số hệ thống CEM quan trắc bụi: 9 
- Số hệ thống CEM quan trắc SO2: 8 
- Số hệ thống CEM quan trắc NOx: 9  
- Số hệ thống CEM quan trắc CO: 9 

13 Kết quả quan trắc khí thải Không thể tóm tắt do thông tin thu thập không 
thống nhất    

      Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 
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Ước tính lượng phát thải 

Lượng phát thải của các nhà máy xi măng mục tiêu được ước tính dựa trên công 
thức tính toán được trình bày phía trên. Lượng phát thải ước tính của các nhà 
máy xi măng được trình bày tại Bảng 2.3-5.Tất cả kết quả khảo sát và ước tính 
lượng phát thải của các ngành công nghiệp mục tiêu được trình bày tại Phụ lục 
17.   
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Bảng 2.3-5  Lượng phát thải ước tính của các nhà máy xi măng 

Lưu ý: Tên của các nhà máy không được trình bày nhằm bảo mật thông tin.  

Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

STT 

Tên nhà 
máy 

 

Sản lượng clinke  
(Tấn/năm) 

Lượng phát thải năm 
2011 (kg/năm) 

Lượng phát thải năm 
2012 (kg/năm) 

2011 2012 TSP NOx TSP NOx 

1  155,914 207,451 39,914 335,215 53,107 446,019 

2  300,000 7,500,000 1,920,000 645,000 48,000,000 16,125,000 

3  697,367 581,987 4,463,147 1,499,338 3,724,717 1,251,272 
4  189,071 185,032 484,022 406,503 473,682 397,819 
5  643,807 497,379 12,361,094 1,384,185 9,549,677 1,069,365 

6  78,600 141,500 503,040 168,990 905,600 304,225 

7  631,701 405,686 808,577 1,358,157 519,278 872,225 

8  
 

150,000     38,400 322,500 
9  3,001,469 3,075 3,841,880 6,453,158 3,936 6,611 
10  3 3 0 7 0 7 
11  360,000 422,274 460,800 774,000 540,511 907,889 
12   1,033,009   19,833,773 2,220,969 

13  1,076,769 3,028,528 20,673,965 2,315,053 38,765 6,511,335 

14  2,980,000 
 

38,144 6,407,000     
15  1,595,367 1,716,428 204,207 3,430,039 219,703 3,690,320 
16  1,701,923 1,651,456 2,178,461 3,659,134 2,113,864 3,550,630 
17  117 80,946 150 252 103,611 174,034 
18  2,450,000 2,560,000 15,680,000 5,267,500 16,384,000 5,504,000 

19  70,000 70,000 89,600 150,500 89,600 150,500 
20  209,162 254,657 1,338,635 449,698 1,629,805 547,513 
21  1,192,334 1,260 22,892,813 2,563,518 24,192 2,709 
22  2,690,936 2,843,343 344,440 5,785,512 363,948 6,113,187 
23  2,207,953 2,420,752 42,392,698 4,747,099 46,478,438 5,204,617 
24  1,149,906 940,906 22,078,195 2,472,298 18,065,395 2,022,948 
25  168,914 1,788,803 216,210 363,165 2,289,668 3,845,927 

26  2,850,000 3,024,000 7,296,000 6,127,500 7,741,440 6,501,600 

27  650,000 700,000 832,000 1,397,500 896,000 1,505,000 

28  3,216,363 3,636,119 164,678 6,915,180 186,169 7,817,656 
29  1,260,000 1,251,000 48,384 2,709,000 48,038 2,689,650 
30  114,137 

 
24,398 245,394     

31  1,767,747 1,324,000 11,313,581 3,800,656 8,473,600 2,846,600 

32  1,200,000 1,260,000 153,600 2,580,000 161,280 2,709,000 

33  1,700,000 1,760,000 8,704,000 3,655,000 9,011,200 3,784,000 
34  1,426,573 1,423,073 9,130,067 3,067,132 9,107,667 3,059,607 
35  919,000 1,634,622 17,644,800 1,975,850 31,384,742 3,514,437 
36   860,661     16,524,691 1,850,421 
37  995,566 1,215,192 254,865 2,140,467 311,089 2,612,663 
38  250,000 230,000 320,000 537,500 294,400 494,500 
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(4) Tóm tắt các Lưu ý và tư vấn kỹ thuật   

1) Xây dựng Phiếu thông tin và Tiến hành Khảo sát sử dụng Phiếu thông tin 

  i)  Các vấn đề khó khăn 

Trong quá trình khảo sát sử dụng Phiếu thông tin, bao gồm cả giai đoạn chuẩn 
bị, JET đã ghi nhận những vấn đề khó khăn như sau:   

 Phiếu thông tin không có đủ cột để liệt kê các thông tin về cơ sở, ví dụ 
như: Nhà máy có 5 nồi hơi nhưng chỉ dành một cột để miêu tả thông tin 
về nồi hơi và các ống khói. 

 Không có cột để điền thông tin về nồng độ khí thải, lưu lượng khí thải, 
số giờ hoạt động hàng năm. Ngoài ra, thông tin về số lượng ống khói, số 
giờ vận hành, bao gồm cả giờ bắt đầu/ngừng vận hành cũng không được 
thu thập do không có cột thông tin  

 Báo cáo đo đạc khí thải ống khói (cung cấp các thông tin rất quan trọng 
như: thiết bị đo đạc khí thải, các thông số, tần suất đo đạc và đơn vị thực 
hiện đo đạc,…chưa được đính kèm cùng với Phiếu thông tin. Ngoài ra, 
một số đơn vị hiểu nhầm, cung cấp thông tin về nồng độ không khí xung 
quanh của nhà máy. 

 Thiếu thông tin về mối quan hệ giữa hệ thống xử lý và ống khói, ví dụ 
nhà máy có 2 ống khói nhưng chỉ có thông tin về một hệ thống xử lý. Do 
đó, rất khó để xác định nhà máy lắp đặt 2 hệ thống xử lý giống nhau hay 
một hệ thống xử lý được kết nối với cả 2 nồi hơi. 

 Lượng nhiên liệu tiêu thụ và nguồn gốc nhiên liệu không được điền đầy 
đủ. 

 Không có cột thông tin về số lượng ống khói kết nối với clinker. 

 Một số nhà máy không cung cấp thông tin về kết quả đo đạc khí thải ổng 
khói, lưu lượng khí thải, số giờ vận hành hàng năm hoặc kết quá tính 
toán lượng phát thải hàng năm không chính xác. 

ii)  Lưu ý và Tư vấn kỹ thuật 

Để khắc phục những vấn đề khó khăn trên, JET đề xuất các giải pháp dưới dạng 
lưu ý và tư vấn kỹ thuật. Các lưu ý và tư vấn kỹ thuật chính như sau: I  

 Phải gọi điện cho nhà máy để xác định lại các thông tin cần thiết. VD 
Nếu sơ đồ mặt bằng nhà máy cho thấy có 5 nồi hơi mà chỉ có thông tin 
về một nồi hơi thì KKPL/Cục KSON và/ hoặc chuyên gia VN do JET 
thuê phải điện thoại cho nhà máy để xác định và bổ sung thông tin cần 
thiết.  

 Phải gọi điện cho nhà máy và giải thích lại mục đích của các câu hỏi 
trong Phiếu khảo sát. Và, giải thích các số liệu cần thu thập là số liệu về 
khí thải ống khói, chứ không phải không khí xung quanh. Ngoài ra, tần 
suất đo đạc và nồng độ ôxy dư cũng phải được thu thập. Và rất cần xác 
nhận đơn vị số liệu là “mg/ Nm3” hay “mg/ m3”.  
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 Để kiểm tra số lượng và đơn vị sản xuất, bằng cách đối chiếu với các 
thông tin về kích thước lò nung và công suất sản xuất clinke đã được 
điền trong phiếu khảo sát. Trường hợp phiếu khảo sát bị bỏ trống nội 
dung này thì phải điện thoại cho nhà máy để xác định và bổ sung thông 
tin cần thiết.  

 JET giải thích cách tính lượng phát thải hàng năm (Lượng phá thải hàng 
năm = nồng độ khí thải x Lưu lượng khí thải x số giờ hoạt động hàng 
năm). Ngoài ra phải thống nhất về đơn vị tính. Nếu thông tin trên phiếu 
khảo sát không thống nhất về đơn vị, KKPL/Cục KSON và/hoặc chuyên 
gia Việt Nam do JET thuê phải điện thoại cho nhà máy để xác định lại 
thông tin về đơn vị.  

 Phải yêu cầu các nhà máy gửi các báo cáo đo đạc khí thải. Ngoài ra cần 
xác định đơn vị tính là “mg/ Nm3” hay “mg/ m3”. 

 Cần kết nối giữa các hệ thống đốt (nồi hơi hoặc lò nung clinke), quá 
trình, hệ thống xử lý và ống khói.  

 Không có cột để điền lượng nhiên liệu hàng năm cho mỗi cơ sở. Cần 
thêm cột này vào Phiếu thông tin. 

 Không có cột để điền nồng độ O2 của lò hơi. Cần thêm cột này vào Phiếu 
thông tin. 

 Cần sử dụng một loại đơn vị thống nhất theo tiêu chuẩn Việt Nam 
(QCVN) cho nồng độ khí thải (mg/Nm3) và lưu lượng khí thải (Nm3/h) 
trong ống khói. 

 Đối với ngành thép, cần xây dựng Phiếu thông tin cho từng loại, ví dụ 1) 
lò nung than cốc, 2) nhà máy thiêu kết, 3) Nhà máy đóng viên, 4) Lò 
đứng, 5) Luyện thép, và 6) Lò luyện lại  

Những đề xuất trên đã được sửa đổi, cập nhật vào Phiếu thông tin do JET đề 
xuất. Những phiếu thông tin này được đính kèm vào Sản phẩm hợp tác kỹ thuật 
về Xây dựng kiểm kê khí thải, Phụ lục 17. Hình 2.3-1 là một ví dụ về Phiếu 
thông tin được đề xuất. JET và Cục KSON đã cùng xây dựng Phiếu thông tin 
này, với các phương án trả lời mẫu. Những tài liệu này sẽ hỗ trợ cho quá trình 
kiểm tra và xác nhận câu trả lời thực tế.   
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Hình 2.3-1  Ví dụ về Phiếu thông tin được đề xuất (Đối với nhà máy xi măng)   
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(5) Xây dựng kiểm kê khí thải 

Những vấn đề khó khăn 

Trong quá trình xây dựng kiểm kê khí thải, JET ghi nhận một số vấn đề khó 
khăn như sau:   

a) Hệ số phát thải 

Trong xây dựng kiểm kê khí thải, JET đã nhấn mạnh rằng các dữ liệu thu thập 
được từ việc lấy mẫu thực tế và phân tích phải được sử dụng để ước tính lượng 
phát thải. Tuy nhiên, không có các dữ liệu phát thải thực tế, ví dụ như nồng độ 
của các chất ô nhiễm mục tiêu (mg/Nm3) hoặc/và lưu lượng phát thải (mg/Nm3). 
Do đó, hệ số phát thải đã được sử dụng để ước tính lượng phát thải. Trong quá 
trình thực hiện, Cục KSON đã sử dụng thông số phát thải từ tài liệu của WHO25. 
Tài liệu này đã được phát hành hơn 20 năm trước (1993), nên những hệ số phát 
thải này không tính đến công suất của cơ sở và đặc điểm của các cơ sở tại Việt 
Nam. Nếu được sử dụng ở Việt Nam, những hệ số phát thải này chưa đủ độ tin 
cậy và có thể dẫn đến độ chính xác chưa rõ ràng. Vì thế, cần phải xác định được 
hệ số phát thải riêng, phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

b) Đo đạc và ước tính lượng phát thải   

Lượng phát thải được ước tính theo hệ số phát thải sẽ được so sánh với lượng 
phát thải tính được theo số liệu đo đạc thực tế. Cần xác nhận thông tin về lưu 
lượng khí thải (Nm3/h) trong ống khói, kết quả số liệu đo đạc (mg/Nm3) khí thải 
trong ống khói và thời gian hoạt động của nhà máy/ cơ sở (giờ/ năm).   

Lưu ý và Tư vấn kỹ thuật   

Để ứng phó với những khó khăn kể trên, JET đã đề xuất các lưu ý và tư vấn kỹ 
thuật tới bên đối tác. Các lưu ý và tư vấn kỹ thuật chính như sau:   

a) Từ góc độ kỹ thuật 

Nắm bắt chính xác lượng khí thải nhà máy tại Việt Nam, không chỉ cần tăng số 
lượng các nhà máy được kiểm kê cho các ngành mục tiêu, mà còn cần tăng số 
lượng các ngành mục tiêu khác như là ngành hóa chất, lọc dầu… 

Các hệ số phát thải theo Hướng dẫn về Kiểm kê khí thải ô nhiễm năm 2012 của 
Diễn đàn ô nhiễm không khí toàn cầu (Hướng dẫn của Diễn đàn GAP năm 
2012), sách Hướng dẫn kiểm kê phát thải khí ô nhiễm 2013 (EMEP/EEA 2013) 
và US EPA AP-42 có thể áp dụng được để ước tính lượng phát thải. 

Đo đạc khí thải cần được thực hiện theo tiêu chuẩn thế giới. Để tận dụng được 
kết quả đo đạc, Việt Nam cần xây dựng một bộ hệ số phát thải riêng trong thời 
gian tới. 

b) Từ góc độ chủ doanh nghiệp/nhà máy 
Nhiều nhà máy chú trọng các hoạt động liên quan tới lợi ích kinh tế. Cần thành 

                                                                 
 
25 Nguồn: Đánh giá các nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất: Hướng dẫn về các kỹ thuật kiểm kê nguồn thải nhanh và cách vận dụng 
kiểm kê để xây dựng chiến lược kiểm soát môi trường. Phần 1: Các kỹ thuật kiểm kê nhanh đối với ô nhiễm môi trường. Geneva, 1993, 
WHO  
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lập một bộ phận chuyên trách về môi trường tại nhà máy để quản lý khí thải gây 
ô nhiễm và nước thải, cũng như để vận hành CEMS. Đề quản lý hiệu quả công 
tác bảo vệ môi trường, nhà máy phải nắm được đặc điểm của các nguồn phát 
thải khí. Ngoài ra, cần giao một cán bộ có đủ kiến thức và kinh nghiệm trả lời 
Phiếu thông tin về nguồn khí thải để đảm bảo quá trình xây dựng kiểm kê khí 
thải diễn ra hiệu quả và thông suốt. 

c) Từ góc độ cơ quan quản lý hành chính (Bộ TNMT, Sở TNMT) 

Việc xây dựng kiểm kê khí thải là một bước tiến quan trọng trong quá trình 
quản lý chất lượng không khí. Các hoạt động kiểm kê khí thải giúp xác định các 
nguồn ô nhiễm không khí chính, phân tích xu hướng khí thải theo thời gian, lập 
chính sách về quản lý chất lượng không khí, v.v....Các cán bộ hành chính cần 
nắm rõ cần phải tiến hành xây dựng kiểm kê như thế nào. Mặt khác, xây dựng 
kiểm kê khí thải một cách toàn diện là không dễ dàng. Công tác kiểm kê khí 
thải đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn nhân lực. Tại Nhật Bản và các nước phát 
triển khác, cán bộ ở chính quyền trung ương không tự tiến hành kiểm kê khí 
thải. Các chuyên gia hoặc viện nghiên cứu chuyên môn thường thực hiện kiểm 
kê khí thải và cập nhật thông tin thường xuyên. Do đó, nên giao trách nhiệm 
xây dựng kiểm kê khí thải, với nguồn ngân sách phù hợp, cho một viện nào đó 
ngoài Tổng cục môi trường, các nhà khoa học hoặc các nhà nghiên cứu thực 
hiện. 

2.3.2 Hỗ trợ Trung tâm quan trắc môi trường (CEM) nâng cao chất lượng đo 
đạc khí thải nhà máy 

(1) Bối cảnh các hoạt động hỗ trợ 

Để quản lý ô nhiễm không khí hiệu quả đối với các doanh nghiệp, với vai trò là 
một cơ quan quản lý nhà nước Trung tâm quan trắc môi trường/ Tổng cục môi 
trường (CEM/ VEA) rất cần nắm được tổng lượng khí thải gây ô nhiễm của 
từng nhà máy thông qua việc triển khai các hoạt động kiểm kê khí thải gây ô 
nhiễm không khí. Và để có được kết quả kiểm kê khí thải có ý nghĩa và chính 
xác, thì không thể bỏ qua việc đo đạc ống khói/ quan trắc khí thải. Trung tâm 
quan trắc môi trường đang soạn thảo thông tư hướng dẫn về quan trắc khí thải 
công nghiệp. Thông tư này đòi hỏi phải có hướng dẫn mô tả chi tiết, dựa trên cả 
kỹ thuật và kinh nghiệm. Vì vậy JET và KKPL/ Cục KSON thống nhất hỗ trợ 
hoạt động ngày của Trung tâm quan trắc môi trường.  

 
2)    Hỗ trợ lấy mẫu theo phương pháp Isokinetic   

JET đã tổ chức Hội thảo tập huấn bổ sung về “Đo đạc khí thải, đo đạc bụi, nồng 
độ ô xy tiêu chuẩn khi đo đạc khí thải ống khói” vào tháng 4 năm 2014. Quá 
trình thảo luận cũng cho thấy CEM cần nhiều hợp tác kỹ thuật hơn, trên cơ sở 
các thiết bị và tài liệu được CIDA tài trợ năm 2010. Đề sử dụng các thiết bị một 
cách hiệu quả trong thực tiễn, JET đã giải thích về phương pháp lấy mẫu 
isokinetic và trả lời các câu hỏi liên quan từ phía Trung tâm quan trắc môi 
trường.  
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3)    Hỗ trợ xây dựng Dự thảo thông tư hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp 

Theo yêu cầu của CEM, JET góp phần xây dựng và đã tư vấn, góp ý cho Dự 
thảo thông tư, đặc biệt là Phụ lục 6 về thiết bị phân tích khí thải di động (cầm 
tay). Nội dung tư vấn như sau.  
- Kết luận, phán quyết đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

môi trường tại Nhật Bản dựa trên CEMS 
- Độ tin cậy của TESTO (Thiết bị phân tích và đo đạc lưu lượng/chất lượng 

không khí di động) 
- Thiết bị phân tích di động cần được hiệu chuẩn hoặc kiểm định bằng khí 

chuẩn tại thực địa ít nhất 1 lần/ địa điểm/ 1 ngày trước khi tiến hành đo đạc. 
Nếu chuyển địa điểm đo đạc trong một ngày thì máy phân tích phải được 
hiệu chỉnh và kiểm định lại trước lần đo đạc mới.  

- Các thông số cần hiệu chỉnh là NO, SO2 và CO. 
- Các khí chuẩn trong xi lanh được sử dụng tại hiện trường phải đảm bảo 

được độ chính xác tối thiểu là 5%.  
- Chu kỳ đo đạc tối thiểu là 10 phút/ lần đo và ghi chép số liệu cho mỗi 15 

giây  
- Nếu số liệu đo được vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải, 

máy phân tích phải được kiểm tra bằng khí chuẩn sau khi đo đạc. 
- Nếu số liệu đo được vượt giới hạn cho phép của QCVN ít hơn 120% thì Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (MONRE)/ Sở TNMT không cần xử phạt doanh 
nghiệp  
 

2.3.3 Cung cấp các khuyến nghị trong xây dựng Nghị định về Quản lý chất thải 
và phế liệu  

Sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2014 được Quốc hội phê duyệt, Tổng cục môi 
trường/ Bộ Tài nguyên và môi trường bắt đầu soạn thảo Nghị định mới quy 
định việc quản lý chất thải và nhập khẩu phế liệu. Việc soạn thảo này được giao 
cho Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường (WENID) làm đầu mối. Nghị 
định dự kiến sẽ quy định các loại "chất thải" như được định nghĩa trong Luật 
Bảo vệ môi trườngnăm 2014, nghĩa là bao gồm cả khí thải gây ô nhiễm không 
khí. 

Nghị định dự định sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2015, cùng thời điểm có hiệu lực 
của Luật Bảo vệ môi trường 2014. Tính đến thời điểm xây dựng báo cáo (tháng 
2 năm 2015), dự thảo nghị định đang được xem xét, ra quyết định ban hành bởi 
Thủ tướng Chính phủ. 

KKPL/ Cục KSON đã tham gia vào việc xây dựng dự thảo Nghị định ngay từ 
đầu vì kiểm soát ô nhiễm không khí là nhiệm vụ chính của phòng. Và thông qua 
các hoạt động chung với KKPL/Cục KSON, JET đã và đang hỗ trợ việc xây 
dựng chính sách cần đưa vào Nghị định.  

KKPL/ Cục KSON và JET đã tổ chức một buổi họp đóng góp ý kiến cho Dự 
thảo nghị định (phần quản lý khí thải) vào ngày 5 tháng 9 năm 2014 với sự chủ 
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trì của Phó cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm (Cục KSON), và các đại biểu từ 

Bộ Công thương, Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường, Trung tâm 
quan trắc môi trường (CEM/VEA), Chi cục Bảo vệ môi trường tp. Đà Nẵng, 
JICA Việt Nam, và một số chuyên gia từ các trường đại học và hiệp hội các 
ngành công nghiệp. Chương trình họp được trình bày dưới đây. 

 
Chương trình họp đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định về quản lý chất 

thải và nhập khẩu phế liệu (Ngày 05 tháng 09 năm 2014)  
 
Giới thiệu Mục đích buổi họp 
 
Thuyết trình Tóm tắt các quy định và các điều 

khoản liên quan đến kiểm soát ô 
nhiễm không khí trong Dự thảo Nghị 
định mới  

 
Thảo luận 
 
Góp ý từ nhóm chuyên gia JICA 
 
Kết thúc Tổng kết và đề xuất 
 

 
Phó cục trưởng Cục KSON 
 
KKPL/ Cục KSON 
 
 
Tất cả các thành viên  
 
JET 
 
Phó cục trưởng Cục KSON 
 

 

Vì việc quản lý phế liệu (nhập khẩu và xuất khẩu) cũng là một trong các chức 
năng quản lý hành chính của KKPL/ Cục KSON, buổi thảo luận cũng có các ý 
kiến góp ý cho nội dung này trong Nghị định.  

Ngoài ra, KKPL/ Cục KSON và JET cũng đã tham gia hội thảo do WENID tổ 
chức để đóng góp ý kiến cho Dự thảo nghị định, được tổ chức tại Hải Phòng 
vào ngày 12 tháng 6 năm 2014 và tại Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 6 năm 2014.   

 

2.3.4 Hợp tác với cố vấn JICA tại Bộ Tài nguyên và môi trường, các dự án của 
JICA và các nhà tài trợ  

Nhằm chuyển giao công nghệ/ kiến thức có hiệu quả cao cho đối tác Việt Nam 
cũng như xây dựng được các sản phẩm đầu ra tốt hơn, Dự án đã và đang hợp 
tác tích cực với các Dự án của JICA và các nhà tài trợ khác.  

(1) Hợp tác với chuyên gia JICA và các dự án JICA có liên quan  

i. Hợp tác với chuyên gia JICA  

Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014, Bộ Môi trường Nhật Bản đã cử 
một chuyên gia làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Bộ Tài 
nguyên và môi trường). Để xác định hiện trạng, tiến độ và các vấn đề trong quá 
trình sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, JET đã làm việc và trao đổi ý kiến nhiều 
lần với chuyên gia này.  Đặc biệt, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định 
về Quản lý Chất thải và Nhập khẩu phế liệu, JET và chuyên gia JICA đã đóng 
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góp các ý kiến liên quan đến phần kiểm soát khí thải. Chuyên gia JICA cũng 
tham dự một số chủ đề tư vấn kỹ thuật trong khuôn khổ kết quả 1 và đóng góp 
các thông tin hữu ích về công tác quản lý môi trường của Bộ Môi trường Nhật 
Bản.  

Một cán bộ tư vấn chính sách mới được biệt phái sang từ Tháng 11 năm 2014. 
JET cũng đã gặp mặt và trao đổi ý kiến với chuyên gia tư vấn ở Nhật Bản, trụ 
sở làm việc của Bộ Môi trường Nhật Bản vào tháng 10 năm 2014. JET cũng 
tiếp tục trao đổi, liên lạc sau khi chuyên gia tới Việt Nam làm việc. 

ii. Hợp tác với các Dự án JICA có liên quan  

Dự án hợp tác với JICA’s SATREPS-Vietnam (chương trình “Hợp tác Nghiên 
cứu Khoa học và Công nghệ nhằm Phát triển Bền vững). Ngày 25 tháng 7 năm 
2014, JET trao đổi ý kiến với nhóm SATREPS đến từ Đại học Osaka về tình 
hình ô nhiễm không khí tại Việt Nam và số liệu quan trắc không khí tại thành 
phố HCM. Nhóm SATREPS đã đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động của Dự án. 
JET đã nghiên cứu, xem xét các đề xuất này ngay sau cuộc họp. Sau cuộc thảo 
luận giữa 2 dự án, Dự án hợp tác SATREPS-Vietnam cũng cung cấp dữ liệu 
quan trắc chât lượng không khí dưới dạng thông tin nội bộ, giúp JET nắm rõ và 
áp dụng các thông tin này vào hoạt động của dự án, đặc biệt là Kết quả 2. 

(2) Phối hợp với các hoạt động của các nhà tài trợ khác 

i. Dự án phát triển giao thông đô thị tại Hà Nội (HUTDP) do Ngân hàng 
thế giới tài trợ   

Chủ đầu tư của Dự án HUTDP là Sở Giao thông vận tải Hà Nội (Sở Giao thông 
vận tải/ Hannoi PPC), nguồn vốn một phần là vốn vay của Ngân hàng thế giới 
và vốn đối ứng của phía Việt Nam. Nguồn thải di động có tác động đáng kể tới 
tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội. Nhìn chung, các nguồn thải 
di động do Sở Giao thông vận tải quản lý. Do đó, hoạt động hợp tác giữa Sở Tài 
nguyên và môi trường và Sở Giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng 
trong công tác AQM. Nói một cách khác, việc trao đổi chuyên môn và ý kiến 
giữa Dự án và HUTDP để xây dựng lộ trình cho các hoạt động của dự án là rất 
quan trọng. Dự án này có 4 hợp phần liên quan tới quản lý chất lượng không 
khí: Thiết bị QLCLKK, Quan trắc môi trường, Kiểm kê nguồn thải di động, và 
Nghiên cứu rủi ro 

Nội dung cuộc họp trao đổi ý kiến với các thành viên của dự án HUTDP được 
tóm tắt tại Bảng 2.3-6 

Bảng 2.3-6  Tóm tắt nội dung cuộc họp với HUTDP 

Thời gian 
Ngày 28 tháng 10 năm 2013, từ 14:00 
– 15:30 

Địa điểm Văn phòng HUTDP 

Đại diện 
HUTDP 

<Phòng Kế hoạch, Ban quản lý dự án HUTDP > 
1 Phó phòng và 2 cán bộ  

Mục đích 
buổi họp 

Hiểu được các hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm từ việc triển khai các 
hợp phần về quản lý chất lượng không khí của Dự án HUTDP và thảo 
luận khả năng hợp tác giữa Dự án JICA và HUTDP  

Chương 1. Giới thiệu Dự án JICA về phát triển năng lực quản lý chất lượng 
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trình không khí tại Việt Nam  
2. Giải thích lý do buổi họp (chia sẻ các tài liệu liên quan)  
3. Lắng nghe phòng kế hoạch trình bày về Dự án HUTDP  

Tóm tắt 
< Tóm tắt dự án > 

Chủ đầu tư của Dự án HUTDP là Sở Giao thông vận tải Hà Nội (Sở Giao thông 
vận tải/ UBND tp. Hà Nội), nguồn vốn một phần là vốn vay của Ngân hàng thế 
giới và vốn đối ứng của phía Việt Nam. Ban quản lý dự án (PMU) được thành lập 
dưới sự chỉ định của Hanoi Sở Giao thông vận tải. Vì vậy PMU sẽ thay mặt Sở 
Giao thông vận tải trực tiếp phối hợp với các Sở khác trong thành phố để thực 
hiện Dự án HUTDP. Dự án gồm 3 hợp phần chính và 80 hợp phần phụ. 3 hợp 
phần chính bao gồm:  

1. Xây dựng các bến xe buýt nhanh (BRT)  
2. Tăng cường năng lực vận tải đô thị (Sở Giao thông vận tải, Công an 

thành phố và thanh tra giao thông)  
3. Xây dựng đường vành đai 2  

Có 4 hợp phần phụ liên quan đến quản lý chất lượng không khí. Các hoạt động và 
tiến độ của mỗi hợp phần phụ như sau:  

1. IS 12: Thiết bị quan trắc chất lượng không khí 
2. IS 05: Quan trắc môi trường HUTDP 
3. IS01a: Kiểm kê nguồn khí thải di động  
4. IS 01b: Nghiên cứu độ phơi nhiễm  

< Yêu cầu từ Dự án JICA > 
Chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là các kết quả khảo sát chất lượng không khí do Phòng 
kế hoạch phụ trách  
Chia sẻ TOR của hợp phần phụ 01a.  
Mời Cục KSON tham dự các khóa tập huấn do HUTDP tổ chức  

Yêu cầu từ HUTDP > 
Cần khuyến khích sự tham gia của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội vào dự 
án JICA để Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội có thể hỗ trợ việc chia sẻ thông 
tin và hợp tác giữa hai dự án  

Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

JET và các cán bộ của JET đã tham dự Hội thảo khởi động và các chương trình 
tập huấn về nguồn khí thải di động tại Hà Nội do HUTDP tổ chức vào tháng 8 
và tháng 9 năm 2014. Mục tiêu của đợt tập huấn này là để đào tạo cho các học 
viên về kiểm kê nguồn khí thải di động tại Hà Nội. Chương trình tập huấn được 
tiến hành bởi một chuyên gia của Viện nghiên cứu không khí của Nauy. 

Lãnh đạo và cán bộ của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cũng tham gia hội 
thảo trên. Đồng thời, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội nên tăng cường hợp 
tác, cộng tác với HUTDP nhằm thực hiện các hoạt động của kế hoạch AQM 
hoặc Quy hoạch bảo vệ môi trường (trong lĩnh vực AQM), dựa trên Lộ trình – 
được xây dựng trong khuôn khổ Kết quả 2 của dự án. 

ii. Dự án không khí sạch cho các thành phố nhỏ tại các nước ASEAN do GIZ tài 
trợ 

Dự án này (Dự án do GIZ tài trợ) bao gồm các dự án, hợp phần nhỏ. Hợp phần 
chính là nhằm xây dựng lộ trình cho Kế hoạch không khí sạch (CAP). Họ đã 
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xây dựng lộ trình cho CAP tại tỉnh Bắc Ninh vào tháng 11 năm 2012 và thành 
phố Cần Thơ vào tháng 09 năm 2014. 

Tại Hà Nội, JET đã họp với các thành viên của Dự án không khí sạch cho các 
thành phố nhỏ tại các nước ASEAN để trao đổi ý kiến, nội dung buổi họp được 
tóm tắt trong Bảng 2.3-. 

Bảng 2.3-7  Tóm tắt buổi họp với Dự án không khí sạch  
cho các thành phố nhỏ tại các nước ASEAN  

Thời gian 
Ngày 01/11/2013,  
từ 15:00 - 16:00 

Địa 
điểm 

Văn phòng làm việc của Điều phối viên 
cấp quốc gia (của Dự án) 

Đại diện Dự án 
không khí sạch 

<-Hợp tác kỹ thuật ASEAN-Đức - Dự án không khí sạch cho các thành 
phố nhỏ tại các nước ASEAN do GIZ tài trợ> 1 điều phố viên cấp quốc 
gia tại Việt Nam  

Mục đích buổi 
họp 

Hiểu được các hoạt động và hình dung “lộ trình” không khí sạch cho các 
thành phố nhỏ tại các nước ASEAN, đặc biệt là các hoạt động xây dựng 
lộ trình thực hiện Kế hoạch không khí sạch tại Bắc Ninh, Việt Nam  

Chương trình 

1. Giới thiệu Dự án JICA về phát triển năng lực quản lý chất lượng 
không khí tại Việt Nam  
2. Giải thích lý do buổi họp (chia sẻ các tài liệu liên quan)  
3. Lắng nghe các thông tin về dự án, đặc biệt thông tin về xây dựng lộ 
trình thực hiện Kế hoạch không khí sạch tại tỉnh Bắc Ninh  

Tóm tắt 
< Tóm tắt dự án > 

Dự án không khí sạch cho các thành phố nhỏ tại các nước ASEAN do GIZ tài trợ bao 
gồm các dự án thành phần tại Việt Nam. Các hợp phần chính là xây dựng lộ trình và 
kế hoạch không khí sạch (CAP) 

<Mục tiêu> 
Hai thành phố: Bắc Ninh và Cần Thơ đã được Bộ Tài nguyên và môi trường và GIZ 
lựa chọn để thực hiện dự án  

<Xây dựng lộ trình > 
Bắt đầu năm ngoái và hoàn thiện lộ trình  
Tình hình ô nhiễm không khí do các bãi rác gây ra đã được xem xét theo yêu cầu của 
UBND thành phố Bắc Ninh, do phải lựa chọn giữa việc khắc phục hoặc phải đóng cửa 
các bãi rác. 

<Xây dựng Kế hoạch không khí sạch > 
Bắt đầu tại tỉnh Bắc Ninh vào tháng 9 năm 2013. Sau khi tiến hành khảo sát nền 1 
năm, kế hoạch chi tiết sẽ được xây dựng.  

<Yêu cầu của dự án JICA và của Điều phối viên quốc gia của dự án GIZ > 
Cần chia sẻ các thông tin hữu ích giữa hai dự án. 

<Tư vấn của Điều phối viên quốc gia của dự án GIZ > 
Cần sử dụng kế hoạch hành động về quản lý chất lượng không khí đã được xây dựng 
cho Sở  
Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nộisẽ tiến hành HUTDP, hợp phần phụ số 01 nhằm 
xây dựng kiểm kê sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 12 năm 2013 với sự giúp đỡ “NILU”, 
Na Uy. 

Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

Cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tại thành phố Cần Thơ cũng từng 
tham gia thực hiện công tác khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh của Dự án, 
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Trường phòng Biến đổi khí hậu và Ô nhiễm không khí, Viện Môi trường và Tài 
nguyên (IER), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, trong quá 
trình khảo sát, JET, IER, và Sở Tài nguyên và môi trường tp. HCM đã có nhiều 
cuộc thảo luận nhằm xây dựng lộ trình. Công tác khảo sát tại thành phố HCM 
trong khuôn khổ của Dự án đã thúc đẩy nhiều cơ hội hợp tác giữa Sở Tài 
nguyên và môi trường tp. HCM và IER – với vai trò là nguồn lực chuyên gia từ 
bên ngoài, nhằm xây dựng, củng cố Lộ trình thuộc Kết quả 2.  

iii. Dự án tăng cường năng lực xây dựng và thực thi luật và chính sách tài 
nguyên môi trường do UNDP tài trợ  

UNDP bắt đầu dự án này vào đầu năm 2013 và đối tác chính của dự án là 
ISPONRE. Dự án đã tổ chức Hội thảo khởi động vào ngày 12 tháng 12 năm 
2013. KKPL/ Cục KSON, JET, và văn phòng JICA Việt Nam đã tham dự hội 
thảo và nhận thấy rằng Dự án này cũng có hợp phần về tăng cường khung pháp 
lý để hạn chế ô nhiễm không khí. Tuy KKPL/Cục KSON và JET không nhận 
được thông tin về tiến trình cụ thể của dự án UNDP-ISPONRE kể từ sau buổi 
hội thảo, công tác thể chế hóa các sản phẩm thuộc Kết quả 2 của Dự án có thể 
được thực thi trên cơ sở cộng tác giữa dự án của UNDP và KKPL/Cục KSON. 

iv.  Dự án xây dựng hệ thống cán bộ kiểm soát ô nhiễm tại nguồn (PCM) tại Việt 
Nam 

Hiệp hội môi trường công nghiệp Nhật Bản (JEMAI) thực thi Dự án trong 
khuôn khổ hợp đồng với Bổ Kinh tế, Thương mại, và Công nghiệp Nhật Bản 
(METI) từ năm 2011 tới 2014. Trong năm đầu tiên, Dự án đã tiến hành các 
nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng hệ thống cán bộ kiểm soát ô nhiễm 
tại nguồn tại Việt Nam với trọng tâm là thành phố Hà Nội. Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đã được công bố trên trang web của METI. JET và phòng KKPL/Cục 
KSON đã thảo luận về hệ thống PCM tại Việt Nam dựa trên báo cáo này và sử 
dụng báo cáo trong quá trình xây dựng TB về Kiểm soát nguồn thải tĩnh có hiệu 
quả. 

Kể từ năm thứ 2 tới khi kết thúc dự án (4 năm), dự án nghiên cứu của JEMAI 
tập trung hỗ trợ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam/Viện Hóa học các hợp 
chất thiên nhiên (VAST/INPC). JET đã trao đổi ý kiến với Dự án của JEMAI về 
hệ thống PCM tại Việt Nam. Những thảo luận này đã đóng góp vào quá trình 
hoàn thiện TB về Kiểm soát nguồn thải tĩnh có hiệu quả. 

2.4 Đánh giá năng lực 

2.4.1 Mục đích và Phương pháp thực hiện đánh giá năng lực  

Việc đánh giá năng lực (CA) của cá nhân và năng lực của tổ chức trong các vấn 
đề về chính sách, hệ thống xã hội, tổ chức bộ máy và nhân sự liên quan đến 
kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí được thực hiện khi bắt đầu 
dự án. CA được thực hiện theo phương pháp phát triển năng lực của JICA. Đối 
tượng đánh giá năng lực là Phòng Kiểm soát Ô nhiễm Không khí và Nhập khẩu 
phế liệu (KKPL) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm, cũng chính là đối tác chính của 
Dự án. Sở TNMT Hà Nội và tp. HCM, những đơn vị tham gia vào quá trình xây 
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dựng Lộ trình, cũng được là đối tượng được đánh giá năng lực thông qua Phiếu 
đánh giá năng lực được đơn giản hóa để tìm hiểu hiện trạng và những thách 
thức trong việc quản lý ô nhiễm không khí. Trong khi CA ở cấp trung ương 
(KKPL/Cục KSON) được thực hiện bởi JET, CA đơn giản cho Sở TNMT của 
hai thành phố được thực hiện bởi các Đơn vị tư vấn trong nước. Việc đánh giá 
năng lực cả ở cấp trung ương và tại hai thành phố đều được thực hiện bằng cách 
phỏng vấn từng cá nhân có trách nhiệm quản lý chất lượng không khí và cả lãnh 
đạo (cấp quản lý) ở mức cao hơn. Bảng 2.4-1 trình bày tóm tắt nội dung đánh 
giá năng lực. 

Bảng 2.4-1  Sơ lược nội dung đánh giá năng lực 

Mục 
Các cơ 

quan cần 
khảo sát 

Đơn vị 
thực hiện 
khảo sát 

Mục tiêu Cách thức 

(1) Đánh giá 
năng lực ở cấp 
trung ương 
(KKPL/Cục 
KSON) 

Cục 
KSON/K
KPL 

Nhóm 
chuyên 
gia JICA 

Xác định hiện trạng năng 
lực, các khó khăn hiện nay, 
phản ánh, đề xuất giải 
quyết khó khăn thông qua 
các hoạt động của Dự án và 
giám sát việc thay đổi năng 
lực  

Phỏng vấn 

(2) Đánh giá 
năng lực Sở 
TNMT tại hai 
thành phố 
(Đánh giá năng 
lực đơn giản)  

Sở 
TNMT 
Hà Nội 
và tp. 
HCM 

Đơn vị tư 
vấn 

Xác định hiện trạng và 
thách thức (Đánh giá năng 
lực đơn giản)  

Phỏng vấn 
(bằng bảng 
câu hỏi)  

         Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

 

2.4.2 Tóm tắt kết quả đánh giá năng lực và các hoạt động của Dự án dựa trên 
CA   

(1) Kết quả Đánh giá năng lực 

Các thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức được tổng hợp trong quá trình phỏng 
vấn, khảo sát tại phòng KKPL/Cục KSON do JET tiến hành được trình bày 
trong Bảng 2.4-2 

Bảng 2.4-2  Thông tin về tổ chức của phòng KKPL/Cục KSON 
 

Chủ đề Thông tin về cơ cấu tổ chức của phòng KKPL/Cục KSON 
Thành lập Được thành lập năm 2009 khi Cục KSON ra đời, với tên gọi Phòng ô 

nhiễm không khí, chất thải, và xử lý chất hóa học độc hại. 
Thành lập phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và Nhập khẩu phế 
liệu (KKPL) năm 2011.   

Ngân sách Ngân sách được phân bổ hàng năm theo nhiệm vụ thường xuyên và 
đặc biệt, trong đó ngân sách cho kiểm soát ô nhiễm không khí chiếm 
khoảng 10% tổng ngân sách hàng năm. Từ năm 2013, ngân sách này 
đã bị cắt giảm theo chính sách tiết kiệm chi tiêu của Chính phủ. 
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Chủ đề Thông tin về cơ cấu tổ chức của phòng KKPL/Cục KSON 
Nhân sự TCMT quy định số lượng nhân viên. Cục trưởng cục KSON phân 

công cán bộ và lãnh đạo phòng KKPL.   
Các hoạt 
động hiện 
nay 

Tiến hành kiểm kê khí thải đối với một số ngành công nghiệp mục 
tiêu, sẽ được hoàn thành vào năm 2014. 
Xây dựng Hướng dẫn kiểm kê khí thải đối với các ngành công 
nghiệp, Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô 
nhiễm không khí tới năm 2020 (Dự kiến sẽ được Thủ tướng Chính 
phủ thông qua vào năm 2014) 
Sửa đổi Luật BVMT 
Xử lý các sự cố ô nhiễm không khí do TCMT phân công.  

    Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

JET đã phỏng vấn các cán bộ chủ chốt của phòng KKPL nhằm hiểu rõ năng lực 
của phòng trong công tác QLCLKK ở giai đoạn đầu của Dự án, từ góc độ cá 
nhân, tổ chức và thể chế. Việc JET và phòng KKPL/Cục KSON cùng tham gia 
đánh giá năng lực là rất quan trọng, nhằm xác nhận lại các năng lực hiện có. 
Bảng 2.4-3 trình bày tóm tắt kết quả đánh giá năng lực của đơn vị được tổng 
hợp từ các nhân viên của phòng KKPL. Nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin, 
các kết quả đánh giá năng lực chứa thông tin của nhân viên phòng không được 
trình bày trong Báo cáo này. 

Bảng 2.4-3 Các câu hỏi và kết quả Đánh giá năng lực 

Chủ đề 
Nội dung 
chi tiết 

Câu hỏi/Nội dung đánh 
giá mục tiêu   

Trả lời từ phòng KKPL/Cục 
KSON 

Các thông tin và kỹ năng chính   

Mục tiêu 
của đơn 
vị 

Mục tiêu về 
tổ chức và 
phương 
pháp đánh 
giá kết quả 
đạt được   

Những tiêu chí nào được 
sử dụng để đánh giá việc 
hoàn thành các mục tiêu 
của phòng KKPL? Công 
tác cải thiện hệ thống 
pháp luật để thực thi 
nhiệm vụ quản lý thích 
hợp hơn, trong lĩnh vực 
quản lý chất lượng không 
khí? 

Không 

Chiến lược 
vầ Kế hoạch 
để hoàn 
thành các 
mục tiêu   

Đơn vị có kế hoạch để 
hoàn thành các mục tiêu 
không? Loại kế hoạch 
mà phòng KKPL đang sử 
dụng?   

1) Xây dựng Kế hoạch hành 
động quốc gia tới năm 2020 
cho công tác quản lý chất 
lượng không khí, dự định sẽ 
được Thủ tướng Chính phủ 
thông qua vào năm 2014.    
2) Xây dựng các quy định về 
quản lý chất lượng không khí   

Vai trò 
của đơn 
vị 

Vai trò của 
đơn vị trong 
quá trình 
xây dựng 
văn bản 

Phòng KKPL đóng góp 
vào quá trình xây dựng 
văn bản pháp luật như 
thế nào?   

Quá trình ban hành văn bản 
pháp luật bao gồm những bước 
sau (phòng KKPL tham gia 
vào bước thứ 3 và thứ 4)   
1) Mỗi đơn vị đề xuất dự thảo 
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Chủ đề 
Nội dung 
chi tiết 

Câu hỏi/Nội dung đánh 
giá mục tiêu   

Trả lời từ phòng KKPL/Cục 
KSON 

pháp luật   văn bản pháp luật  
2) Cục KSON, TCMT thông 
qua  
3) Phỏng KKPL/Cục KSON 
được hướng dẫn để xây dựng/ 
sửa đổi văn bản pháp lý.    
4) KKPL/Phòng KSON xác 
định các thực trạng, tóm tắt các 
vấn đề/khó khăn, tổng hợp 
thông tin từ các bộ và cơ quan 
liên quan khác.   
5) Cục KSON, TCMT, Bộ 
TNMT thông qua   

KKPL đóng góp vào quá 
trình xây dựng QCVN 
như thế nào?   

Phòng Quan trắc, Cục KSON 
xây dựng bản dự thảo. Trên cơ 
sở đó phòng KKPL tham gia 
vào quá trình đóng góp ý kiến. 
Tiếp đó, Bộ Khoa học và công 
nghệ kiểm tra nội dung và 
chuyển lại cho Bộ TNMT. 
Lãnh đạo Bộ TNMT sẽ ban 
hành các QCVN. KKPL cũng 
có thẻ đề xuất dự thảo QCVN.  

Kết quả đầu 
ra 

Những Kết quả của 
phòng trong công tác 
quản lý chất lượng không 
khí là gì?   

Cơ sở dữ liệu ban đầu, Báo cáo 
đánh giá 

Các hoạt 
động 

Hoạt động 
hiện nay 

Những hoạt động chính 
hiện nay của phòng và 
lịch trình thực hiện cụ 
thể?   

Môi trường không khí:  
1) Dự án Tăng cường thể chế 
về quản lý chât lượng không 
khí tại Việt Nam 
2) Thực hiện kiểm kê khí thải 
một số ngành công nghiệp tại 
Việt Nam trong năm 2014  
3) Kế hoạch hành động quốc 
gia về kiểm soát ô nhiễm 
không khí    
Các nhiệm vụ khác:  
1) Kiểm soát ô nhiễm trong 
quá trình nhập khẩu và sử dụng 
phế liệu, túi nilon  
2) Quản lý môi trường trong 
khu công nghiệp  

Hoạt động 
trong thời 
gian tới 

Các hoạt động chính đã 
được lên kế hoạch?   

1) Đề xuất, xây dựng các văn 
bản pháp luật liên quan đến 
quản lý chất lượng không khí   
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Chủ đề 
Nội dung 
chi tiết 

Câu hỏi/Nội dung đánh 
giá mục tiêu   

Trả lời từ phòng KKPL/Cục 
KSON 

Nguồn 
lực 

Nguồn nhân 
lực  

KKPL có cơ chế phát 
triển nguồn nhân lực? 
Nếu có, cơ chế này hoạt 
động như thế nào?   

Chỉ có khóa học dành cho 
nhân viên mới. Mặc dù tất cả 
nhân viên tham gia chương 
trình sẽ rất có ích cho công tác 
quản lý nhưng do nguồn nhân 
sách và nhân lực hạn chế.   

Ngân sách 

Ngân sách hàng năm là 
bao nhiêu?Bao nhiêu % 
ngân sách được phân bổ 
cho hoạt động quản lý 
chất lượng không khí?   

Theo nhiệm vụ lãnh đạo cục 
KSON phân công hàng năm   

Kỹ năng chuyên môn 

Kỹ năng 
chuyên 
môn của 
đội ngũ 
nhân 
viên, 
công tác 
đào tạo 
kỹ năng 
và kiến 
thức 
chuyên 
môn 

Trình độ kỹ 
năng 
chuyên môn 
và độ đồng 
đều giữa 
các nhân 
viên   

Sự chênh lệch về kỹ 
năng chuyên môn giữa 
các nhân viên của phòng 
KKPL trong lĩnh vực 
quản lý chất lượng không 
khí? Việc chuyển giao, 
trao đổi chuyên môn, kỹ 
năng giữa các nhân viên 
được thực hiện như thế 
nào?   

Nâng cao trình độ chuyên môn 
của cán bộ là rất cần thiết. 
Hiện nay hoạt động trao đổi kỹ 
thuật được thực hiện cho nhân 
viên mới/phụ nữ được tiến 
hành   

Đào tạo 

Hiện nay có chương 
trình, hệ thống đào tạo 
dành cho nhân viên 
mới/nhân viên bắt đầu 
thực hiện nhiệm vụ trong 
công tác quản lý chất 
lượng không khí? Nếu 
có, chương trình này 
hoạt động như thế nào? 
Hiện nay có chương 
trình/hệ thống nhằm 
nâng cao kỹ năng chuyên 
môn trong lĩnh vực quản 
lý chất lượng không khí 
không?   

Hỗ trợ tối đa việc tham gia các 
khóa đào tạo 
Vd. Một cán bộ của phòng 
KKPL đã tham gia khóa đào 
tạo 1 năm tại Hồng Kông do 
Mạng lưới không khí sạch 
Châu Á tổ chức.  
  

Phân công 
công tác 

Giữa các bộ, các cơ quan 
thuộc chính phủ có cơ 
chế phân công công tác 
nào? Cơ hội học tập từ 
môi trường bên ngoài: du 
học, tham gia khóa đạo 
tạo, hội thảo, v.v…   

Việc luân chuyển cán bộ tạm 
thời giữa nhân viên các bộ có 
được tổ chức nhưng còn hạn 
chế   

Tự học 
KKPL có nguồn tài liệu, 
văn bản pháp luật cần 
thiết để tự nâng cao trình 

Phòng KKPL có các văn bản 
pháp luật cần thiết 
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Chủ đề 
Nội dung 
chi tiết 

Câu hỏi/Nội dung đánh 
giá mục tiêu   

Trả lời từ phòng KKPL/Cục 
KSON 

độ chuyên môn, kỹ năng 
vả kiến thức không?   
Có cơ chế khuyến khich 
tự học để nâng cao trình 
độ? 

Không 

Năng lực 
thực thi/ 
hợp tác 
(trong 
quá trình 
xây dựng 
Kế hoạch 
hành 
động 
quốc gia)  
 

Nắm rõ lịch 
trình công 
tác của các 
phòng ban 
và nhân 
viên  

KKPL có nhu cầu về các 
hoạt động cụ thể, năng 
lực, và cơ chế khuyên 
khích nhằm đảm bảo Kế 
hoạch hành động quốc 
gia sẽ được thực hiện 
thành công?    

Không có ý tưởng thật rõ ràng 
do Kế hoạch vẫn đang trong 
quá trình xây dựng. Việc thực 
hiện các nhiệm vụ cụ thể sẽ 
được cân nhắc sau khi Kế 
hoạch hành động quốc gia 
được thông qua   

Phòng KKPL có hiểu rõ 
về thực trạng và các hoạt 
động của các đơn vị lên 
kế hoạch và nhân viên?   

Các cán bộ của phòng KKPL 
đã nắm rõ về hoạt động của 
những đơn vị trực thuộc Bộ 
TNMT, tuy nhiên hiểu biết về 
hoạt động liên quan tới quản lý 
chất lượng không khí của các 
bộ, ngành khác còn hạn chế 

Hợp tác với 
cán bộ 
phòng Kế 
hoạch trong 
quá trình 
thực hiện   

Phòng KKPL có thể xây 
dựng cơ chế hợp tác giữa 
phòng, ban kế hoạch và 
các nhân viên trong quá 
trình thực hiện?   

Có thể xây dựng cơ chế hợp 
tác với các phòng, ban kế 
hoạch 
Vd. Tổ chức các thuộc họp 
tham vấn và thảo luận giữa các 
chuyên gia nhằm trao đổi ý 
kiến về nội dung của kế hoạch 
ở cấp tỉnh với các sở TNMT, 
các đơn vị khác.   

Môi trường bên ngoài 

Các trở 
ngại 
trong 
thực hiện 
mục tiêu 

Giai đoạn 
lên kế 
hoạch 

Những thử thách trong 
quá trình lên kế hoạch là 
gì?   

Thiếu cả nguồn nhân lực và 
ngân sách 
Lý do: Phòng không nhận 
được nguồn nhân lực và ngân 
sách đầy đủ. Bởi vì hiện nay 
bộ TNMT hiện đang chú trọng 
vào quản lý chất lượng nước 
và chất thải hơn là chất lượng 
không khí. Phòng KKPL đề 
xuất nhiều dự án hàng năm. 
Tuy nhiên, những kế hoạch 
này không được thông qua do 
tính cấp bách. Rất khó để đảm 
bảo nguồn nhân lực và ngân 
sách   
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Chủ đề 
Nội dung 
chi tiết 

Câu hỏi/Nội dung đánh 
giá mục tiêu   

Trả lời từ phòng KKPL/Cục 
KSON 

Giai đoạn 
thực hiện 

Những thử thách trong 
quá trình thực hiện là gì?  

Thẩm quyền/ Nhiệm vụ bị 
trùng lắp giữa các bộ ngành, cơ 
chế chia sẻ, hợp tác còn chưa 
rõ ràng  

Quan hệ 
với các 
đơn vị, 
tổ chức 
khác 

Hợp tác với 
các phòng 
ban khác 

Phòng KKPL hợp tác với 
các phòng ban khác như 
thế nào?   

Nhằm trao đổi thông tin và các 
ý kiến theo nhu cầu.  

Hợp tác với 
các cục, vụ 
khác 

Phòng KKPL hợp tác với 
cục, vụ khác như thế 
nào?   

Khi phòng KKPL cần thông tin 
từ các phòng ban khác, phòng 
sẽ trao đổi ý kiến tại các cuộc 
hội thảo, thư tín hoặc quan hệ 
đồng nghiệp, bạn bè.  

Hợp tác với 
các bộ, cơ 
quan khác 

Phòng KKPL hợp tác với 
các bộ ngành, và doanh 
nghiệp như thế nào?   

Để tìm hiểu thông tin, phòng 
KKPL thường liên lạc với các 
bộ khác qua thư 
Để yêu cầu khảo sát thông qua 
hợp đồng tư vấn  

 Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

(2) Các hoạt động của Dự án dựa trên kết quả CA cấp trung ương (KKPL/Cục 
KSON) 

Kết quả điều tra cho thấy KKPL/Cục KSON cần phải có thêm các kiến thức, 
kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
không khí. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực và ngân sách, có rất ít cơ hội để họ 
phát triển năng lực. JET đã đưa ra kết quả đánh giá và điều chỉnh định hướng 
phương pháp hướng dẫn trong Báo cáo khởi động (ICR) khi bắt đầu thực hiện 
dự án. Định hướng phương pháp hướng dẫn của Dự án dựa trên kết quả đánh 
giá năng lực được trình bày trong Bảng 2.4-4. 

Bảng 2.4-4 Định hướng cho các hoạt động của Dự án dựa trên CA 
Chủ đề Đánh giá kết quả và Phương hướng cho các hoạt động của Dự án 

Thông tin và kỹ năng cơ bản 

Mục tiêu 
của tổ chức 

<Chiến lược và Kế hoạch để đạt được các mục tiêu, phương pháp 
đánh giá các kết quả đạt được> 
Đơn vị có kế hoạch công việc ngắn hạn và dài hạn. Thông qua việc 
tăng cường năng lực, JET hỗ trợ việc lên danh sách ưu tiên và những 
đầu công việc cần hoàn thành để đạt được mục tiêu của KKPL thông 
qua việc xây dựng danh sách các TB. 

Vai trò của 
cơ quan 

< Vai trò và kết quả đầu ra trong quá trình ban hành các văn bản 
pháp luật > 
KKPL/Cục KSON đề xuất các văn bản pháp luật trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tham gia vào việc trao đổi ý 
kiến sau khi các văn bản pháp luật đã của các đơn vị khác.  
Thông qua hoạt động tăng cường năng lực của Dự án, như: Xây dựng 
TB, các cán bộ của KKPL sẽ tiếp nhận thêm các kiến thức về nồng 
độ oxy tiêu chuẩn trong khí thải ống khói, hệ số vùng, v.v…Những 
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Chủ đề Đánh giá kết quả và Phương hướng cho các hoạt động của Dự án 
kiến thức kỹ thuật này đóng góp vào quá trình đề xuất và xây dựng 
các văn bản pháp luật của cán bộ KKPL 

Hoạt động 

<Các hoạt động hiện tại và các hoạt động đã được lên kế hoạch> 
Các hoạt động chính của KKPL/Cục KSON trong lĩnh vực quản lý 
chất lượng không khí trong quá trình thực hiện dự án là xây dựng, 
sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2005, Kế hoạch hành động quốc gia, 
xây dựng hệ số phát thải, kiểm kê khí thải và hướng dẫn xây dựng 
kiểm kê cho các nhóm ngành mục tiêu.  
Thông qua các hoạt động tăng cường năng lực trong khuôn khổ Dự 
án, JET có những hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật để đóng góp vào việc xây 
dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia và xây dựng kiểm kê khí thải. 
Liên quan đến việc xây dựng kiểm kê khí thải, việc cân nhắc đưa vào 
thông số ô xy tiêu chuẩn cũng như kiểm tra tính chính xác, hợp lý của 
các câu trả lời trong phiếu điều tra đã được nâng cao  

Nguồn lực 

<Nhân lực và Ngân sách> 
Số lượng các cán bộ và nguồn kinh phí cũng như các kiến thức về 
quản lý chất lượng không khí đều chưa đáp ứng được nhu cầu.  
Bên cạnh việc tăng cường năng lực thông qua Dự án, JET đã tiến 
hành các hoạt động nhằm giúp cho việc đảm bảo kinh phí cho các 
hoạt động quản lý chất lượng không khí ví dụ như dự trù kinh phí vận 
hành và bảo trì trạm quan trắc chất lượng không khí tự động.  

Trình độ chuyên môn 

Trình độ 
chuyên môn 
của cán bộ 

<Trình độ chuyên môn và sự đồng đều giữa các cán bộ> 
Trình độ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí 
của mỗi cán bộ đã được cải thiện nhằm phục vụ quá trình xây dựng 
hệ thống pháp lý. 
Thông qua hoạt động tăng cường năng lực của Dự án, JET và Cục 
KSON đã nỗ lực để tăng cường trình độ kỹ thuật quản lý chất lượng 
không khí của từng cán bộ, và cũng để tăng cường khả năng, môi 
trường tự học theo hướng bền vững. 

Khả năng 
thực 
thi/Khả 
năng phối 
hợp (trong 
trường hợp 
xây dựng 
Kế hoạch 
Hành động 
Quốc gia) 
 

<Nắm được kế hoạch công tác hiện tại của đơn vị và các cán bộ > 
Kế hoạch Hành động Quốc gia được thiết kế để xác định các nội 
dung chính về quản lý chất lượng không khí và Kiểm soát ô nhiễm 
không khí tại Việt Nam. Sau khi Kế hoạch Hành động Quốc gia được 
phê duyệt, nhiều kế hoạch, dự án đề xuất bởi KKPL được liệt kê 
trong Kế hoạch Hành động Quốc gia nhiều khả năng sẽ được thực 
thi. 
Thông qua các hoạt động tăng cường năng lực của Dự án, khả năng 
thực thi, phối hợp để thực thi các dự án mới sẽ được tăng cường. 
Bênh cạnh đó, JET cũng hỗ trợ việc xây dựng Kế hoạch Hành động 
Quốc gia. 

Các yếu tố bên ngoài 

Trở ngại đối 
với việc 
hoàn thành 
mục tiêu 

<Lập và thực hiện kế hoạch> 
Nguồn nhân lực và ngân sách không đáp ứng được nhu cầu do quản 
lý chất lượng không khí chưa phải là lĩnh vực mà Bộ Tài nguyên và 
môi trường được ưu tiên. Ngoài ra, trách nhiệm và thẩm quyền về 
quản lý chất lượng không khí của Bộ Tài nguyên và môi trường vẫn 
bị chồng chéo với các Bộ khác, do đó nhiệm vụ của KKPL cũng chưa 
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Chủ đề Đánh giá kết quả và Phương hướng cho các hoạt động của Dự án 
được xác định rõ ràng.  
Thông qua các hoạt động tăng cường năng lực của Dự án, JET 
chuyển giao các kiến thức kỹ thuật để có thể xây dựng được một kế 
hoạch khả thi để quản lý chất lượng không khí. Hơn nữa, thông qua 
việc làm rõ quyền hạn/nghĩa vụ của các Bộ ban ngành khác, lĩnh vực 
quản lý chất lượng không khí sẽ được Tổng cục môi trường/Bộ Tài 
nguyên và môi trường sẽ được ưu tiên hơn. 

Mối quan 
hệ với các 
cơ quan, tổ 
chức bên 
ngoài  
 

<Hợp tác với các phòng/ban/cục, vụ khác/ bộ ban ngành và đơn 
vị có liên quan> 
Sự hợp giữa các bộ phận trong KKPL là khá đầy đủ. Tuy nhiên, việc 
phân công công việc của các cá nhân là khác nhau và việc chuyển 
giao kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu. Sự phối hợp với các đơn vị 
bên ngoài KKPL chưa đủ. Lý do là thủ tục làm công văn hay sắp đặt 
cuộc hẹn khá phức tạp. Việc chia sẻ thông tin và đường lối phối hợp 
đa ngành trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí cần phải được 
tăng cường hơn nữa. 
Thông qua các hội thảo và thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Dự 
án, KKPL có nhiều cơ hội trao đổi thông tin và ý kiến với các Bộ ban 
ngành khác, do đó sự hợp tác với các Bộ ngành khác cũng được tăng 
cường hơn. 

Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA 

 

(3) Tóm tắt Kết quả đánh giá năng lực Sở Tài nguyên và Môi trường tại hai thành 
phố (Đánh giá năng lực đơn giản)   

1)  Kết quả đợt khảo sát đánh giá năng lực Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội 

Để hiểu được năng lực, hiện trạng và thách thức đối với quản lý chất lượng 
không khí tại Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nôi, đơn vị tư vấn đã sử dụng 
phiếu CA được đơn giản hóa. Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nôi đang có kế 
hoạch có các mục tiêu của quản lý chất lượng không khí trong 5-10 năm nhưng 
các mục tiêu này vẫn đang trong quá trình xây dựng và thẩm định. Vì vậy Chi 
cục BVMT Hà Nội không thể cung cấp thông tin chi tiết. Mục tiêu chung là 
giảm lượng khí thải từ ô nhiễm không khí từ các cơ sở kinh doanh; tăng cường 
thông tin, giám sát và thực hiện quan trắc. Kết quả khảo sát CA đơn giản được 
tóm tắt trong Bảng 2.4-5. 

Bảng 2.4-5  Tóm tắt Kết quả Đánh giá năng lực đơn giản tại Chi cục Bảo vệ 
môi trường Hà Nôi và các phòng ban trực thuộc  

Chủ đề Trả lời từ CC BVMT Hà Nôi và các phòng ban trực thuộc 

Mục tiêu 
và kế 
hoạch 

Chi cục Bảo vệ môi trường đang có kế hoạch cho các mục tiêu quản lý 
chất lượng không khí trong vòng 5-10 năm, nhưng các mục tiêu này vẫn 
đang trong quá trình xây dựng và thẩm định do đó không thể cung cấp 
các tài liệu này một cách chi tiết . 
Mục tiêu chung là giảm lượng khí thải từ các doanh nghiệp, tăng cường 
thông tin, giám sát và thực hiện quan trắc. 
Các đơn vị trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường không có kế hoạch 
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Chủ đề Trả lời từ CC BVMT Hà Nôi và các phòng ban trực thuộc 
cho quản lý chất lượng không khí trong vòng 5-10 năm tới do không 
được giao nhiệm vụ cụ thể. Kế hoạch quản lý chất lượng không khí của 
Sở TN & MT và CC BVMT chưa được phê duyệt. 
Các đơn vị trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội sẽ thực hiện 
các chức năng nhiệm vụ khi được cấp trên giao.  

Nguồn 
lực 

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội có 20 kỹ sư, 6 cử nhân tham gia vào 
công tác quản lý chất lượng không khí, trong đó có 19 cán bộ đã được 
đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí  
Chỉ khoảng 2 % ngân sách được phân bổ cho nhiệm vụ này. Cơ sở dữ 
liệu chưa hoàn thiện; không có đủ trang thiết bị quan trắc để thực thi 
nhiệm vụ.  

Nhu cầu 

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cần được tăng cường năng lực cán 
bộ trong công tác quản lý chất lượng không khí.  
Cần tăng số lượng cán bộ lên 30 kỹ sư và 10 cử nhân. Tất cả 40 nhân 
viên cần được đào tạo chuyên môn liên quan đến quản lý chất lượng 
không khí  

Biện 
pháp 

Tăng cường đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng không khí cho 
cán bộ; tìm giải pháp để tăng cường trang thiết bị  
Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội sẽ tuân theo kế hoạch chỉ đạo của 
Sở TNMT Hà Nội và chính sách/quy hoạch của UBND tp. Hà Nội 

        Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án   

 

2) Kết quả của đợt khảo sát Đánh giá năng lực cho Sở Tài nguyên và Môi 
trường Thành phố Hồ Chí Minh (Sở TNMT HCM) 

Để tìm hiểu năng lực, hiện trạng và thách thức trong công tác quản lý chất 
lượng không khí của Chi cục Bảo vệ môi trường tp. HCM (HEPA), đơn vị tư 
vấn đã tiến hành khảo sát các vấn đề này sử dụng phiếu điều tra Đánh giá năng 
lực (CA) đơn giản. HEPA xác định mục tiêu cho quản lý chất lượng không khí 
trong vòng 5 hoặc 10 năm tới trên cơ sở Chương trình hành động số 34 - 
CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Đảng ủy tp. Hồ Chí Minh thực 
hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XI về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường. Kết quả đánh giá năng lực được tổng hợp và tóm 
tắt trong Bảng 2.4-6. 

Bảng 2.4-6  Tóm tắt Kết quả Đánh giá năng lực đơn giản tại Chi cục Bảo vệ 
môi trường tp. HCM (HEPA) và các phòng ban trực thuộc   

Chủ đề Trả lời từ HEPA và các phòng ban trực thuộc 

Mục tiêu 
và kế 
hoạch 

HEPA có mục tiêu cho quản lý chất lượng không khí trong 5- 10 năm tới. 
Các mục tiêu được dựa trên Chương trình hành động số 34 - CTrHĐ/TU 
ngày 2013/11/27 của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị 
quyết số 24 -NQ / TW Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương 
XI nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường. 
Mục tiêu chính liên quan đến ô nhiễm không khí là: "Đến năm 2020, đảm 
bảo 90% khí thải tại khu công nghiệp/cụm trên toàn thành phố được xử lý 
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Chủ đề Trả lời từ HEPA và các phòng ban trực thuộc 
đạt các tiêu chuẩn về môi trường". 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp có mục tiêu riêng để quản lý chất lượng không 
khí trong vòng 5 hoặc 10 năm tới. Các mục tiêu là: "lập kế hoạch và xây 
dựng mạng lưới quan trắc chất lượng không khí cho tp. Hồ Chí Minh". 

Nguồn lực 

Có 3 đơn vị thuộc HEPA có chức năng của AQM như sau: 
(1 ) Phòng Kiểm soát Ô nhiễm  
(2 ) Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên và Môi trường 
( CENMA ) 
(3) Phòng Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường. 

Nhu cầu 

Cần bổ sung số lượng cán bộ vì số lượng hiện tại không đáp ứng được nhu 
cầu. Có khoảng 90% nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn và trước 
thời hạn. Có khoảng 10 % nhiệm vụ liên quan đến quản lý chất lượng 
không khí chậm tiến độ. 
HEPA cần thêm dữ liệu liên quan đến khí thải của các nguồn tĩnh (cho các 
ngành công nghiệp) và thông tin về quan trắc chất lượng không khí ở các 
tỉnh xung quanh TP.HCM như Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng 
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nay, HEPA không có đủ dữ liệu cần thiết về 
kiểm kê khí thải và quan trắc chất lượng không khí tại TP.HCM và các 
tỉnh lân cânhj để nghiên cứu, đánh giá tác động của từng nhóm nguồn ô 
nhiễm không khí tại TP.HCM.  
Cần nâng cao năng lực quản lý chất lượng không khí của đội ngũ cán bộ. 
HEPA cần có 5 kỹ sư, 6 cử nhân và 3 kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ quản 
lý chất lượng không khí. 
HEPA cần 18 kỹ sư, 16 cử nhân và 16 kỹ thuật viên để thực hiện nhiệm vụ 
quản lý chất lượng không khí nhằm đạt được các mục tiêu trong dài hạn.  

Biện pháp 

HEPA sẽ tuyển dụng thêm cán bộ nếu cần thiết 
HEPA sẽ gửi cán bộ tham gia vào các khóa tập huấn chuyên môn về quản 
lý chất lượng không khí. 
HEPA không có kế hoạch chuẩn bị cho các nhu cầu trên vì HEPA không 
có lộ trình chi tiết cho các nội dung này. Khi HEPA có chi tiết lộ trình, 
HEPA sẽ tiến hành chuẩn bị để đáp ứng các nhu cầu trên. 

Nguồn: Kết quả khảo sát của Dự án  

 

2.4.3 Cải thiện và nâng cao năng lực thông qua các hoạt động của Dự án  

(1) Tăng cường năng lực cho mỗi cá nhân liên quan tới công tác quản lý chất 
lượng không khí  

JET nhận thấy rằng, thông qua quá trình thực hiện dự án, năng lực cá nhân của 
các cán bộ KKPL/Cục KSON đã được cải thiện, cụ thể:   

Theo quan sát của JET, qua Dự án, các cán bộ phòng KKPL/ Cục KSON đã 
nâng cao được các năng lực sau:  

 Các cán bộ phòng KKPL đã có được kiến thức kỹ thuật trong việc xây 
dựng TB và qua chuỗi các buổi “tư vấn và giới thiệu kỹ thuật” như i) 
nồng độ ô xy tiêu chuẩn trong khí thải, ii) cơ sở khoa học về hệ số vùng, 
iii) hệ thống kiểm soát nguồn ô nhiễm điểm… Những kiến thức kỹ thuật 
này sẽ góp phần vào việc đề xuất và góp ý cho các kế hoạch hành động 
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quốc gia trong giai đoạn tới, cũng như cho các văn bản pháp luật dạng 
Nghị định, thông tư mà KKPL cần xây dựng.  

 Các cán bộ phòng KKPL đã được JET tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong 
việc xxay dựng kiểm kê khí thải công nghiệp. Để tính toán lượng khí 
thải theo hệ số phát thải hoặc số liệu đo đạc khí thải nhà máy thì các 
thông tin có được từ Phiếu thu thập thông tin (Questionnaire) là rất quan 
trọng. JET và KKPL/ Cục KSON đã thảo luận cách để nâng cao hiệu quả 
của Phiếu thu thập thông tini ví dụ như thảo luận về từng mục nội dung 
trong Phiếu thu thập thông tin, quá trình phát thải khải công nghiệp, các 
lỗi mà người điền phiếu dễ mắc phải khi điền thông tin …. Các kiến thức 
này dựa trên kinh nghiệm hoạt động lâu năm của chuyên gia JICA.  

 Không chỉ các cán bộ của phòng KKPL mà lãnh đạo, cán bộ của các đơn 
vị khác (như CEM) thuộc Tổng cục môi trường cũng được hỗ trợ kỹ 
thuật để hoàn thiện các văn bản pháp luật về i) lấy mẫu bụi theo phương 
pháp isokinetic, ii) sai số và độ chính xác của các thiết bị phân tích khí 
thải cầm tay, iii) tầm quan trọng của việc hiệu chỉnh tại chỗ các máy 
phân tích khí thải ống khói…  

 Không chỉ các cán bộ KKPL, các lãnh đạo của Cục KSON/các sở TNMT 
cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì các trạm quan trắc 
chất lượng không khí tự động và kế hoạch tái lắp đặt/ bảo trì các trạm 
quan trắc này, có xét đến thời gian sử dụng của thiết bị phân tích chất 
lượng không khí cũng như ngân sách cần thiết để phục vụ hoạt động và 
bảo trì của các trạm quan trắc và thiết bị phân tích. Kiến thức này góp 
phần vào việc lập kế hoạch ngân sách cho các trạm quan trắc chất lượng 
không khí.  

 Các cán bộ phòng KKPL cũng như các phòng ban chính khác thuộc 
Tổng cục môi trường đã có nhiều cơ hội để nâng cao kiến thức về cơ chế 
và mối liên hệ giữa hệ thống pháp lý với việc hiện thực hóa công tác 
kiểm soát ô nhiễm không khí. Những nội dung kiến thức này được giới 
thiệu và thảo luận tại Buổi giới thiệu và tư vấn kỹ thuật về hệ thống pháp 
lý trong quản lý/ kiểm soát ô nhiễm không khí (Buối thứ 1) và được tăng 
cường, chuyên sâu thêm trong những hoạt động tiếp theo của Dự án.  

Các kiến thức kỹ thuật thu nhận được sẽ tạo điều kiện cho các cán bộ thực hiện 
nhiệm trong lĩnh vực QLCLKK tại TCMT với nền tảng kỹ thuật vững chắc và 
thuyết phục, đặc biệt đối với phòng KKPL/Cục KSON, nhằm đảm bảo trách 
nhiệm giải trình về các nhiệm vụ, trách nhiệm hành chính đối với các đối tác 
trong/ngoài đơn vị.  

(2) Tăng cường thể chế và quản lý hành chính của các cơ quan đối tác chính  

Trong quá trình thực hiện Dự án, theo quan sát của JET, i) vai trò của KKPL/ 
Cục KSON tại Tổng cục môi trường JET với tư cách là cơ quan đầu mối về 
kiểm soát ô nhiễm không khí tăng lên đáng kể, và ii) KKPL/ Cục KSON đóng 
góp lớn vào hoạt động của Dự án. Có thể khẳng định rằng phòng KKPL/Cục 
KSON đã được tăng cường năng lực để xây dựng các văn bản hành chính/pháp 
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luật thông qua i) sự đóng góp thiết thực về mặt chuyên môn kỹ thuật đối với 
quá trình soạn thảo văn bản pháp luật, và ii) hoạt động điều phối nhằm khuyến 
khích sự tham gia, quan tâm của các phòng ban/tổ chức liên quan khác.  

Về mặt thể chế 

Các năng lực thể chế sau đã được tăng cường cho cơ quan đối tác. 

 KKPL/ Cục KSON đã xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc 
gia về kiểm soát ô nhiễm không khí đến năm 2020 theo như nhiệm vụ 
Tổng cục môi trường giao. Kế hoạch này đã được Thủ tướng phê duyệt. 
Ké hoạch đã hoạch định chiến lược và các nhiệm vụ của Tổng cục môi 
trường/ Bộ Tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực này, và KKPL/ Cục 
KSON cũng cam kết sẽ thực hiện các vai trò nhiệm vụ cần thiết đạt được 
mục tiêu kế hoạch. 

 Như đã trao đổi trên đây, KKPL/ Cục KSON đóng vai trò chính trong 
việc hợp tác với WENID xây dựng dự thảo nghị định quản lý chất thải 
và nhập khẩu phế liệu, là văn bản dưới Luật Bảo vệ môi trường2014. 
KKPL/ Cục KSON xây dựng và đóng góp cho phần kiểm soát ô nhiễm 
không khí của Nghị định này, bao gồm cả việc tập hợp những ý kiến 
chuyên gia thông qua việc đánh giá các khả năng kỹ thuật và tài chính tại 
các buổi họp thảo luận cùng những chuyên gia hàng đầu và các cán bộ 
quản lý có liên quan.  

 KKPL/ Cục KSON đang xây dựng dự thảo thông tư về kiểm kê khí thải 
cho các nguồn ô nhiễm tĩnh. Thông qua quá trình thực hiện Dự án, 
KKPL/ Cục KSON đã tiến hành kiểm kê khí thải và thu thập thông tin 
của một số ngành công nghiệp. Những kinh nghiệm này sẽ góp phần xây 
dựng thông tư.  

 Qua các hoạt động ưu tiên theo danh sách TB, các công việc cần hoàn 
thiện để đạt được mục tiêu của phòng KKPL đã trở nên rõ ràng hơn.  

Về mặt quản lý hành chính 

Các năng lực về quản lý dưới đây đã được tăng cường cho cơ quan đối tác 

 Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức chuỗi các buổi giới thiệu và tư vấn 
kỹ thuật trong khuôn khổ Kết quả 1, KKPL/ Cục KSON đã nỗ lực tối đa 
trong việc thu hút sự tham gia của các đơn vị khác thuộc Tổng cục môi 
trường cũng chịu trách nhiệm về kiểm soát ô nhiễm không khí, như là 
Tổng cục môi trường, DPL tham gia tích cực vào các buổi tư vấn này. 
Những nỗ lực này chắc chắn góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các 
hoạt động của Tổng cục môi trường về kiểm soát/ giảm thiểu ô nhiễm 
không khí. Hơn nữa, những nỗ lực này của KKPL/ Cục KSON đã nâng 
cao vai trò của KKPL/ Cục KSON là đầu mối về kiểm soát ô nhiễm 
không khí tại Tổng cục môi trường. 

 KKPL/ Cục KSON cũng hỗ trợ các hoạt động của Kết quả 2 của Dự án 
thông qua việc trao đổi, liên hệ chặt chẽ với hai Sở TNMT tại thành phố 
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Hà Nội và HCM, với UBND thành phố và Tổng cục môi trường. KKPL/ 
Cục KSON còn hỗ trợ giám sát, quản lý các khảo sát được thực hiện bởi 
Dự án, lập kế hoạch và tổ chức các hội thảo Mini, cùng Sở TNMT đề 
xuất và góp ý xây dựng phác thảo Lộ trình xây dựng quy hoạch quản lý 
chất lượng không khí tại hai thành phố trong Kết quả 2… JET nhận thấy 
rằng các Sở TNMT tại hai thành phố cũng dần tin tưởng và thấy được 
vai trò quản lý hành chính của KKPL/ Cục KSON trong lĩnh vực kiểm 
soát ô nhiễm không khí và là cơ quan đầu mối tại Tổng cục môi trường 
về lĩnh vực này. 

(3) Tiến bộ về cơ chế hợp tác giữa các tổ chức  

Không chỉ riêng lĩnh vực quản lý chất lượng không khí, ngành quản lý môi 
trường nói chung rất cần cơ chế hợp liên Bộ bao gồm cả việc hợp tác giữa các 
cơ quan trong cùng một Bộ (Tổng cục môi trường/ Bộ Tài nguyên và môi 
trường), hợp tác liên cấp là Bộ Tài nguyên và môi trường ở cấp trung ương và 
Sở TNMT ở cấp địa phương, hợp tác giữa Bộ (Bộ Tài nguyên và môi trường) 
và các tổ chức khác (VD như các trường đại học, viện nghiên cứu). Những cơ 
chế phối hợp giữa các cơ quan như vậy đang ngày được cải thiện thông qua quá 
trình thực hiện Dự án. Có thể nhận định rằng phòng KKPL/Cục KSON đã được 
tăng cường năng lực để có thể đóng vai trò chính trong điều phối các nhiệm vụ, 
chức năng liên quan đến QLCLKK giữa các đơn vị, tổ chức. Kết quả đạt được 
trong quá trình nâng cao cơ chế hợp tác giữa các tổ chức thông qua hoạt động 
Dự án được trình bày sau đây: 

Hợp tác liên Bộ, bao gồm cả việc hợp tác giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục môi 
trường/Bộ Tài nguyên và môi trường  

JET cùng với KKPL/ Cục KSON quyết định hỗ trợ các hoạt động của CEM về 
dự thảo Thông tư quan trắc khí thải công nghiệp (xem phần 2.5.2). Cục KSON 
và CEM đã có mối quan hệ hợp tác tốt ngay từ trước Dự án, nhưng qua hoạt 
động hỗ trợ này thì việc cộng tác giữa hai đơn vị, đặc biệt là về quản lý chất 
lượng không khí được củng cố thêm. Ngoài ra, JET và KKKPL/ Cục KSON đã 
có cơ hội chia sẻ ý kiến thông qua các hoạt động Dự án. Trong buổi họp góp ý 
cho Dự thảo Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu (ngày 5/9/2014), cũng 
có sự tham gia của Vụ khoa học và Công nghệ của Bộ Công thương, WENID, 
CEM. 

Hợp tác liên cấp giữa cấp trung ương (Bộ Tài nguyên và môi trường) và cấp địa 
phương (Sở TNMT)  

Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội và tp Hồ Chí Minh (Sở Tài nguyên và 
môi trường Hà Nộivà Sở Tài nguyên và môi trường tp. HCM) là các đối tác của 
Dự án. Thông qua các hoạt động của Dự án, Cục KSON và các Sở này đã có cơ 
hội trao đổi ý kiến gần gũi. Trong buổi họp góp ý cho Dự thảo Nghị định về 
quản lý chất thải và phế liệu (ngày 5/9/2014), Phó chi cục trưởng Chi cục 
BVMT tp Đà Nẵng cũng được mời tham dự.  Qua quá trình tham gia xây dựng 
kiểm kê khí thải với JET, KKPL/ Cục KSON đã hỗ trợ kiểm kê khảo sát tại các 
Sở Tài nguyên và môi trường tại Hà Nam, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Kiên 
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Giang, Quảng Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng và Tây Ninh. Ngoài ra, 
Cục KSON/KKPL đã mời đại diện sở Tài nguyên và Môi trường của 7 tỉnh 
khác cùng tham gia đóng góp ý kiến về Dự án cũng như dự thảo thông tư về 
Kiểm kê khí thải công nghiệp. Qua các hoạt động này, việc hợp tác liên cấp 
giữa trung ương (Bộ Tài nguyên và môi trường) và địa phương (Sở Tài nguyên 
và môi trường) đã được cải thiện.  

Hợp tác gữa Bộ (Bộ Tài nguyên và môi trường) và các tổ chức khác (VD: các trường 
đại học, các viện nghiên cứu)  

Thông qua các khảo sát của Dự án, phòng KKPL/ Cục KSON đã hỗ trợ và phối 
hợp tối với các Đơn vị tư vấn trong nước là Viện Tài nguyên, Môi trường và 
Phát triển cộng đồng (RECO), Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Nôi trường 
(IWEET), và Viện Tài nguyên và Môi trường (IER). Ngoài ra, trong buổi họp 
góp ý cho Dự thảo Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu (ngày 5/9/2014), 
đã có sự tham gia của đại diện của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn 
Hóa chất, Hiệp hội Thép Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường 
và Đại học Bách Khoa Hà Nội (VCAP), Đại học Tài Nguyên và Môi trường 
thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường. Hội 
thảo giữa kỳ (Ngày 11/11/2014) cũng có sự tham gia của đại diện Đại học Khoa 
học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, VCAP Việt Nam, Tổng Công ty thép 
Việt Nam, Đại học Khoa học tự nhiên, Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, và 
Trung tâm môi trường, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản tham dự. Khi xây 
dựng/ thiết kế các hoạt động kiểm soát chất lượng không khí tiếp theo, các cơ 
chế hợp tác giữa các tổ chức như thế này cần tiếp tục được áp dụng, phát triển. 

2.5 Quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

(1) Luật Bảo vệ môi trường (LBVMT) sửa đổi 

LBVMT sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014 tại kỳ họp thứ 7 
của Quốc hội khóa VIII. LBVMT sửa đổi bao gồm 20 Chương, 170 Điều quy 
định các hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, các biện pháp và nguồn lực 
để bảo vệ môi trường; quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức, hộ gia đình và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường. LBVMT sửa đổi sẽ 
hiệu lực từ ngày 1/1/2015. 

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo LBVMT sửa đổi là Bộ Tài nguyên và môi 
trường, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của 
Quốc  

Hình 2.5-1 và Hình 2.5-2 trình bày quá trình xây dựng LBVMT sửa đổi từ khi 
Chính phủ đề xuất cho tới khi được Quốc hội thông qua.   
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Hình 2.5-1  Quy trình xây dựng Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi (1/2) 

 

 

Trong quá trình chuẩn bị, có trường 
hợp dự án luật được gửi để lấy ý 
kiến tại các địa phương, trong đó có 
các Đoàn ĐBQH. Thư ký Đoàn 
ĐBQH có trách nhiệm giúp tổ chức 
việc họp Đoàn hoặc gửi tài liệu xin 
ý kiến các thành viên trong Đoàn 
và tập hợp ý kiến của Đoàn ĐBQH 
về dự án luật theo đề nghị của cơ 
quan soạn thảo. (Bộ Tài nguyên và 
môi trường) 

Cơ quan đệ trình:  
Chính phủ 

Cơ quan thẩm tra: 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường của Quốc hội 

Cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ 
Tài nguyên và môi trường) 

thành lập  
Ban soạn thảo  

Cơ quan chủ trì soạn thảo 
nghiên cứu ý kiến thẩm định, 
chỉnh lý dự án luật để trình 
Chính phủ 

Bộ Tư pháp thẩm định Dự án 
Luật BVMT sửa đổi 

- Cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo 
Tờ trình dự án Luật 
- VPCP báo cáo kết quả tổng hợp ý 
kiến Thành viên Chính phủ và ý 
kiến thẩm tra của VPCP 
- Chính phủ xem xét, thảo luận tập 
thể (những dự án do Chính phủ 
trình), biểu quyết theo đa số để 
quyết định việc trình dự án luật ra 
Quốc hội. 

1. Tổng kết tình hình thi hành pháp luật, 
đánh giá các văn bản qui phạm pháp luật 
hiện hành có liên quan đến dự án 
LBVMT sửa đổi (dự án); khảo sát, đánh 
giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan 
đến nội dung chính sách của dự án; 
2. Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu 
có liên quan đến dự án; 
3. Chuẩn bị đề cương, biên soạn và 
chỉnh lý dự án; 
4. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, 
cá nhân hữu quan và các đối tượng chịu 
sự tác động trực tiếp của văn bản trong 
phạm vi và với hình thức thích hợp tuỳ 
theo tính chất và nội dung của từng dự 
án; 
5. Chuẩn bị tờ trình và tài liệu liên quan 
đến dự án; 
6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu 
quan chuẩn bị dự thảo các văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành; 
7. Đối chiếu, có tính đến điều ước quốc 
tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc gia nhập. 

Bộ Tư pháp thẩm định về những 
vấn đề sau đây: 
 a) Sự cần thiết ban hành luật; đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh của dự 
án; 
 b) Sự phù hợp của nội dung dự 
án với đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng; tính hợp 
hiến, hợp pháp và tính thống nhất 
của văn bản với hệ thống pháp 
luật; 
 c) Tính khả thi của văn bản; 
 d) Việc tuân thủ thủ tục và trình 
tự soạn thảo; 
 đ) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo 
văn bản; 

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ có trách nhiệm tham gia ý 
kiến bằng văn bản về dự án luật mà 
nội dung liên quan trực tiếp đến chức 
năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh 
vực của mình 

Soạn thảo LBVMT sửa đổi 

Chính phủ xem xét, cho ý kiến về 
dự án luật BVMT sửa đổi để trình 

Quốc hội 
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Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA, tổng hợp từ Luật số 17/2008/QH12 về Ban hành Văn bản 
Quy phạm Pháp luật và tài liệu của Ban Công tác lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Hình 2.5-2  Quy trình xây dựng Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi (2/2) 

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các 
ngành, các cấp 

Tổ chức lấy ý kiến tại Hội nghị đại 
biểu Quốc hội chuyên trách 

Tổ chức thảo luận tại các Đoàn đại 
biểu Quốc hội ở địa phương 

Ủy ban Dân tộc thẩm tra các vấn đề sau: 
1. Sự cần thiết ban hành luật BVMT sửa đổi; 
đối tượng, phạm vi điều chỉnh; 
2. Sự phù hợp của nội dung dự án với đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính 
hợp hiến, hợp pháp của dự án và tính thống 
nhất của văn bản với hệ thống pháp luật; 
3. Việc tuân thủ thủ tục và trình tự soạn thảo; 
4. Tính khả thi của dự án Luật. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh 
lý dự án luật đã được Quốc 
hội cho ý kiến 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
trình Quốc hội thông qua dự 
án luật BVMT sửa đổi đã 
được tiếp thu, chỉnh lý 

Quốc hội biểu quyết và 
thông qua dự án luật BVMT 

sửa đổi vào ngày 
23/06/2014 

Chủ tịch nước công bố luật 
BVMT sửa đổi 

Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội 
thẩm tra dự án luật 

Quốc hội xem xét cho ý 
kiến về dự án luật BVMT 
sửa đổi tại kỳ họp thứ nhất 

Chính phủ trình Quốc 
hội dự án luật BVMT 

sửa đổi 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường, Chính phủ, Uỷ ban pháp luật, 
Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan 
căn cứ vào ý kiến của đại biểu Quốc 
hội giúp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
chỉnh lý dự thảo luật 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý 
kiến về dự án luật 

- Quốc hội thảo luận về những nội 
dung cơ bản và những vấn đề lớn 
còn có ý kiến khác nhau của dự án 
luật; 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ 
đạo Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý 
kiến của đại biểu Quốc hội và chuẩn 
bị những nội dung cơ bản của dự án 
luật để trình Quốc hội biểu quyết 
làm cơ sở cho việc chỉnh lý. 
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(2) Nghị định về Quản lý Chất thải và Phế liệu 

Nghị định về Quản lý chất thải và phế liệu (Nghị định) được xây dựng sau khi 
Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được phê duyệt.  

Vào tháng 1/ 2014, Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Quyết định số 
101/2014/QD-BTNMT, phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành các văn 
bản pháp luật năm 2014 đối với những lĩnh vực trực thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Tài nguyên và môi trường. Nghị định quản lý chất thải và phế liệu là một 
trong những văn bản được Quyết định này quy định ban hành.  

Vào tháng 3 năm 2014, Quyết định số 371/2014/QD-BTNMT, về việc thành lập 
ban soạn thảo và tổ biên tập Nghị định quản lý chất thải và phế liệu được ban 
hành. Quyết định nêu rõ Tổ soạn thảo gồm có 12 thành viên, trong đó có Thứ 
trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường và Phó tổng cục trưởng Tổng cục môi 
trường là trưởng ban điều hành Dự án này. Tố biên tập gồm có 14 thành viên 
bao gồm cả những cán bộ có tên trong danh sách Ban điều phối chung của Dự 
án.  

Vào tháng 6 năm 2014, một số hội thảo đã được tổ chức ở Hải Phòng, Đà Nẵng 
và các thành phố khác đã được WENID đứng ra tổ chức để giải trình về Dự 
thảo nghị định và thu thập ý kiến đóng góp cho Nghị định này. Cục KSON và 
JET cũng đã tham dự các Hội thảo này. Sau đó, Dự thảo Nghị định được công 
bố trên trang thông tin điện tử (website) của Tổng cục môi trường.  

Vào ngày 05/09/2014, KKPL/Cục KSON và JET đã tổ chức họp thảo luận về 
phần kiểm soát ô nhiễm không khí trong Dự thảo Nghị định nhằm thu thập ý 
kiến góp ý của Bộ Công thương, WENID, CEM, Sở TNMT Đà Nẵng, JICA 
Việt Nam và các chuyên gia đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, các 
hiệp hội ngành.  

Theo kế hoạch, Dự thảo Nghị định sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ vào 
15/11/2014. Tuy nhiên còn có một số nội dung trong Dự thảo cần phải hoàn 
thiện thêm, như việc trùng lặp chắc năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và môi 
trường và Bộ Xây dựng về quản lý chất thải rắn. Vì thế, các buổi thảo luận vẫn 
tiếp tục được tổ chức cho đến đầu năm 2015. Tháng 1/2015, Thủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo văn phòng Chính phủ tham khảo ý kiến của các thành viên 
Chính phủ về Dự thảo này. Dự kiến đến tháng 2/2015, Dự thảo nghị định quản 
lý chất thải và phế liệu sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt. 

Hình 2.5-3 trình diễn quy trình xây dựng Dự thảo Nghị định Quản lý chất thải 
và phế liệu, có nêu rõ một số cột mốc thời gian và các hoạt động chính. Trình tự 
xây dựng Dự thảo trên thực tế phức tạp và linh hoạt hơn. Có rất nhiều buổi thảo 
luận đã được tổ chức với các Bộ có liên quan và có nhiều bước lấy ý kiến góp ý 
của người dân.  
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Nguồn: Nhóm Chuyên gia JICA, tổng hợp từ Thông tư 46/2014/TT-BTNMT Quy định về xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 
nguyên và môi trường 

Hình 2.5-3  Quy trình xây dựng và tiến trình thực tế của Nghị định Quản lý 
Chất thải và Phế liệu 

 

 

 

Văn phòng Chính phủ (VPCP) chỉ đạo, 
phối hợp với Bộ Tư pháp cùng các bộ 
ngành liên quan thẩm định đề nghị 
 

Chủ nhiệm VPCP tổ chức các cuộc họp  
giữa Bộ Tài nguyên và môi trường, 
Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan 
ngang bộ để thảo luận các vấn đề lớn 
(nếu có) 

Chính phủ có thể tổ chức một đến hai cuộc họp 
theo trình tự như sau  
1. Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết trình 
về dự thảo; 
2. Đại diện VPCP nêu những vấn đề cần thảo luận; 
3. Đại diện cơ quan, tổ chức tham dự phiên họp 
phát biểu ý kiến; 
 

Thủ tướng Chính phủ ký  
Nghị định 

 

Bộ TNMT đề nghị xây dựng Nghị 
định theo LBVMT sửa đổi 

 

Chính phủ chấp thuận đề nghị, 
Thủ tướng chỉ định cơ quan chịu 
trách nhiệm (Bộ Tài nguyên và 

Bộ Tài nguyên và môi trường chỉ 
định WENID là đơn vị chịu trách 

nhiệm xây dựng NĐ 
 

WENID chủ trì việc soạn thảo 
 

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ 
Biên tập  

 

Tiến hành xây dựng dự thảo NĐ 
 

Vụ CS & PC (TCMT) và Vụ PC 
(Bộ TNMT) thẩm định dự thảo 
NĐ 

Bộ tư pháp thẩm định dự thảo NĐ 

Chính phủ 

Chính phủ biểu quyết thông qua 
dự thảo Nghị định (Theo đa số 
phiếu) 
 

Ý kiến từ các đơn vị trong Bộ và 
Tổng cục (Cục KSON, ISD...) và các 
Bộ, cơ quan ngang bộ, các đối tượng 
chịu ảnh hưởng bởi Nghị định. Ý 
kiến đóng góp có thể thu thập qua 
văn bản, các cuộc họp, hội thảo, 
cổng thông tin điện tử… 
 

Tháng Ba 2014, 
Quyết định số 371/ 
2014/QD-BTNMT 

Tháng Một 2014 
Nghị định được quy định 
trong Quyết định số 
101/2014//QD-BTNMT 

June 2014, 
Hội thảo giải trình và 
thu thập ý kiến về Dự 
thảo  

Tháng 7 2014, 
Thu thập ý kiến từ 
công chúng, Công bố 
dự thảo trên website  

Tháng/Năm 

Ngày 05/09/2014, 
Thảo luận thu thập ý 
kiến do JET và Cục 
KSON tổ chức  

Tháng 11 2014,  
Thảo luận 

Tháng Một 2015,  
Tổng hợp ý kiến từ các 
thành viên Chính phủ 

Tháng Hai 2015,  
Dự thảo đã được trình 
lên Thủ tướng 
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CHƯƠNG 3  

ĐÓNG GÓP VÀO DỰ ÁN  

3.1 Đóng góp của Việt Nam  

3.1.1 Cán bộ đối tác 

Để việc quản lý Dự án được tiến hành thuận lợi, Ban điều phối chung (JCC), 

Nhóm công tác chính (Core TWG) và Nhóm công tác mở rộng (Expanding 

TWG) đã được phía Việt Nam thành lập ngay từ khi bắt đầu Dự án.  

(1) Ban điều phối chung (JCC) 

Ban điều phối chung được thành lập theo Biên bản ghi nhớ (R/D) giữa Bộ Tài 

nguyên và môi trườngvà JICA và ngày 26/3 năm 2013. Thành phần của JCC đã 

được quyết định theo Biên bản ghi nhớ và các thành viên chính thức được liệt 

kê trong Bảng 3.1-1. 

Bảng 3.1-1  Danh sách thành viên JCC  

Họ tên 
Vị trí trong 

JCC 
Chức vụ công tác 

Phía Việt Nam   

(1) PGS, TS. Bùi Cách Tuyến 
(Trưởng 

Ban)* 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và 

môi trường, Tổng cục trưởng 

Tổng cục môi trường   

(2) Ông Mai Thanh Dung 

    
Thành viên 

Cục trưởng, Cục KSON, Tổng 

cục môi trường 

(3) Ông Nguyễn Phước Hùng   Thành viên 

Trưởng phòng Hợp tác Song 

Phương, Vụ Hợp tác Quốc tế, 

Bộ Tài nguyên và môi trường 

(4) Ông Hoàng Minh Sơn Thành viên 
Phó Vụ trưởng, Vụ CS&PC, 

Tổng cục môi trường 

(5) Ông Trần Văn Khương Thành viên 
Phó vụ trưởng Vụ PC, Bộ 

TNMT 

(6) TS. Nguyễn Minh Cường Thành viên 

Phó vụ trưởng vụ 

HTQT&KHCN, Tổng cục môi 

trường 

Phía Nhật Bản (JICA)   

(7) Ông Norihiko Inoue Thành viên 
Cố vấn trưởng/ Nhóm chuyên 

gia JICA 

(8) Ông Keiichi Takahashi Thành viên 
Phó cố vấn trưởng/ Nhóm 

chuyên gia JICA 

(9) Ông Fumihiko Okiura Thành viên 
Phó trưởng đại diện Văn phòng 

JICA Việt Nam 

(10) Ông Tadashi Suzuki       

(- Tháng 11/2014) 
Thành viên 

Phó trưởng đại diện Văn phòng 

JICA Việt Nam 

(11) Ông Eiji Egashira         

(- Tháng 8/ 2014) 
Thành viên 

Phó trưởng đại diện Văn phòng 

JICA Việt Nam 

(12) Ông Naohiro Yoshida      

(- Tháng 8/ 2014) 
Thành viên 

Đại diện Văn phòng JICA Việt 

Nam 

Tổng cộng: 11 người 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 
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(2) Nhóm công tác chính (Core TWG) 

Nhóm công tác chính (Core TWG) được thành lập trực thuộc Ban điều phối chung 

(JCC) để tổ chức các buổi họp đảm bảo hoạt động thường xuyên của dự án và để tiếp 

nhận trực tiếp những chuyển giao kỹ thuật từ JET. Nhóm công tác chính (Core TWG) 

gồm có trưởng phòng và các thành viên của Phòng KKPL như trong  

Bảng 3.1-2. 
 

Bảng 3.1-2  Danh sách thành viên nhóm công tác chính (TWG)  

Họ tên Chức vụ và cơ quan công tác 

(1) Ông Nguyễn Đức Hưng 
Phó cục trưởng Cục KSON, Tổng cục 

môi trường 

(2) Ông Đặng Văn Lợi 

Cục trưởng Cục thẩm định và đánh giá 

tác động môi trường, Tổng cục môi 

trường 

(3) Ông Nguyễn Hoàng Đức 
Trưởng phòng KKPL/Cục KSON, Tổng 

cục môi trường 

(4) Ông Nguyễn Trường 

Huynh 

Phó Trưởng phòng KKPL/Cục KSON, 

Tổng cục môi trường 

(5) Ông Trương Mạnh Tuấn 
Chuyên viên phòng KKPL/Cục KSON, 

Tổng cục môi trường 

Tổng cộng: 5 người 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

 

(3) Các cán bộ của Tổng cục môi trường và các Sở Tài nguyên môi trường đã tham 

gia các hoạt động chuyển giao kỹ thuật  

Trong quá trình triển khai các hoạt động Dự án, JET và các cán bộ của Tổng 

cục môi trường cũng như các cán bộ của các Sở Tài nguyên môi trường đã trao 

đổi, thảo luận về các kiến thức và các kinh nghiệm kỹ thuật liên quan đến quản 

lý chất lượng không khí. Có khoảng 30 cán bộ Cục KSON, 19 cán bộ của Trung 

tâm quan trắc môi trường (CEM),13 cán bộ từ các đơn vị khác trực thuộc Tổng 

cục môi trường, 26 cán bộ từ Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội và 32 cán bộ 

từ Sở Tài nguyên và môi trường tp. Hồ Chí Minh đã tham gia các hoạt động 

chuyển giao kỹ thuật của Dự án. 

 

3.1.2 Chi phí hoạt động của phía Việt Nam 

Dưới đây là vốn đối ứng của Bộ Tài nguyên và môi trườngtrong Dự án.  

Bảng 3.1-3  Chi phí hoạt động của phía Việt Nam 

TT Hoạt động 

Đối ứng của Việt Nam 

(1,000 VND) 

2013 2014 TỔNG 

1 

Khảo sát tại một số cơ quan trung ương và cấp tỉnh 

để thu thập thông tin về kiểm soát ô nhiễm không khí 

ở Việt Nam. 

19,400 20,000 39.400 
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2 

Thu thập, phân tích các kinh nghiệm quốc tế (dịch tài 

liệu, văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, xây dựng 

báo cáo)  

12,000 15,000 27.000 

3 
Thuê và chi phí vận hành văn phòng, trả lương cho 

cán bộ thực hiện dự án 
111,880 200,000 311.880 

4 

Tổ chức các buổi họp, hội thảo, hoàn thiện báo cáo 

giữa kỳ Dự án và tổ chức các buổi họp Ban điều phối 

chung, họp với các chuyên gia  

33,350 40,000 73.350 

5 
Xây dựng các báo cáo về chi phí thực hiện và quản lý 

Dự án từ vốn đối ứng  
23,370 25,000 48.370 

TỔNG 200,000 300,000 500,000 

Nguồn: Quyết định số 2524/QD-BTNMT ngày 12/12/2014 phê duyệt văn kiện Dự án  

 

3.1.3 Cung cấp trang thiết bị  

Các trang thiết bị dưới đây đã được Bộ Tài nguyên và môi trường cung cấp cho 

Dự án  

 Văn phòng Dự án tại Hà Nội  

 Chi phí điện cho văn phòng  

 Các trang thiết bị khác hỗ trợ việc thực hiện Dự án  

3.2 Đóng góp của Nhật Bản 

3.2.1 Điều phối chuyên gia   

Bảng 3.2-1 liệt kê họ tên, chuyên ngành và thời gian làm việc tại Việt Nam của 

các chuyên gia từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Dự án. Lịch trình công tác của 

các chuyên gia JICA được trình bày tại Bảng 3.2-2. 

Bảng 3.2-1  Nhóm chuyên gia JICA  

Họ tên 

 
Chức vụ 

Hợp đồng/ 

không hợp đồng 

Tổng thời 

gian làm việc 

(1) Ông Norihiko Inoue 

Cố vấn trưởng / 

Luật và quy định về 

chất lượng không khí  

Theo hợp đồng 7.87 

Không theo hợp 

đồng 
0.13 

(2) Ông Keiichi 

Takahashi 

Phó cố vấn trưởng/ 

Lập kế hoạch quản lý 

chất lượng không khí  

Theo hợp đồng 10.00 

(3) Ông Natsuji Sawaki 
Công nghệ quản lý 

chất lượng không khí  
Theo hợp đồng 5.90 

(4) Ông Hiroshi 

Nakano 

Quản lý chất lượng 

không khí/ Điều phối 

viên  

Theo hợp đồng 8.23 

(5) Bà Aya Mizuno Điều phối viên (2) 

Theo hợp đồng 0.50 

Không theo hợp 

đồng 
0.80 

Tổng 

Theo hợp đồng 32.50 

Không theo hợp 

đồng 
0.93 
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Ghi chú *: Thời gian làm việc không theo hợp đồng là thời gian JET 

ở Việt Nam với chi phí do JET tự chi trả  

 Tổng thời gian làm việc bao gồm cả thời gian làm việc tại Nhật 

Bản  

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 
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Bảng 3.2-2  Lịch trình công tác của Nhóm chuyên gia JICA (JET)  

2013 2014 2015

1

Cố vấn trưởng /

Luật và quy định về chất lượng không khí
Norihiko

INOUE
5 31 9 21 12 3 8 14 15 12 19 19 8 7 13 25

7,37

2

Phó cố vấn trưởng/

Lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí
Keiichi

TAKAHASHI
5 16 23 15 10 31 20 30 31 14 28 2 28 21 1 22

9,90

3 Công nghệ quản lý chất lượng không khí 
Natsuji

SAWAKI
31 2 17 8 30 14 15 14 27 19

5,90

4
Quản lý chất lượng không khí/ Điều phối 

viên 

Hiroshi

NAKANO
17 6 19 10 31 30 14 31 5 31 6 19 4 24

8,23

5 Điều phối viên  (2)
Aya

MIZUNO 5 10
0,50

31,90

1

Cố vấn trưởng /

Luật và quy định về chất lượng không khí
Norihiko

INOUE
5 5

0,50

2

Phó cố vấn trưởng/

Lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí
Keiichi

TAKAHASHI
1 1

0,10

3 Công nghệ quản lý chất lượng không khí 
Natsuji

SAWAKI
0,00

4
Quản lý chất lượng không khí/ Điều phối 

viên 

Hiroshi

NAKANO
0,00

5 Điều phối viên  (2)
Aya

MIZUNO
0,00

0,60

Ban điều phối 

chung (JCC)

Hội thảo

(WS)

Báo cáo

ICR: Báo cáo khởi động Dự án, PRR: Báo cáo tiến độ Dự án,  DPCR: Dự thảo Báo cáo tổng kết Dự án , PCR: Báo cáo tổng kết Dự án

L
à
m

 v
iệ

c
 t

ạ
i 

N
h

ậ
t 

B
ả
n

 

Tổng (Nhật Bản)

Tổng 32,50

4 5
Làm việc 

tại VN

Làm việc 

tại NB

L
à
m

 v
iệ

c
 t

ạ
i 

V
iệ

t 
N

a
m

Tổng  (Việt Nam) 

10 11 12 1 2 34 5 6 7 8 910 11 12 1 2 3
0 Chức vụ Họ tên

8 9

△
ICR

△
PRR

: Làm việc tại Việt Nam

: Làm việc tại Việt Nam (bố sung)

: Làm việc tại Nhật Bản

△
PCR

T
e
t

▲ ▲

◎

T
e
t

△
DPCR

▲

◎
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3.2.2 Mua sắm thiết bị 

Tổng chi phí mua sắm thiết bị cho Dự án là 233,549,500 VND.  

Bảng 3.2-3  Danh sách các thiết bị được JET mua sắm  

TT 
Tên thiết 

bị 
Mô tả 

Số 

lượng 

Giá thành 

(Triệu 

đồng)  

1 Máy tính 

để bàn 

HP DNA(CPU Intel Core i7-3770, 

Intel HD4000) 

Số sản phẩm.: ASUS P8H77-M 

Số sêri.: D9M0A642197 

Màn hình: HPLV1911 

OS: Microsoft Windows  7 Pro 

64-bit 

Ứng dụng: Microsoft Office Pro 

2013 

1 35.3 

2 Máy tính 

cá nhân 

HP Elite Book 8470p 

Số Seri.: CNU321C27J 
1 32.10 

HP ProBook  440G0 

Số Seri.: 2CE33723J6 
1 26.4 

3 Máy chiếu Sony VPL EX242 

Số Seri.: 5002793 
1 24.2 

3 Điện thoại 

/FAX 

Panasonic KX TG1311 FX 

Số Seri.: 0JBQCO26801 
1 5.9 

4 Máy 

phôtô 

Canon IR  2520 

Số sản phẩm.: EXH47658 

Số Seri.: (21)FQU90208 

1 77.1 

5 Máy in 

Laser 

Canon Laser Shot LBP7200cdn 

Số sản phẩm: 155700 

Số Seri.: 000085FAF431 

1 20.0 

6 Máy scan 

cầm tay 

Canon Scan P-215EN 

Số sản phẩm: M111131 

Số Seri.: FUA62144 

1 10.4 

7 UPS APC UPS offline 1 1.3 

7 Cổng 

mạng 

DES-1016A 

Số Seri: QS1B115001490 
1 0.9 

Tổng 233.5 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

 

3.2.3 Các chi phí hoạt động của phía Nhật Bản  

Chi phí hoạt động của phía Nhật Bản chi trả được trình bày tại Bảng 3.2-4. 

Tổng chi phí vận hành này là 5.401,2 triệu đồng đã được JICA phân bổ cho Dự 

án. 
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Bảng 3.2-4  Chi phí hoạt động của phía Nhật Bản 

TT Mục 

Chi phí  

(Triệu 

đồng) 

1 Khảo sát thuê đơn vị tư vấn thực hiện 1.763,5 

Chi tiết (Khảo sát về quản lý chất lượng không khí 

của UBND thành phố Hà Nội)  
(570,1) 

 (Khảo sát về quản lý chất lượng không khí 

của UBND thành phố Hồ Chí Minh) 
(595,7) 

 (Khảo sát về quản lý chất lượng không khí 

của các cơ quan cấp trung ương ngoài 

Tổng cục môi trường (VEA) 

(597,7) 

2 Chuyên gia / cán bộ Việt Nam  

(Bao gồm cả chi phí ăn ở, đi lại, công tác phí …)  
1.780,4 

3 Các chi phí trực tiếp khác 

(bao gồm tổ chức Hội thảo, chi phí đi lại của JET và các 

cán bộ đối tác…)  

1.857,4 

Tổng (1+2+3) 5.401,2 

Ghi chú: Các khảo sát do Dự án thực hiện tại tp Hà Nội và tp Hồ Chí Minh được 

thống nhất thanh toán theo tiền đô la Mỹ (USD). Chi phí thuê chuyên gia/ 

cán bộ Việt Nam được tính thống nhất theo tiền Yên Nhật (JPY). Những 

mục chi phí này được tính theo tỷ giá trao đổi ngoại tệ của JICA vào tháng 

1 năm 2015.  

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 
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CHƯƠNG 4 

CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN  

4.1 Họp Ban điều phối chung (JCC) 

Để đảm bảo các hoạt động Dự án được tiến hành thuận lợi, Ban điều phối 

chung (JCC) được thành lập theo Biên bản ghi nhớ (R/D) ký kết ngày 

26/03/2013. Theo R/D, Ban điều phối chung (JCC) tổ chức họp ít nhất một lần 

một năm hoặc khi có nhu cầu. Chức năng của Ban điều phối chung là: 

(1) Giám sát tiến độ các hoạt động của Dự án, 

(2) Rà soát và đánh giá khung Dự án, 

(3) Thảo luận và tư vấn các vấn đề chính nảy sinh trong quá trình Dự án  

Kết quả thảo luận chính của các buổi họp Ban điều phối chung được tóm tắt 

trong Bảng 4.1-1.  

Bảng 4.1-1  Kết quả thảo luận của các buổi họp Ban điều phối chung (JCC) 

Ngày Chủ đề  
Các nhận xét và yêu cầu 

chính 

Hành động của JET 

và đối tác VN 

Họp Ban 

điều phối 

chung lần 1 

 

(27/11/2013

: Phòng họp 

số 10 Tổng 

cục Môi 

trường) 

- Thảo 

luận báo 

cáo Khởi 

động Dự 

án (ICR) – 

Thảo luận 

Kế hoạch 

thực thi 

các hoạt 

động của 

Dự án 

1) Ban điều phối chung đồng ý 

với nội dung chính của Dự thảo 

Báo cáo Khởi động. Ban điều 

phối chung giao nhiệm vụ cho 

KKPL/ Cục KSON hoàn thành 

Báo cáo Khởi động vào cuối 

tháng 12 năm 2014 sau khi đã 

tiếp thu ý kiến từ các bên liên 

quan. 

 

2) Ban điều phối chung chính 

thức đồng ý vai trò, chức năng, 

cơ chế hoạt động và thành phần 

của Ban điều phối chung và 

Ban Quản lý Dự án. Ngoài ra, 

vị trí Trưởng ban Ban điều phối 

chung do Ts. Hoàng Dương 

Tùng, Phó Tổng cục trưởng 

Tổng cục Môi trường đảm nhận 

thay mặt cho Thứ trưởng để đưa 

ra các quyết định trong quá 

trình thực thi Dự án. 

 

3) Sẽ có thêm các hoạt động để 

thúc đẩy tiến trình của Dự án 

thông qua các cách thức khác 

nhau như hội thảo chuyên đề, 

họp, thư điện tử,v.v... 

 

4) Chủ đề và nội dung của các 

1) JET hoàn thành Báo 

cáo Khởi động vào 

tháng 12 năm 2013 sau 

khi đã phối hợp với 

KKPL/ Cục KSON 

phản ánh các tất cả các 

ý kiến. 

 

 

 

2) JET đồng ý với yêu 

cầu này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Các bên tham gia dự 

án, chủ yếu là KKPL/ 

Cục KSON và JET sẽ 

tiếp tục cáo các hoạt 

động để thúc đẩy tiến 

trình thực hiện dự án  

4) JET và KKPL/ Cục 

KSON sẽ thảo luận nội 

dung các TB với các cơ 

quan liên quan. 
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Ngày Chủ đề  
Các nhận xét và yêu cầu 

chính 

Hành động của JET 

và đối tác VN 

TB được ưu tiên nhằm tăng 

cường năng lực thể chế quản lý 

chất lượng không khí sẽ được 

thảo luận với các cơ quan liên 

quan, đặc biệt là KKPL/ Cục 

KSON và JET, có xét tới lộ 

trình của Bộ Tài nguyên và môi 

trường /Tổng cục Môi trường 

trong việc chỉnh sửa các văn 

bản dưới luật. Sau đó, các TB sẽ 

được xây dựng để trở thành cơ 

sở khoa học và kỹ thuật để xây 

dựng các văn bản dưới luật 

(Nghị định, Thông tư…) 

 

5) Ban điều phối chung đồng ý 

có sự tham gia của Sở Tài 

nguyên và môi trường là đối tác 

chính của Dự án, đặc biệt cho 

Kết quả 2.  

 

 

 

 

 

 

 

5) KKPL/ Cục KSON 

sẽ nắm vai trò điều phối 

để tạo điều kiện cho Sở 

Tài nguyên và môi 

trường và JET trong 

việc thực thi Kết quả 2. 

Họp Ban 

điều phối 

chung lần II  

 

(25/09/201

4: Phòng 

họp A805, 

Tổng cục 

Môi 

trường) 

-Thảo luận 

Dự thảo 

Báo cáo 

tiến độ của 

Dự án  

- Báo cáo 

các thành 

tựu đạt 

được trong 

nửa đầu 

Dự án  

- Đề xuất 

các hoạt 

dộng trong 

nửa sau 

Dự án  

1) Ban điều phối chung đánh 

giá cao các thành tựu, sản phẩm 

và tiến độ Dự án  

 

2) Ban điều phối chung đánh 

giá cao các hoạt động Dự án 

trong việc sửa đổi Luật BVMT, 

xây dựng Nghị định, tăng 

cường năng lực cho Cục 

KSON, các sở TNTM tại Hà 

Nội và tp Hồ CHí Minh, các 

hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho 

Trung tâm quan trắc (CEM) 

/Tổng cục Môi trường, báo cáo 

khảo sát tình hình quản lý chất 

lượng không khí cấp trung ương 

và địa phương nhằm làm rõ nhu 

cầu và khắc phục các điểm yếu  

 

3) PCD cần xem xét dự thảo 

văn bản pháp luật nào cần được 

ưu tiên xây dựng. Sở Tài 

nguyên và môi trường tp Hà 

Nội và HCM phải theo sát tiến 

độ xây dựng Lộ trình, làm rõ 

trong Lộ trình các công việc cần 

làm, thời gian hoàn thành,, cơ 

chế hợp tác giữa các Sở trực 

1) Đối tác VN và JET 

tiếp tục các hoạt động 

Dự án. 

 

2) Đối tác VN và JET 

tiếp tục các hoạt động 

Dự án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Đối tác VN cần xem 

xét những dự thảo văn 

bản pháp luật nào cần 

ưu tiên xây dựng và tiếp 

tục thảo luận về TB với 

các thành viên JET  

 

 

 

4) JET và phòng 

KKPL/ Cục KSON đã 

chuẩn bị đề xuất tóm tắt 

cho Dự án hợp tác mới 
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Ngày Chủ đề  
Các nhận xét và yêu cầu 

chính 

Hành động của JET 

và đối tác VN 

thuộc UBND thành phố  .  

 

4) Vì hiện tại đã quá thời hạn 

khảo sát nhu cầu Dự án mới của 

JICA, JET và phòng KKPL/ 

Cục KSON cần nhanh chóng 

xây dựng Đề xuất cho Dự án 

hợp tác mới mới JICA. Đề xuất 

chi tiết sẽ được xây dựng trong 

thời gian cân nhắc của cả hai 

chính phủ  

với JICA  

Họp Ban 

điều phối 

chung lần 

III  

 

(13/13/201

5: tại phòng 

hop TCMT: 

A805 

-Thảo luận  

a) Thành 

tựu cảu Dự 

án  

b) Chia sẻ 

Dự thảo 

Báo cáo 

tổng kết 

Dự án và 

các sản 

phẩm cảu 

Dự án  

d) Kế 

hoạch sử 

dụng các 

kết quả Dự 

án trong 

công tác 

quản lý 

chất lượng 

không khí 

tại Việt 

Nam  

1) Ban điều phối chung JCC 

đánh giá cao những nỗ lực của 

cả phía Việt Nam và Nhật Bản 

trong quá trình thực hiện các 

hoạt động dự án 

2) Sau khi Dự án hoàn thành, 

các kết quả đầu ra sẽ được Bộ 

TNMT vận dụng hiệu quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ban điều phối chung đánh 

giá cao các hoạt động hợp tác 

khác của Dự án trong i) Sửa đổi 

Luật BVMT, xây dựng các văn 

bản pháp luật (Nghị định Quản 

lý chất thải và phế liệu, Thông 

tu kiểm kê khí thải công 

nghiệp), ii) Tăng cường năng 

lực cho cán bộ Cục KSON, Sở 

TNMT Hà Nội và Hồ Chí 

Minh, và iii) Hỗ trợ kỹ thuật 

Trung tâm Quan trắc/TCMT, 

v.v...đóng góp hiệu quả vào 

công tác quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực môi trường tại Việt 

Nam 

4) Nhìn chung, Ban điều phối 

chung đồng ý với những nội 

1) Tiếp thu ý kiến đánh 

giá của Ban điều phối 

 

2) Trong năm 2015, Bộ 

TNMT sẽ xem xét, sửa 

đổi, và ban hành 6 

QCVN trên cơ sở các 

kết quả và khuyến nghị 

của Dự án. 5 QCVN do 

Dự án đề xuất sửa đổi 

sẽ được TCMT bổ sung 

vào chương trình xây 

dựng, sửa đôit, và ban 

hành trong năm 2016. 

Bộ TNMT tái khẳng 

định cam kết việc sử 

dụng những kết quả của 

Dự án và sẽ thường 

xuyên thông báo JICA 

về tiến trình áp dụng 

các Kết quả Dự án vào 

công tác xây dựng thể 

chế  

3) Tiếp thu ý kiến đánh 

giá của Ban điều phối 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) JET sẽ in Báo cáo tại 

Nhật Bản và đệ trình 

lên Trụ sở JICA. TCMT 

sẽ chia sẻ tài liệu Dự án 



Dự án Tăng cường thể chế quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam Báo cáo tổng kết Dự án 

 

 

4-4 
 

 

Ngày Chủ đề  
Các nhận xét và yêu cầu 

chính 

Hành động của JET 

và đối tác VN 

dung của Dự thảo Báo cáo tổng 

kết (DPCR). Nhóm công tác kỹ 

thuật cần phải hoàn thiện DPCR 

và các Kết quả của Dự án, phản 

ánh các ý kiến đóng góp của các 

đại biểu tham dự. Ban điều phối 

chung yêu cầu Dự án đệ trình 

Báo cáo tổng kết và Kết quả của 

Dự án lên TCMT 

5) Dự án sẽ chính thức chấm 

dứt sau khi Báo cáo tổng kết 

hoàn thành. 

tới các cơ quan liên 

quan thuộc Bộ TNMT 

và các sở TNMT nhằm 

áp dụng rộng rãi, hiệu 

quả các Kết quả của Dự 

án. 

 

 

5)Tiếp thu Kết luận của 

Ban điều phối 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

 

4.2 Hội thảo 

Các Hội thảo (WS) của Dự án nhằm chia sẻ các phát hiện, sản phẩm, bài học 

kinh nghiệm trong quá trình xây dựng TB/ Lộ trình cùng với các đối tác liên 

quan ở các Bộ, các Sở. Hội thảo giữa kỳ và hội thảo cuối kỳ dự án được tổ chức 

vào ngày 11/11/2014 và ngày 20/03/2015 (xem Bảng 4.2-1). 

Bảng 4.2-1  Hội thảo 

TT/ Ngày Chủ đề chính Ý kiến/ kết luận chính  

Hội thảo 

giữa kỳ Dự 

án 

(11/11/ 

2014): Tại 

Khách sạn 

Sông Hồng, 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

a) Chia sẻ các thành 

tựu của Dự án, thảo 

luận về các kinh 

nghiệm quản lý của 

nhà nước trong công 

tác kiểm soát ô nhiễm 

không khí và các giải 

pháp tăng cường năng 

lực trong lĩnh vực 

kiểm soát ô nhiễm 

không khí tại Việt 

Nam; 

b) Giới thiệu và tập 

hợp ý kiến về Dự thảo 

Thông tư hướng dẫn 

kiểm kê khí thải công 

nghiệp  

- Tổng cục Môi trường đánh giá cao các 

thành tựu, sản phẩm và tiến độ của Dự án.  

- Tổng cục Môi trường khuyến khích Cục 

KSON, JET và hai Sở Tài nguyên và môi 

trường phổ biến các báo cáo của Dự án, kết 

quả Dự án đến các tỉnh khác để nhân rộng 

kết quả Dự án  

- Dự án kết thúc khi đã hoàn thành các 

nhiệm vụ và hoạt động đề ra. Tổng cục Môi 

trường mong  muốn các bên tham gia tích 

cực vào các hoạt động để đảm bảo tiến độ 

Dự án.  

- Trong giai đoạn 2 của Dự án, Tổng cục 

Môi trường mong rằng các các thành phố và 

các đối tác liên quan tham gia tích cực hơn 

vào Dự án.  

- Về việc xây dựng và sửa đổi Dự thảo 

Thông tư, Tổng cục Môi trường đề xuất nên 

thành lập ban soạn thảo để rà soát kỹ lưỡng 

bản Dự thảo, tránh các lỗi về thuật ngữ, diễn 

đạt, các biểu mẫu không phù hợp và phân 

tích, phản ảnh ý kiến, quan điểm của các 

bên tham gia vào Dự thảo. 

Hội thảo 

cuối kỳ Dự 

Giải thích các kết quả 

Dự án (TBs và các sản 

- TCMT đánh giá cao những nỗ lực của cả 

hai phía Việt Nam và Nhật Bản trong quá 
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TT/ Ngày Chủ đề chính Ý kiến/ kết luận chính  

án 

(20/03/2015: 

Khách sạn 

Daewoo, số 

360 Kim 

Mã, Ba 

Đình, Hà 

Nội) 

phẩm kỹ thuật khác) và 

Chia sẻ các khuyến 

nghị về xây dựng kiểm 

kê khí thải tại Việt 

Nam. Các đề xuất 

trong kế thừa, mở 

rộng, và cải thiện Kết 

quả của Dự án tại Việt 

Nam  

trìn thực hiện các hoạt động Dự án 

- JICA Việt Nam đánh giá cao vai trò điều 

phối chủ chốt của TCMT, với vai trò lãnh 

đạo các cơ quan trực thuộc, Cục KSON, và 

các tổ chức khác hợp tác với JET và tham 

gia tích cực vào các hoạt động của Dự án. 

- Kết quả cứ Dự án sẽ được áp dụng hiệu 

quả trong công tác thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan Việt Nam 

- Dự thảo thông tư kiểm kê khí thải công 

nghiệp sẽ được nghiên cứu trên cơ sở tổng 

hợp các ý kiến góp ý trong Hội thảo. 

- TCMT hi vọng tiếp tục hợp tác với JICA 

nhằm cải thiện, tăng cường thể chế quản lý 

chất lượng không khí của cả bộ TNMT và 

các sở TNMT 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

 

4.3 Họp Nhóm công tác (TWG) 

Theo sáng kiến của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Phó Cục 

trưởng Cục KSON, Nhóm công tác chính (Core TWG) được thành lập với sự 

tham gia của Trưởng phòng và các cán bộ phòng KKPL. Nhóm công tác chính 

(Core TWG) đã tổ chức 33 buổi họp. Các tài liệu họp được trình bày tại Phụ lục 

7. Các nội dung thảo luận chính của từng buổi họp được tóm tắt tại Bảng 4.3-1. 

Bảng 4.3-1  Danh sách các buổi họp Nhóm công tác chính (Core TWG) 

No. Ngày Nội dung thảo luận 

1 30/ 09/ 2013 
- Giải thích dự án, giới thiệu nhóm chuyên gia JICA, yêu cầu và 

ý kiến từ phía KKPL/ Cục KSON 

2 13/ 10/ 2013 
- Các hoạt động của Dự án, trả lời các yêu cầu của KKPL/ Cục 

KSON 

3 21/ 10/ 2013 
- Các hoạt động của Dự án, đề xuất Cơ chế vận hành của Dự án, 

Danh sách dài TB, công việc của đơn vị tư vấn   

4 31/10/ 2013 

- Lịch trình của cuộc họp Ban điều phối chung lần 1, Danh sách 

dài các TB, đề xuất Cơ chế vận hành của Dự án, Hội thảo và 

Hội thảo mini, công việc của đơn vị tư vấn 

5 07/11/ 2013 

- Lịch trình cuộc họp Ban điều phối chung lần 1, Dự thảo Báo 

cáo Khởi động và Danh sách dài các TB, Cơ chế vận hành đề 

xuất, công việc của đơn vị tư vấn  

6 22/11/2013 

- Lịch trình cuộc họp Ban điều phối chung lần 1, nội dung sẽ 

được thảo luận, Báo cáo Khởi động bao gồm danh sách dài các 

TB, công việc của đơn vị tư vấn 

7 05/12/2013 
- Hoàn thành và nộp báo cáo khởi động, Cuộc họp đầu tiên với 

hai Sở Tài nguyên và môi trường  

8 23/12/2013 
- TOR và lịch trình công việc của đơn vị tư vấn, Xây dựng lộ 

trình và cuộc họp đầu tiên với hai Sở TNMT, xây dựng các TB  
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No. Ngày Nội dung thảo luận 

9 09/01/2014 
- Nội dung Tư vấn và Hướng dẫn kỹ thuật để xây dựng TB, 

Điều tra của đơn vị tư vấn 

10 28/04/2014 

- Đề xuất hỗ trợ, tư vấn bổ sung cho Tổng cục Môi trường, 

Công tác kiểm kê Khí thải của PCD cho các nhóm ngành được 

lựa chọn, Hỗ trợ kỹ thuật cho CEM/Tổng cục Môi trường 

trong công tác đo đạc khí thải ống khói  

11 26/06/2014 
- Hoạt động hỗ trợ xây dựng kiểm kê khí thải ống khói bao gồm 

TOR và lịch trình các hoạt động, chỉnh sửa phiếu điều tra. 

12 04/07/2014 
- Hoạt động hỗ trợ xây dựng kiểm kê khí thải, đặc biệt là thảo 

luận các vấn đề kỹ thuật trong phiếu điều tra  

13 15/07/2014 
- Hoạt động hỗ trợ xây dựng kiểm kê khí thải (sắp xếp các 

chuyên gia trong nước, lịch trình chung) 

14 23/07/2014 

- Thảo luận về các vấn đề hành chính của Dự án, Kết quả 1/ 

Danh sách cuối cùng của các TB, Kết quả 2/ Hội thảo mini tại 

Hà Nội, Xây dựng lộ trình, Các hoạt động khác/Xây dựng 

kiểm kê khí thải/Dự thảo Nghị định Quản lý chất thải, Đo đạc 

khí thải, Dự thảo thông tư về đo đạc khí thải   

15 07/08/2014 

- Đánh giá và kiểm tra mức độ tin cậy của các phiếu điều tra đã 

thu thập được của ngành thép 

- Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng kiểm kê khí thải  

16 08/08/2014 

- Đánh giá và kiểm tra mức độ tin cậy của các phiếu điều tra đã 

thu thập được của ngành xi-măng 

- Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng kiểm kê khí thải 

17 11/08/2014 

- Đánh giá và kiểm tra mức độ tin cậy của các phiếu điều tra đã 

thu thập được của ngành nhiệt điện 

- Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng kiểm kê khí thải 

18 22/08/2014 

- Thảo luận về danh sách các chủ đề TB cuối cùng cần được 

xây dựng trong khuôn khổ Kết quả 1. 

- Lịch trình các cột mốc của Dự án. 

- Tổ chức buổi họp về Dự thảo Nghị định Quản lý Chất thải 

trong đó tập trung vào nội dung quản lý ô nhiễm không khí. 

19 16/09/2014 
- Thảo luận nội dung của Báo cáo tiến độ  

- Dự thảo nội dung Báo cáo tiến độ  

20 24/09/2014 
- Thảo luận và xác nhận về buổi họp Ban điều phối chung lần 2 

(nội dung, thời gian, các công tác hậu cần)  

21 29/09/2014 

- Kiểm tra Biên bản Họp Ban điều phối chung lần 2, Hoàn 

thiện Báo cáo tiến độ  

- Thảo luận về Hội thảo giữa kỳ Dự án và Hội thảo về Dự thảo 

Nghị định về Quản lý chất thải  

- Phác thảo ý tưởng Dự án hợp tác kỹ thuật tiếp theo  

22 16/10/2014 

- Ký kết Biên bản họp Ban điều phối chung lần 2  

- Thảo luận về Hội thảo giữa kỳ Dự án và Hội thảo về Nghị 

định về Quản lý chất thải  

- Phác thảo ý tưởng Dự án hợp tác kỹ thuật tiếp theo 

23 03/11/2014 

- Thảo luận về Hội thảo giữa kỳ Dự án và Hội thảo về Nghị 

định về Quản lý chất thải 

- Thảo luận và hoàn thiện các chủ đề TB  

- Thảo luận về xây dựng kiểm kê khí thải cho các ngành công 
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No. Ngày Nội dung thảo luận 

nghiệp mục tiêu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA

24 12/11/2014 

- Thảo luận về các chủ đề TB, đặc biệt là các hệ thống đăng ký 

hoặc xây dựng kiểm kê khí thải  

- Thảo luận về xây dựng kiểm kê khí thải cho một số ngành 

mục tiêu  

25 27/11/2014 

- Thảo luận về các chủ đề TB, đặc biệt là TB về CEMS, và TB 

về QCVN 

- Thảo luận về báo cáo của các chuyên gia thực hiện kiểm kê 

khí thải  

- Thảo luận về lịch công tác của JET trước/ sau Tết dương lịch 

26 20/01/2015 

- Thảo luận về các hoạt động đến thời điểm kết thúc Dự án  

- Thảo luận về kế hoạch thể chế hóa các sản phẩm Dự án  

- Giải thích và Thảo luận về các TB và Lưu ý kỹ thuật về xây 

dựng kiểm kê khí thải  

- Xác nhận lại về tiến độ xây dựng Dự thảo Nghị định Quản lý 

chất thải  

27 22/01/2015 

- Giải thích và thảo luận về việc xây dựng kiểm kê khí thải  

- Giải thích chi tiết về việc sử dụng kiểm kê khí thải  

- Thảo luận và giải thích về các hệ số phát thải đề xuất cho lần 

khảo sát kiểm kê lần tới.  

28 27/01/2015 

- Thảo luận về các hoạt động Dự án đến thời điểm kết thúc Dự 

án, Họp Ban điều phối chung lần 3 và hội thảo cuối kỳ Dự án  

- Thảo luận về kế hoạch thể chế hóa các sản phẩm Dự án  

- Thảo luận về TB cho hệ thống đăng ký, và Phiếu thu thập 

thông tin (Questionnaire) cho khảo sát kiểm kê khí thải  

29 30/01/2015 

- Giải thích và thảo luận về xây dựng kiểm kê khí thải  

- Giải thích chi tiết về sử dụng Phiếu thu thập không tin 

(Questionnaire) cho kiểm kê khí thải  

30 06/02/2015 

- Thảo luận về kế hoạch thể chế hóa các sản phẩm Dự án 

- Thảo luận về Cuộc họp JCC lần thứ 2 và Hội thảo tổng kết 

- Thảo luận về quá trình chuẩn bị Dự thảo Báo cáo cuối cùng  

(Cuộc họp có sự tham dự của KKPL/Cục KSON, Đại diện Văn 

phòng JICA Việt Nam, và JET) 

31 04/03/2015 

- Thảo luận về kế hoạch thể chế hóa các sản phẩm Dự án 

- Chia sẻ về quá trình sửa đổi QCVN 

(Cuộc họp có sự tham dự của KKPL/Cục KSON, Đại diện Văn 

phòng JICA Việt Nam, và JET) 

32 06/03/2015 

-Thảo luận về Cuộc họp JCC lầ n thứ 2 và Hội thảo tổng kết 

- Thảo luận về tiến độ, kế hoạch hoàn thành Dự thảo Báo cáo 

tổng kết 

33 17/03/2015 

- Thảo luận về Hội thảo tổng kết (Sắp xếp hậu cần,...) 

- Thảo luận về sửa đổi các TB và kế hoạch thể chế hóa các sản 

phẩm Dự án 
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4.4 Các hoạt động khác liên quan đến Quản lý và Vận hành Dự án 

4.4.1 Họp với Sở Tài nguyên và môi trường tp. Hà Nội (Hanoi DONRE) 

Trong quá trình thực hiện Dự án, đã tổ chức được 8 buổi họp với Sở Tài nguyên 

và môi trường Hà Nội (xem Bảng 4.4-1). Sau khi Ban điều phối chung chính 

thức chấp thuận Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội trở thành đối tác chính 

của Dự án, đặc biệt là đối tác của Kết quả 2, JET đã tổ chức các buổi họp với 

Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội và KKPL/Cục KSON.  

Bảng 4.4-1  Danh sách các buổi họp với Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội 

TT Ngày Nội dung thảo luận 

1 25/ 12/ 2013 

- Giải thích về Dự án, giới thiệu Nhóm chuyên gia JICA, chuẩn 

bị dự thảo lộ trình bao gồm công việc của đơn vị tư vấn (tiếp 

tục thảo luận về TOR qua e-mail và điện thoại) 

2 05/ 03/ 2014 

- Họp khởi động điều tra của đơn vị tư vấn. Cuộc họp được tổ 

chức bởi Chi cục BVMT Hà Nội, KKPL/ Cục KSON, JET và 

đơn vị tư vấn tại Hà Nội 

3 13/ 05/ 2014 

- Thảo luận về Báo cáo giữa kỳ của đơn vị tư vấn. Tiền trình 

của điều tra khảo sát bởi đơn vị tư vấn và lịch trình khảo sát 

trong thời gian sau đó 

4 30/07/ 2014 

- Thảo luận về Dự thảo Báo cáo cuối cùng của đơn vị tư vấn. 

Thảo luận về Dự thảo lộ trình, Xác nhận các kế hoạch/chính 

sách chính, các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng Lộ 

trình 

5 8/09/ 2014 

- Thảo luận về hiện trạng chất lượng không khí và công tác 

quản lý chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội, tổ chức 

các buổi hội thảo Mini tương tự như các buổi hội thảo Mini 

của Kết quả 1 nhưng dành riêng cho Hà Nội để phục vụ xây 

dựng Lộ trình.  

6 25/09/ 2014 
- Thảo luận về tiến độ xây dựng Lộ trình và kế hoạch xây dựng 

Lộ trình tại buổi họp Ban điều phối chung lần 2 

7 11/11/ 2014 
- Thảo luận về tiến độ Lộ trình và kế hoạch xây dựng Lộ trình 

tại Hội thảo giữa kỳ Dự án  

8 10/03/2015 
- Thảo luận về nội dung Lộ trình 

- Thảo luận về nội dung DPCR, và các kết quả của Dự án 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

4.4.2 Họp với Sở Tài nguyên và môi trường tp. HCM (HCMC DONRE) 

Trong quá trình hoạt động, Dự án đã tổ chức 9 buổi họp với Sở Tài nguyên và 

môi trường tp. HCM (xem Bảng 4.4-2. Sau khi Ban điều phối chung chính thức 

phê duyệt sự tham gia của các Sở Tài nguyên và môi trường với vai trò là các 

đối tác chính của Dự án, đặc biệt là Kết quả 2, JET đã tổ chức các buổi họp với 

Sở Tài nguyên và môi trường tp. HCM và KKPL/ Cục KSON. 

Bảng 4.4-2  Danh sách các buổi họp với Sở Tài nguyên Môi trường tp. HCM 

TT Ngày Nội dung thảo luận 

1 26/ 12/ 2013 

- Giải thích về Dự án, giới thiệu Nhóm chuyên gia JICA, chuẩn 

bị dự thảo lộ trình bao gồm công việc của đơn vị tư vấn (tiếp 

tục thảo luận về TOR qua e-mail và điện thoại) 
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Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

4.4.3 Các buổi họp khác  

JET có một số buổi hợp với các lãnh đạo của Tổng cục Môi trường ví dụ như 

với Phó tổng Cục trưởng Tổng cục môi trường, là người ký Văn kiện Dự án, với 

mục đích để thảo luận, chia sẻ về các hoạt động của Dự án và hỗ trợ xây dựng 

một số Thông tư liên quan đến Quan trắc Chất lượng không khí. Sự hợp tác 

chặt chẽ giữa JET và lãnh đạo Tổng cục Môi trường cũng là một nhân tố thúc 

đẩy giúp Dự án vận hành có hiệu quả hơn 

4.5 Các công việc thuê tư vấn thực hiện trong khuôn khổ Dự án 

Dự án chuyển giao các công việc sau cho đơn vị tư vấn. Quá trình lựa chọn và 

ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn tuân theo Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của 

JICA (Tháng 4 năm 2014). Nội dung chính của các công việc của đơn vị tư vấn 

của Dự án được trình bày tại Bảng 4.5-1. Nội dung chi tiết được trình bày trong 

Phụ lục 8 của Báo cáo này. 

Bảng 4.5-1  Các công việc thuê tư vấn thực hiện trong khuôn khổ Dự án 

TT Công việc thuê tư vấn  Thành phần nội dung 

1 Khảo sát hiện trạng 

quản lý chất lượng 

không khí của các cơ 

quan trực thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà 

Nội  

- Thu thập số liệu về hiện trạng chất lượng không 

khí/ hiện trạng ô nhiễm không khí  

- Xác định các vấn đề tồn tại và những khó khăn 

trong công tác quản lý chất lượng không khí tại 

tp. Hà Nội  

- Đánh giá năng lực đơn giản về kiểm soát chất 

lượng không khí tại thành phố Hà Nội  

[Đơn vị tư vấn] Viện Kỹ thuật nước và công nghệ 

2 27/ 02/ 2014 
- Thảo luận về việc lựa chọn và quy trình ký hợp đồng với Đơn 

vị tư vấn cũng như các hoạt động của Dự án. 

3 05/ 03/ 2014 

- Họp khởi động điều tra của đơn vị tư vấn. Cuộc họp được tổ 

chức bởi Chi cục BVMT HCM, KKPL/ Cục KSON, JET và 

đơn vị tư vấn tại tp. HCM. 

4 11/ 04/ 2014 

- Thảo luận về hiện trạng chất lượng không khí và công tác 

quản lý chất lượng không khí tại thành phố HCM, tổ chức Hội 

thảo Mini Giới thiệu và tư vấn kỹ thuật tương tự như các buổi 

hội thảo Mini của Kết quả 1 nhưng dành riêng cho HCM để 

phục vụ xây dựng Lộ trình 

5 13/ 05/ 2014 
- Thảo luận về Báo cáo giữa kỳ khảo sát của Đơn vị tư vấn. Tiến 

độ khảo sát do Đơn vị tư vấn thực hiện và kế hoạch khảo sát.  

6 01/06/ 2014 

- Thảo luận về Dự thảo Báo cáo tổng kết của Đơn vị tư vấn. 

Xây dựng Dự thảo Lộ trình, các kế hoạch/ chính sách chính, 

các bước xây dựng Lộ trình tiếp theo  

7 25/09/ 2014 
- Thảo luận về tiến độ Lộ trình và kế hoạch xây dựng Lộ trình 

trong buổi họp Ban điều phối chung 2 

8 11/11/ 2014 
- Thảo luận về tiến độ xây dựng Lộ trình và Kế hoạch xây dựng 

Lộ trình tại Hội thảo giữa kỳ của Dự án  

9 11/03/2015 
- Thảo luận về nội dung Lộ trình 

- Thảo luận về nội dung DPCR, và các kết quả của Dự án 
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môi trường (IWEET) 

[Thời gian khảo sát] Từ tháng 2/2014 đến tháng 

7/2014  

2 Khảo sát hiện trạng 

quản lý chất lượng 

không khí của các cơ 

quan trực thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố 

HCM 

- Thu thập số liệu về hiện trạng chất lượng không 

khí/ hiện trạng ô nhiễm không khí 

- Xác định các vấn đề tồn tại và những khó khăn 

trong công tác quản lý chất lượng không khí tại 

tp. HCM 

- Đánh giá năng lực đơn giản về kiểm soát chất 

lượng không khí tại tp. HCM  

[Đơn vị tư vấn] Viện Tài nguyên và môi trường 

(IER) 

[Thời gian khảo sát] Từ tháng 2/2014 đến tháng 

6/2014 

3 Khảo sát về hiện trạng 

quản lý chất lượng 

không khí của các cơ 

quan Trung ương ngoài 

Tổng cục Môi trường 

-Thu thập số liệu về thực trạng kiểm soát chất 

lượng không khí/ của các cơ quan cấp trung ương  

Xác định các vấn đề tồn tại và những khó khăn 

trong công tác quản lý/ kiểm soát chất lượng 

không khí ở cấp trung ương  

[Đơn vị tư vấn] Viện Tài nguyên, môi trường và 

phát triển cộng đồng (RECO) 

[Thời gian khảo sát] Từ tháng 1/2014 đến tháng 

4/2014 

Nguồn: Nhóm chuyên gia JICA 

 



Dự án Tăng cường thể chế quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam Báo cáo tổng kết Dự án 

 

 

5-1 
 

 

CHƯƠNG 5  
CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ XUẤT  

5.1 Các bài học kinh nghiệm 

(1) Văn kiện phê duyệt Dự án của Bộ Tài nguyên và môi trường  

Các đối tác chính của Dự án là KKPL/ Cục KSON và JET đã bắt đầu triển khai 

các hoạt động Dự án từ tháng 9 năm 2013 nhưng cho đến tận ngày 24/12/2013, 

Dự án mới chính thức được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt. 

Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của Cục KSON/ Tổng cục môi trường, việc hợp 

tác giữa Cục KSON/ Tổng cục môi trường và JICA đã được biết trước và các 

công tác chuẩn bị cho Dự án đã được tiến hành chu đáo, bao gồm việc thành lập 

Ban quản lý Dự án trực thuộc Tổng cục môi trường, bổ nhiệm cán bộ đối tác 

tham gia vào Dự án với JET, phân bổ ngân sách của Cục KSON và Tổng cục 

môi trường cho việc vận hành dự án, chuẩn bị văn phòng cho JET…  

Thông thường, một dự án hợp tác kỹ thuật với JICA không thể thiếu văn kiện 

phê duyệt Dự án. Dựa trên văn kiện này, Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ huy 

động nhân sự và vốn đối ứng của các đối tác liên quan để thực hiện Dự án. Vì 

thế, văn bản phê duyệt dự án hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và môi trường và 

JICA cần được thông qua trước khi bắt đầu dự án, hoặc ít nhất đang được chờ 

ký duyệt chính thức.  

(2) Họp định kỳ của Nhóm công tác kỹ thuật 

Trong quá trình thực hiện dự án, các buổi họp Nhóm công tác được tổ chức 

định kỳ hoặc bất thường với sự tham gia của các cán bộ đối tác chính của phòng 

KKPL và JET. Các buổi họp này đóng vai trò rất quan trọng và hiệu quả cho 

việc triển khai dự án được thuận lợi và chia sẻ các hoạt động chung của Dự án 

cho các thành viên Nhóm công tác. Các vấn đề, khó khăn cản trở việc thực hiện 

Dự án được thảo luận và giải pháp cho các vấn đề này được cả KKPL/ Cục 

KSON và JET đề xuất và ghi lại. Ngoài ra, các buổi họp cũng là dịp để JET 

chuyển giao kỹ thuật cho đối tác Việt Nam, tăng cường kiến thức và năng lực cả 

về quản lý hành chính và chất lượng không khí, ngay cả với các nội dung vượt 

ngoài khuôn khổ Dự án.  

Để xúc tiến các thành tựu của Dự án và nâng cao tính sở hữu Dự án cho các đối 

tác Việt Nam, việc tổ chức buổi họp định kỳ với sự tham gia của các thành viên 

chính là rất hiệu quả và cần thiết. 

(3) Cam kết và sáng kiến của cấp ra quyết định tại Tổng cục Môi trường và Cục 

Kiểm soát ô nhiễm  

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ô 

nhiễm đã có nhiều sáng kiến trong việc quản lý dự án. Phó Tổng cục trưởng 

Tổng cục môi trường đã giám sát hoạt động của Dự án tại những thời điểm 

quan trọng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm có một số lần chủ tọa và 

tham dự các hoạt động của Dự án, thậm chí tham gia các hoạt động thực địa 

như là khảo sát kiểm kê các nhà máy quy mô lớn. Thái độ hợp tác tích cực của 

các cán bộ lãnh đạo Tổng cục môi trường và Cục Kiểm soát ô nhiễm đã khuyến 
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khích các cán bộ đối tác chính của Dự án và JET cũng như các cán bộ từ các 

phòng/ ban khác của Tổng cục môi trường chủ động tham gia vào Dự án. Sự 

tham gia của phòng KKPL và JET trong các hoạt động của Bộ Tài nguyên và 

môi trường cũng được tăng lên một cách tích cực.  

Những kinh nghiệm trên đây của Dự án cho thấy sự cam kết và sáng kiến của 

các cấp lãnh đạo  hoặc người ra quyết định tại các cơ quan đối tác là rất rất 

quan trọng không chỉ đối với việc quản lý, vận hành Dự án thuận lợi mà còn 

góp phần nâng cao hiệu quả Dự án.  

(4) Hợp tác với các Cục/ Vụ khác trong và ngoài Tổng cục môi trường  

Trong quá trình tiến hành Dự án, KKPL/ Cục KSON đã hỗ trợ và hợp tác với 

các Cục/ Vụ khác trực thuộc Tổng cục môi trường như Trung tâm quan trắc môi 

trường (CEM), Vụ hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ (ISD), Vụ Chính 

sách và Pháp chế (DPL), Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường 

(WENID)… và các đơn vị này đã tích cực tham gia vào chuỗi các buổi Giới 

thiệu và tư vấn kỹ thuật thuộc khuôn khổ Kết quả 1. Sở Tài nguyên và môi 

trường tp. Hà Nội và HCM cũng tham gia vào các hoạt động của Kết quả 1 

thông qua các buổi Hội thảo mini do KKPL/ Cục KSON hỗ trợ tổ chức để chia 

sẻ các kiến thức về mặt kỹ thuật và thể chế.  

Ngoài ra, phòng KKPL/ Cục KSON đã có sự phối hợp liên Bộ trong việc tổ 

chức các buổi thảo luận về Dự thảo Nghị định quản lý chất thải và phế liệu vào 

tháng 9 năm 2014. Các chuyên gia từ các viện nghiên cứu, trường đại học, đại 

diện của các hiệp hội, doanh nghiệp có nguồn khí thải lớn và các Sở Tài nguyên 

và môi trường từ các tỉnh/ thành.  

Những hoạt động hợp tác và điều phối với các cơ quan trong và ngoài Tổng cục 

môi trường như KKPL/ Cục KSON đã thực hiện trên đây rất cần được tiếp tục 

và nhân rộng để các thành tựu của Dự án được ứng dụng bền vững và việc thực 

hiện các nhiệm vụ của KKPL/ Cục KOSN được hiệu quả.  

(5) Phương pháp xây dựng TB  

Theo thiết kế Dự án, các TB sẽ được xây dựng trong khuôn khổ Kết quả 1. 

Trong bối cảnh Dự án được triển khai khi Luật BVMT đang được Quốc hội sửa 

đổi, các cán bộ đối tác của Dự án tại phòng KKPL/ Cục KSON và JET đã thảo 

luận chặt chẽ để điều chính thiết kế Kết quả 1 cho phù hợp với các hoạt động 

thực tế.  

Vì vậy, Dự án đã triển khai các phương pháp tiếp cận sau:  

i) Xây dựng danh sách dài tên các chủ đề TB tiềm năng, mà có các văn bản 

dưới luật (nghị định, thông tư…) cần thiết phải dự thảo mới hoặc điều 

chỉnh để khớp với tiến độ sửa đổi Luật.  

ii) Tổ chức các buổi tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật với sự tham dự của các 

cán bộ phòng KKPL/ Cục KSON và các phòng ban khác có liên quan, 

theo 8 chủ đề chính được phân loại từ danh sách dài các chủ đề TB nói 

trên, để bồi dưỡng kiến thức thể chế và kỹ thuật cho các cán bộ,  
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iii) Hoàn thiện danh sách các chủ đề TB cần ưu tiên xây dựng theo các 

nguyên tắc và yêu cầu của Luật BVMT sửa đổi, có xét đến khả năng và 

tính khả khi cho việc thể chế hóa các văn bản này sau khi Dự án kết thúc, 

và  

iv) Xây dựng ba (03) TB trên nguyên tắc KKPL/ Cục KSON và JET cùng 

hợp tác soạn thảo, và một (01) sản phẩm hợp tác kỹ thuật.  

Phương pháp tiếp cận này (có thể gọi là “Phương pháp tiếp cận TB”) thành 

công vì a) xác định và làm rõ được các yêu cầu về thể chế hoặc những nhiệm vụ 

mà phòng KKPL/ Cục KSON cần thực hiện để phù hợp với Luật BVMT sửa 

đổi, b) làm phong phú các tài liệu lưu trữ kỹ thuật và thể chế của phòng KKPL/ 

Cục KSON cho cả các chủ đề không được chọn làm chủ đề TB ưu tiên, c) hoàn 

thiện TB và các sản phẩm hợp tác kỹ thuật có sự thống nhất giữa cơ quan đối 

tác và JET, và d) tập trung thời gian và nguồn lực của cả hai phía cho các nhu 

cầu cấp thiết nhất về năng lực thể chế cần được tăng cường thông qua Dự án.  

Phương pháp tiếp cận TB nói trên hiệu quả và có thể áp dụng thành công cho cả 

các dự án hợp tác sau này giữa Bộ Tài nguyên và môi trường và JICA trong lĩnh 

vực nâng cao năng lực thể chế về quản lý môi trường.  

(6) Tính linh hoạt của các hoạt động Dự án  

Cả đối tác Việt Nam và JET đều thấy rằng sự linh hoạt trong vận hành Dự án và 

tổ chức các hoạt động Dự án là rất quan trọng. Các hoạt động xây dựng kiểm kê 

khí thải và hướng dẫn kỹ thuật cho Trung tâm quan trắc (CEM) về đo đạc khí 

thải ống khói là những hỗ trợ thể hiện sự linh hoạt của Dự án. Việc hỗ trợ xây 

dựng dự thảo Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu không có trong thiết kế 

Dự án ban đầu, nhưng Dự án đã linh hoạt hỗ trợ cho công tác này bằng cách 

góp ý, tư vấn cho Nghị định.  

Trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động có sẵn trong 

thiết kế Dự án, việc linh hoạt trong hoạt động Dự án đã góp phần i) nhân rộng 

các kết quả chuyển giao kỹ thuật, và ii) làm cầu nối giữa đối tác Việt Nam và 

các cơ quan/ đơn vị khác.  

5.2 Đề xuất 

(1) Tăng cường năng lực bền vững 

Thông qua các hoạt động của Dự án, JET và các cán bộ đối tác cũng như những 

đối tượng có liên quan đã chia sẻ rất nhiều về mặt kỹ thuật và thể chế kiểm soát 

ô nhiễm không khí. Dự án luôn tạo cơ hội cho những cá nhân liên quan đến Dự 

án trao đổi ý kiến và trang bị về kỹ thuật, thể chế để có hướng tiếp cận hiệu quả, 

thực tế trong kiểm soát ô nhiễm không khí. Các sản phẩm kỹ thuật, là những 

công cụ cơ bản và hiệu quả để quản lý chất lượng không khí và kiểm soát ô 

nhiễm không khí đã được xây dựng trong khuôn khổ Dự án, ví dụ như các TB, 

Lộ trình, khung kiểm kê khí thải, các hoạt động hỗ trợ khác như là các buổi tư 

vấn, giới thiệu kỹ thuật, các kết quả khảo sát, nghiên cứu do Đơn vị tư vấn thực 

hiện. Kiến thức và kỹ năng từ những hoạt động trên là rất hữu ích, giúp các cán 

bộ đối tác, đặc biệt là các cán bộ thuộc phòng KKPL/ Cục KSON hoàn thành 

nhiệm vụ quản lý chất lượng không khí.  
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Những thành tựu trên là các yếu tố thiết yếu để phát triển năng lực quản lý môi 

trường quốc gia. Nhưng nếu năng lực này không được liên tục nỗ lực chuyên 

sâu, áp dụng thì sẽ không thể duy trì và phát triển. Vì thế, phòng KKPL và Cục 

KSON/ Tổng cục môi trường cần thúc đẩy công tác tăng cường năng lực bền 

vững thông qua phát triển các sản phẩm và thành tựu của Dự án trong các 

nhiệm vụ hàng ngày và đồng thời tiến hành quản lý nhân sự và nguồn vốn đúng 

cách, phù hợp.  

Phía Việt Nam và phía Nhật Bản cần xúc tiến việc đề xuất và trao đổi về Dự án 

hợp tác kỹ thuật tiếp theo để nhân rộng những thành tựu của Dự án và để tiếp 

tục tăng cường công tác quản lý kiểm soát ô nhiễm không khí ở cả cấp trung 

ương và địa phương nhằm hiện thực hóa các nguyên tắc và quy định của Luật 

BVMT sửa đổi (bản tháng 6 năm 2014). 

(2) Tích hợp các sản phẩm của Dự án vào hệ thống thể chế  

1) Các báo cáo chuyên đề (TBs) 

Dự án đã xây dựng các Báo cáo chuyên đề (TBs), đây là một trong các sản 

phẩm hợp tác kỹ thuật chính của Kết quả 1, các Báo cáo này là i) Cải thiện hệ 

thống QCVN hiện hành, ii) Hệ thống đăng ký và quản lý số liệu các nguồn ô 

nhiễm tĩnh, và iii) Kiểm soát hiệu quả các nguồn ô nhiễm điểm. Dự kiến, những 

TB này sẽ là các sản phẩm hoặc các kết quả mà Tổng cục môi trường có thể 

luật hóa được sau khi Dự án kết thúc. Bảng dưới đây tóm tắt các quan điểm và 

khuyến nghị với Tổng cục môi trường về việc thể chế hóa các TB về kiểm soát 

ô nhiễm không khí.  

Tiêu đề và giải thích TB  Quan điểm và khuyến nghị về việc 

thể chế hóa  

[Cải thiện hệ thống QCVN hiện hành] 

Nội dung: 

 Áp dụng nồng độ Ôxy tiêu chuẩn trong khí thải 

ống khói.  

 QCVN 22/ 2009, 23/ 2009, 51/ 2013, 06/ 2009. 

Và 20/ 2009. 

→bổ sung QCVN 19/2009, 

30/2010,34/2010,02/2013 

 TB được nộp dưới dạng dự thảo 

QCVN để dễ áp dụng và sửa đổi. 

 QCVN 19:2009, QCVN 22:2009, 

QCVN 23:2009, QCVN 06:2009, và 

QCVN 20:2009 sắp được sửa đổi, 

thay thế trong năm nay. 

 Các QCVN khác có thể được sửa đổi, 

điều chỉnh nếu cần sau này.  

[Hệ thống đăng ký và quản lý số liệu các nguồn ô 

nhiễm tĩnh] 

Nội dung: 

 Giới thiệu về hệ thống đăng ký  

 Cơ sở pháp lý của các hệ thống thông tin về khí 

thải ống khói  

 Phương pháp thu thập thông tin từ các báo cáo 

phải nộp theo quy định hiện hành về báo cáo 

khí thải  

 TB này sẽ là các báo cáo diễn giải 

được đính kèm các với hồ sơ thẩm 

định, phê duyệt và ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật.  

 Hệ thống đăng ký sẽ được quản lý 

dựa vào các hoạt động và thái độ tự 

nguyện của các doanh nghiệp.  

 Tài liệu hướng dẫn chính thức về 

việc đăng ký sẽ được xây dựng dựa 

trên nội dung của TB này.  
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Tiêu đề và giải thích TB  Quan điểm và khuyến nghị về việc 

thể chế hóa  

[Kiểm soát hiệu quả các nguồn ô nhiễm điểm] 

Nội dung: 

 Giới thiệu về CEMS, theo quy định của Luật 

BVMT sửa đổi quy định các nguồn gây ô 

nhiễm lớn của từng ngành công nghiệp cần lắp 

đặt CEMS 

 Cách tiếp cận mềm để hỗ trợ kiểm soát các 

nguồn ô nhiễm cũng được kết hợp, ví dụ như là 

cơ chế Thỏa thuận kiểm soát ô nhiễm, và hệ 

thống cán bộ kiểm soát ô nhiễm (PCM). 

 TB này sẽ là các báo cáo diễn giải 

được đính kèm với hồ sơ thẩm định, 

phê duyệt và ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật.  

 Đề xuất rằng các văn bản pháp luật 

về CEMS cần tham khảo nội dung 

của TB này. Luật BVMT sửa đổi quy 

định việc lắp đặt CEMS tại một số 

nguồn ô nhiễm không khí lớn.  

 

2) Lộ trình tại tp. Hà Nội và HCM  

Như đã trình bày trong Phần 2.2.3 của Chương 2, Luật BVMT được sửa đổi vào 

tháng 6 năm 2014 quy định rằng các tỉnh/ thành phố trung ương phải lập quy 

hoạch bảo vệ môi trường. Trong thời gian thực hiện Dự án thì Chính phủ Việt 

Nam chưa có hướng dẫn chi tiết về việc lập quy hoạch bảo vệ môi trường. Tuy 

nhiên, kiểm soát ô nhiễm không khí hoặc quản lý chất lượng không khí chắc 

chắn sẽ là một nội dung của quy hoạch này tại các tỉnh/ thành phố.  

Các Lộ trình được xây dựng trong khuôn khổ Kết quả 2 của Dự án hướng dẫn 

thiết lập kế hoạch QLCLKK tại thành phố Hà Nội và HCM, do vậy hai thành 

phố này được kỳ vọng sẽ bắt đầu xây dựng kế hoạch QLCLKK trong thời gian 

tới. Khi có những hướng dẫn cụ thể về quá trình lên kế hoạch bảo vệ môi 

trường, các thành phố nên tích hợp kế hoạch QLCLKK vào Kế hoạch bảo vệ 

môi trường cấp tỉnh. Các sở TNMT Hà Nội, HCM và Cục KSON/TCMT có thể 

tham khảo ngay Lộ trình này hoặc sau khi nhận được hướng dẫn chính thức từ 

cơ quan chức năng, đồng thời cân nhắc những khía cạnh sau: 

a) Cần xác định các năm mục tiêu, khu vực mục tiêu, kiểm tra đối chiếu với 

các kế hoạch, quy hoạch hiện hành (ví dụ như quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch giao thông, các 

chương trình xây dựng hạ tầng, các kế hoạch, chương trình phát triển 

tổng thể…)  

b) UBND hai thành phố nên hướng dẫn các sở TNMT và các đơn vị liên 

quan bắt đầu xây dựng kế hoạch QLCLKK trên cơ sở tham khảo Lộ 

trình, với nguồn ngân sách phù hợp được khuyến nghị tại Lộ trình. Đồng 

thời, những ý kiến, chỉ thị của UBND cũng rất cần thiết nhằm tăng 

cường việc hợp tác và tham gia của Sở Giao thông, Sở Công thương và 

các cơ quan khác trong quá trình lập quy hoạch bảo vệ môi trường về 

kiểm soát ô nhiễm không khí. Những sáng kiến, hỗ trợ từ UBND thành 

phố là rất cần thiết cho bước thực hiện quy hoạch kiểm soát ô nhiễm 

không khí thông qua sự hợp tác chặc chẽ, hiệu quả giữa các Sở Tài 

nguyên và môi trường và các Sở khác có liên quan. Xây dựng cơ chế 

luân chuyển cán bộ định kỳ giữa Sở TNMT và các sở khác cũng là một 
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giải pháp để thúc đẩy cơ chế hợp tác, điều phối hiệu quả giữa các cơ 

quan trực thuộc UBND tỉnh, thành phố. 

(3) Chuẩn bị thực thi Nghị định về Quản lý chất thải và phế liệu  

Khi xây dựng báo cáo này thì Nghị định về Quản lý chất thải và phế liệu vẫn 

đang trong quá trình đợi Chính phủ phê duyệt chính thức. Nghị định cũng có 

những quy định về kiểm soát ô nhiễm không khí, công việc này thuộc trách 

nhiệm của Cục KSON/ Tổng cục môi trường. 

Nghị định là văn bản dưới Luật BVMT sửa đổi và sẽ là công cụ hành chính cơ 

bản để kiểm soát ô nhiễm không khí. Vì thế, phòng KKPL/ Cục KSON và Tổng 

cục môi trường cần chú ý các nội dung sau khi xây dựng các văn bản dưới luật 

hoặc các hướng dẫn kỹ thuật, để nghị định được xây dựng thực tế hơn.  

 Cơ cấu pháp lý và thể chế để kiểm soát ô nhiễm không khí nên được 

phân cấp, có nghĩa là i) mục tiêu, mục đích và cam kết của nhà nước cần 

được công bố tại các luật cơ bản (ví dụ Luật BVMT), ii) các nguyên tắc, 

chiến lược, và hướng dẫn của Nhà nước cần được làm rõ trong văn bản 

dưới luật (ví dụ như Nghị định), và iii) phương pháp tiếp cận, phương 

pháp, quy định số lượng, và các công cụ điều hành khác cần phải được 

xác định trong các tiểu pháp lệnh (ví dụ: Quyết định, Thông tư, Thông 

báo chính thức). Hệ thống phân cấp như vậy sẽ đảm bảo hệ thống luật 

pháp được điều chỉnh linh hoạt theo sự biến đổi về kinh tế, xã hội và để 

việc thực thi pháp luật ở cấp trực tiếp (Ví dụ Sở TNMT) được hiệu quả. 

Từ quan điểm này, Nghị định cần bao quát được việc ban hành tiếp các 

văn bản dưới luật hoặc các tiểu pháp lệnh tiếp theo.  

 Nghị định cần ban hành các quy định về việc đăng ký của các nhà máy 

(có khả năng gây ô nhiễm không khí lớn) cũng như quy định nhiệm vụ 

của các cơ quan nhà nước (Bộ Tài nguyên và môi trường và Sở TNMT) 

trong việc xây dựng kiểm kê khí thải các nguồn ô nhiễm tĩnh. Vì hai biện 

pháp hành chính này có mối liên kết chặt chẽ nên cần tập trung và điều 

chỉnh các nội dung này trong quá trình xây dựng các văn bản dưới luật/ 

các tiểu pháp lệnh để việc kiểm soát ô nhiễm không khí được triển khai 

hiệu quả.  

 Luật BVMT năm 2014 có quy định về tải lượng ô nhiễm của không khí 

xung quanh. Hướng tiếp cận quản lý này sẽ làm khó cho việc kiểm soát ô 

nhiễm không khí. Vì thế, thay vì quy định tải lượng ô nhiễm của môi 

trường không khí xung quanh, có thể tiếp cận theo “Tổng thải lượng ô 

nhiễm vùng”, cách tiếp cận này có thể góp phần đáng kể vào việc giảm 

phát thải ô nhiễm không khí cho các vùng khác nhau ở Nhật Bản. 

 Khó có thể kiểm soát các nguồn ô nhiễm động như quy định trong Nghị 

định. Tuy nhiên, việc tổng hợp số liệu về các nguồn ô nhiễm động bằng 

cách phân loại phương tiện giao thông theo năm sản xuất, kích thước, 

loại động cơ… là rất có ích. Những thông tin này sẽ là cơ sở ước tính 

hoặc dự đoán thải lượng của các nguồn ô nhiễm động bằng cách áp dụng 

các hệ số phát thải hợp lý ở Việt Nam. Việc ước tính này sẽ góp phần 
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vào việc lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm soát/ giảm thiểu ô nhiễm / 

giảm từ các nguồn động. 

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng Nghị định, đã phát hiện được sự phân chia 

nhiệm vụ quản lý chất thải rắn giữa Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ xây 

dựng không rõ ràng, mặc dù quản lý chất thải rắn không thuộc nhiệm vụ của Dự 

án. Đề xuất Tổng cục môi trường và Bộ Xây dựng cần trao đổi thông tin chặt 

chẽ hơn để làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý chất thải rắn phục vụ cho việc 

quản lý thể chế sau này.  

(4) Đề xuất với các Sở Tài nguyên và môi trường tp. Hà Nội và HCM  

HUTDP được đầu tư bởi Sở Giao thông Hà Nội với nguồn vốn vay từ Ngân 

hàng thế giới và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án này có 4 hợp phần liên quan 

đến quản lý chất lượng không khí, i) Thiết bị quan trắc chất lượng không khí, ii) 

Quan trắc môi trường, iii) kiểm kê các nguồn ô nhiễm động, và iv) nghiên cứu 

việc tiếp xúc. Các nguồn phát thải động góp phần gây ô nhiễm không khí tại 

thành phố Hà Nội. Theo Luật BVMT, Sở Tài nguyên và môi trường thành phố 

Hà Nội sẽ lập quy hoạch bảo vệ môi trường. Và Lộ trình do Dự án xây dựng sẽ 

góp phần vào việc xây dựng Quy hoạch này. Việc kiểm soát các nguồn ô nhiễm 

động cũng là một chủ đề quan trọng trong công tác quản lý chất lượng không 

khí của Sở TNMT. Vì thế, Sở Tài nguyên và môi trường và Sở Giao thông cũng 

như Sở Tài nguyên và môi trường và dự án HUTDP cần hợp tác thường xuyên. 

Về Sở Tài nguyên và môi trường tp. HCM, đơn vị phụ trách xây dựng lộ trình 

quản lý chất lượng không khí cho thành phố Cần Thơ trong dự án GIZ cũng là 

đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát hiện trạng quản lý không khí tại tp. HCM. Đơn 

vị này có rất nhiều kinh nghiệm về quan trắc chất lượng không khí xây dựng 

các kế hoạch quản lý chất lượng không khí. Đề xuất Sở Tài nguyên và môi 

trường tp. HCM cần giữ quan hệ với đơn vị này. 

(5) Các đề xuất khác 

1) Đề xuất hợp tác với dự án của UNDP 

Dự án Tăng cường năng lực xây dựng và triển khai các luật và chính sách tài 

nguyên môi trường của UNDP cũng có một hợp phần về xây dựng chính sách. 

Một kết quả của hợp phần này là xây dựng khung pháp lý để hạn chế ô nhiễm 

không khí. Đối tác chính của Dự án này là ISPONRE. Cục KSON và ISPONRE 

cần trao đổi thông tin thường xuyên.  

2) Kiểm kê khí thải 

Phòng KKPL/Cục KOSN dự thảo thông tư hướng dẫn kiểm kê khí thải công 

nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ của Dự án trong việc kiểm kê khí thải cho một số 

ngành công nghiệp mục tiêu sẽ góp phần vào việc xây dựng thông tư này. JET 

và phòng KKPL/ Cục KSON đã thảo luận về những góp ý cho việc xây dựng 

kiểm kê khí thải. Ngoài ra, những góp ý này cũng được mô tả tóm tắt trong mục 

2.3.4 -Tóm tắt các Lưu ý và tư vấn kỹ thuật và chi tiết tại Phụ lục 17 – Lưu ý và 

tư vấn kỹ thuật. Đặc biệt các Phiếu thu thập thông tin (Questionnaires) trong 

Phụ lục 17 cũng được đề xuất sử dụng cho các đượt kiểm kê khí thải tiếp theo.  
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3) Kế hoạch hành động quốc gia về Kiểm soát ô nhiễm không khí đến năm 2020  

Việc ban hành Luật không khí sạch được quy hoạch trong Kế hoạch Hành động 

Quốc gia (NAP) về kiểm soát ô nhiễm không khí đến năm 2020 do phòng 

KKPL / Cục KSON xây dựng. Kế hoạch hành động quốc gia đưa ra các khái 

niệm về luật pháp, mục tiêu ban hành luật pháp trước năm 2020. Các sản phẩm 

của Dự án như các TB, Lộ trình, sản phẩm và hợp tác kỹ thuật, sẽ góp phần 

phát triển Luật không khí sạch. Và các kiến thức được chia sẻ tại các buổi 

hướng dẫn và tư vấn kỹ thuật trong khuôn khổ kết quả 1 sẽ cung cấp các gợi ý 

khác nhau để KKPL / Cục KSON xây dựng luật pháp. Vì thế, đề xuất phía Việt 

Nam sử dụng các sản phẩm của Dự án càng nhiều càng tốt trong quá trình xây 

dựng Luật không khí sạch.  
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Phụ lục 1 
 
Biên bản thảo luận về Dự án  
ngày 26 tháng 03 năm 2013  
 
 
 



 

 

 























 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ lục 2 
 
Biên bản họp Dự án 
Ngày 09 tháng 03 năm 2012  



 

 

 
 











 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ lục 3 
 
Biên bản cuộc họp Ban điều phối chung 
ngày 28 tháng 11 năm 2013  
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